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LỜI NÓI ĐẦU 


Cuốn sách Pãli Căn Bản này được soạn bởi nữ giáo sư Lily de Silva người Sri 
Lanka thuộc phân khoa nghiên cứu Phật giáo và Pali của Trường Đại Học Peradeniya, Sr1 
Lanka vào năm 199]. 


Sau những năm tháng du học ở ngoại quốc, tôi đã được học qua những lớp Päli từ 
thấp lên cao dưới sự hướng dẫn của những giáo sư khác nhau trong các trường Đại Học ở 
Myanmar và Sri Lanka. Cuốn sách Pãli Căn Bản này là một trong những tài liệu giáo 
khoa mà tôi đã học trong những năm tháng còn là Tăng sinh dưới những mái trường thân 
yêu của Phật giáo nội và ngoại quốc. Tôi thiết nghĩ Trắng cuốn sách này rất hữu ích cho 
những ai muôn nghiên cứu ngôn ngữ Pãli trong bước đầu học đạo và cũng là nên tảng 
cho những ai muôn đi sâu vào Chánh Tạng của Phật giáo. Vì lý do đó, tôi đã tĩnh tấn vượt 
qua mọi khó khăn và sắp xếp chút thời gian để dịch cuốn sách này với mục đích cúng 
dường đến quý độc giả. Tuy nhiên, với kiến thức thô thiển và kinh nghiệm còn nông cạn 
trong khi sử dụng ngôn từ cũng như cú pháp, vả lại đây chỉ là bước khởi đầu trên con 
đường dịch thuật của tôi, thiết nghĩ rằng không sao tránh khỏi những vấp váp và sai lầm. 
Vì thế, tôi thành thật ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi chỉ giáo để lần tái bản sau 
được hoàn chỉnh và tốt đẹp hơn. 


Nhân đây, tôi cũng xin chân thành tri ân nữ giáo sư Lily de Silva là soạn giả của 
tác phẩm Päli Căn Bản này. Cũng xin thành thật đa tạ Thượng Tọa Chánh Thân (Ven. 
Indacanda) là người đã cung cấp tài liệu và bỏ nhiều công sức trong việc duyệt lại toàn bộ 
bản dịch, đồng thời đã khích lệ về mặt tinh thần. Và cũng không quên thành tâm tri ân 
Đại Đức Hộ Phạm (Ven. Brãhmapalita) là người đã hướng dẫn tôi thêm một số kiến thức 
về cú pháp. 


Xin hồi hướng tất cả phước báu trong sạch này đến Thầy Tổ, Cha Mẹ, ân nhân, 
thân băng quyên thuộc, các băng hữu, và hêt thảy chúng sanh trong cõi ta bà này. 


Sri Lanka, ngày 26 tháng 06 năm 2004 


Bhikkhu Giác Hạnh 
(Hồ Quang Khánh) 


MỤC LỤC: 


Lời nói đâu. 


Mục lục. 

Bài 1: Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — a. 
Chủ cách, sô ít và sô nhiêu. 

Bài 2 Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — a, tt. 
Đối cách, số ít và số nhiêu. 

Bài 3: Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — a, tt. 
Sử dụng cách, số ít và số nhiều. 

Bài 4: Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — 4, tt. 
Xuât xứ cách, sô ít và sô nhiêu. 

Bài 5: Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — a, tt. 
Chỉ định cách, sô ít và sô nhiêu. 

Bài 6: Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — a, tt. 
Sở thuộc cách, sô ít và sô nhiêu. 

Bài 7: Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — a, tt. 
Định sở cách, sô ít và sô nhiêu. 

Bài §: Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — a, tt. 
Hô cách, sô ít và sô nhiêu. 
Biến cách của những danh từ trung tính tận cùng bằng - đ. 

Bài 9: Động từ bât biên. 

Bài 10: Động từ nguyên thể. 

Bài 11: Động tính từ hiện tại, nam tính, nữ tính và trung tính. 

Bài 12: Chia những động từ - thì hiện tại, chủ động. 

Bài 13: Chia những động từ - thì hiện tại, chủ động, tt. 

Bài 14: Thì tương lai. 

Bài 15: Lối cầu khiến/khả năng cách. 


Bài 16: 


Bài 17: 


Bài 18: 


Bài 19: 


Bài 20: 


Bài 21: 


Bài 22: 


Bài 23: 


Bài 24: 


Bài 2S: 


Bài 26: 


Bài 27: 


Bài 28: 


Bài 29: 


Bài 30: 


Bài 31: 


Bài 32 : 


Lối mệnh lệnh. 

Thì quá khứ. 

Biến cách những danh từ nữ tính tận cùng bằng — ã. 

Động tính từ quá khứ. 

Biến cách của những danh từ nữ tính tận cùng bằng - ¡ và — ï. 
Động tính từ hiện tại, nữ tính. 

Động tính từ thụ động thì tương lai. 

Nguyên nhân. 

Biến cách của những danh từ nữ tính tận cùng bằng — ø. 

Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng - ¿. 

Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — 7. 

Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng — ø và ữ. 
Biến cách của những danh từ tác nhân và biểu lộ những mối quan hệ. 
Biến cách của những danh từ trung tính tận cùng bằng - ¿ và . 
Biến cách của những tính từ tận cùng bằng — vawfi và — mantu. 
Biến cách của những đại từ nhân xưng. 


Biến cách của những đại từ nhân quan hệ, đại từ chỉ định và đại từ nghi 
vân. 


Danh sách của những động từ PalI. 


Từ vựng Pali (ngoại trừ những động từ). 


BÀI 1: 
1. Từ vựng: 


Những danh từ nam tính tận cùng bằng - z: 


Buddha/Tathagata/Sugata - Đức Phật, Đức Thế Tôn, Bậc Thiện Thệ... 
manussa — NØƯỜi, con người 
nara/purIsa — người đản ông. 
kassaka — người nông dân 
Brahmana — Bà-la-môn 

putta — CON trai 

mãtula — chú, bác, cậu, dượng 
kumara - thiếu niên nam 
vãn1Ja — thương gia 
bhũpãla — vua 
sahäya/sahayaka/mitta — bạn 

Những động từ: 

bhãsatI — nói 

pacatI — nấu 

kasati — cày 

bhuñJati —ăn 

sayatI —ngủ 

passatI — nhìn 

chindat — chặt 

gacchatI — đi 

ägacchati - đi đến 

dhãvati — chạy 


2. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng - z: 


Chủ cách: Biên cách tận cùng băng — ø được thêm vào danh từ căn bản đê tạo thành 
chủ cách sô ít. Biên cách tận cùng băng — Z được thêm vào danh từ căn bản đê tạo thành 
chủ cách sô nhiêu. Danh từ đã biên cách như vậy được sử dụng làm chủ ngữ của câu. 














Số ít: Số nhiều: 
l) nara+o = naro nara + ä = Tarä 
2) matula+o = maãtulo mãtula + ä = mãtulä 
3) kassaka+o  = kassako kassaka + ã = kassakã 








3. Trong những động từ đã được liệt kê ở trên, bhaãsa, paca, kasa, v.v... là động từ 
căn bản và tiêp vĩ ngữ —77 là thì hiện tại, ngôi thứ ba, sô ít. 


Thì hiện tại, ngôi thứ ba, số nhiều được tạo bằng cách thêm tiếp VĨ ngữ —z⁄? vào động 
từ căn bản. 











Số ít: Số nhiều: 
bhãsatI =_ anh ây nói bhãsanti = _ họ, chúng nói 
pacatI =_ anhây nâu pacanti = _ họ, chúng nâu 
kasati =_ anh ây cày kasanti = _họ,chúng cày 











4. Một số ví dụ về sự thành lập câu: 





Số ít: 
I1) Naro bhãsati = người đàn ông nói 
2) Maãtulo pacati = người chú (bác, cậu, dượng) nâu 
3) Kassako kasatI = người nông dân cày 


Sô nhiêu: 


I1) Narã bhãsanti = những người đàn ông nói 

2) Mãtulã pacantI = những người chú (bác, cậu, dượng) nâu 
3) Kassakã kasanti = những người nông dân cày 

BÀI TẬP I: 


5. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Bhũpalo bhuñJati. 
2) Putfã sayanti. 

3) Vãnm1jã sayantI. 

4) Buddho passatI. 

5) Kumaro dhãvatI. 

6) _ Maãtulo kasatl. 

7) Brahmana bhãsant. 
8) Mittã gacchant. 

9) Kassakã pacanti. 
10) Manusso chindatI. 
11) Purisa dhãvant1. 
12) Sahayako bhuñJat. 
13) Tathagato bhãsatI. 
14) Naro pacati. 

15) Sahäayä kasantI. 
16) Sugato ãgacchati 


3) 


Dịch sang tiếng Päli: 


Những người con trai chạy. 
Các người chú nhìn thấy 
Đức Phật đi đến. 

Những đứa con trai ăn. 
Những người thương gia đi. 
Người đàn ông ngủ. 

Đức vua đi. 

Người Bà-la-môn chặt 

Các người bạn nói chuyện. 


10) Người nông dân cày. 

11) Người thương gia đi đến. 
12) Những đứa con trai chặt. 
13) Các người chú nói chuyện. 
14) Đứa con trai chạy. 

15) Người bạn nói chuyện. 

16) Đức Phật nhìn thấy. 


BÀI 2: 


1. Từ vựng: 


Những danh từ nam tính tận cùng bằng - z: 


dhamma — giáo pháp 

bhatta — bữa ăn 

odana — cơm 

gama — ngôi làng 

Suriya — mặt trời 

canda — mặt trăng 
kukkura/sunakha/sona  — con chó 

vihãra — tu viện, tịnh xá, chỗ trú ngụ 
patta — bình bát 

ävafa - cái hồ, cái hằm 
pabbata — núi, hòn đá 

vãcaka — T8ười ăn xin, người ăn mày 
sigala — chó rừng 

rukkha — cây 

Những động từ: 

haratI — mang đi, lấy đi 

aharati — mang đến, đem đến 
aruhati — trèo lên, leo lên 

oruhati — đi xuống, leo xuống 

yãcatI —XIn 

khanatI - đào, bới, xới, cuốc 

vIjjhatI — băn, xuyên qua, đâm thủng 
paharatI — đánh, đập 

rakkhati — bảo vệ 

vandatI - đảnh lễ 


2. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng —z (Tiếp theo.): 


Đối cách: Biến cách tận cùng bằng — z được thêm vào danh từ căn bản đề tạo thành 
đối cách số ít. Biến cách tận cùng bằng — e được thêm vào danh từ căn bản để tạo thành 
đối cách số nhiều. Danh từ đã biến cách như vậy được sử dụng như chủ ngữ của câu. 
Mục tiêu của sự chuyển động cũng được thể hiện bởi đối cách. 








Số ít: Số nhiều: 
l) nara+m = naram nara + e = Nare 
2) maãtula+m_ =mãtulam mãtula te = mãtule 


3) kassaka + m = kassakam kassaka + e = kassake 


3. Một số ví dụ về sự thành lập câu: 





Số ít: 
I1) Putto naram passati = người con trai nhìn thấy người đàn ông. 
2) Brahmano mãtulam rakkhati = người Bà-la-môn bảo vệ người bác. 
3) Vãnljã kassakam paharai  = người thương gia đánh người nông dân. 


Số nhiều: 


I1) Puttã nare passantI = những người con trai nhìn thấy những người đàn ông. 
2) Brahmana matule rakkhanti = những vị Bà-la-môn bảo vệ những người chú. 
3) Vãnljã kassake paharati = những người thương gia đánh những người nông dân. 


BÀI TẬP 2: 
4. Dịch sang tiếng Việt: 


Tathãgato dhammam bhãsatI. 
Brahmana odanam bhuñJanti. 
Manusso suriyam passatI. 
Kumãrã sigãle paharanti. 
'Yãcakã bhattam yãcantI. 
Kassakã ãvãte khananti. 
Mitto gamam ägacchat. 
Bhũpãlo manusse rakkhatI. 
Puttã pabbatam gacchantI. 

. Kumaro Buddham vandati. 

. Vãn1Jä patte aharatI. 

. PurIso vihãram gacchati. 

. Kukkurã pabbatam dhãvanti. 

. SIpälä øamam ägacchantI. 

. Brahmanä sahayake aharanu. 

. Bhũpãlã sugatam vandanti. 

. Yãcakã sayantI. 

. Mittä sunakhe harantI. 

. Putto candam passatI. 

. Kassako gamam dhãvati. 

. Vãn1jã rukkhe chindanti. 

. Naro sigalam vijjhatI. 

. Kumãro odanam bhuñJatI. 

. Yãcako sonam paharatI. 

. Sahayakã pabbate ãruhantI. 


h E520 PAaiE SẠU sdJin 22a 9Ã1 Sa Tong 


¬ —¬ ¬ —¬ —¬ —¬ — — 
\© œ ¬ì Œ t€¬À +> C2 ` —C 


 B) 
{h+> C)}) —C 


h 


Dịch sang tiếng Päli: 
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Những người đàn ông đi đến tu viện. 
Những người nông dân leo lên núi. 
Người Bà-la-môn ăn cơm. 

Đức Phật nhìn thấy những đứa con trai. 
Những người chú lấy đi những cái bát. 
Người con trai bảo vệ con chó. 

Đức vua đảnh lễ Đức Phật. 

Igười thương gia dẫn đứa con trai. 


N 
Những người bạn đảnh lễ người Bà-la-môn. 
N 

N 


. Những kẻ ăn mày xin cơm. 


(hững người thương gia bắn những con chó rừng. 


. Những đứa con trai leo lên núi. 

. Người nông dân chạy đến ngôi làng. 

. Người thương gia nâu cơm. 

. Những người con trai đảnh lễ người chú. 
. Những vị vua bảo vệ những người đản ông. 
. Đức Phật đi đến tịnh xá. 

. Những người đàn ông đi xuống. 

. Những người nông dân đào những cái hồ. 
. Người thương gia chạy. 

. Con chó nhìn thấy mặt trăng. 

. Những đứa con trai trèo lên những cây. 

.- VỊ Bà-la-môn mang bình bát. 

. Kẻ ăn mày ngủ. 

. Vị vua nhìn thấy Đức Phật. 








BÀI 3: 
1. Từ vựng: 


Những danh từ nam tính tận cùng bằng - z: 


ratha — Xe ngựa, xe cộ (xe hai bánh, xe hơi, xe tải) 
sakata — Xe bò, xe ngựa 

hattha — bản tay 

pãda — bàn chân 

magøa — con đường 

dipa — hòn đảo, ngọn đèn 

sãvaka - đệ tử, học trò, môn đồ, môn đệ 
samana — Sa-môn, tu sĩ 

Ssaøøa — thiên đường 

assa — Con ngựa 

miga — CON Tia1 

sara - tên, mũi tên 

p3sana — đá, hòn đá 

kakaca — Cái cưa 

khagga — gươm, kiếm, đao 

cora — kẻ trộm, kẻ cướp 

pandita — người trí 


2. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng - z (tiếp theo.): 


Sử dụng cách: Biến cách tận cùng bằng — ezz được thêm vào danh từ căn bản đề tạo 
thành sử dụng cách số ít. Biến cách tận cùng bằng — eh¡ được thêm vào danh từ căn bản 
để tạo thành sử dụng cách số nhiều; — ebj¿ là biến cách tận cùng cổ xưa thỉnh thoảng 
được thêm vảo. Danh từ đã biến cách như vậy biểu hiện khái niệm “vớ?, 'bằng' , XHVÊN 


3 


qua'. 





Số ít: 

nara + ena = narena (bởi người đàn ông) 
mãtulãä + ena =mãtulena (với người chú) 
kassaka + ena = kassakena (do người nông dân) 


Sô nhiêu: 


nara + chi = narehi (narebhi) (bởi những người đản ông) 
mãtula + chi = mãtulehi (mãtulebhn) (với những người chú) 
kassaka + ehi = kassakehi (kassakebhn) (do những người nông dân) 


Saddhim/saha có nghĩa là “với” và được dùng như một sử dụng cách. Thông thường 
không sử dụng với những danh từ miêu tả sự vật. 


3. Một số ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 





I1) Samano narena saddhim gãmam gacchat. 

Vị Sa-môn với người đàn ông đi đến làng. 
2) Putto matulena saha candam passatI. 

Người con trai với người chú nhìn thấy mặt trăng. 
3) Kassako kakacena rukkham chindatI. 

Người nông dân cưa cây bằng cái cưa. 


Số nhiêu: 


I1) Samanpäa narehi saddhim gãmam gacchantI. 

Các vị Sa-môn với những người đàn ông đi đến làng. 
2) Putta matulehi saha candam passanti. 

Những người con trai với những người chú nhìn thấy mặt trăng. 
3) Kassakã kakacehi rukkhe chindanti. 

Những người nông dân cưa những cây bằng những cái cưa. 


BÀI TẬP 3: 
4. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Buddho savakehi saddhim vihãram gacchat. 
2) Puriso puttena saha dipam dhãvati. 

3) Kassako sarena sigalam vIJJhatI. 

4) Brahmanäa mãtulena saha pabbatam aruhant. 
53) Putta padehi kukkure paharanti. 

6) Maãtulo puttehi saddhim rathena gãmam ägacchati. 
7) Kumarä hatthehi patte aharantI. 

8) Coro maggena assam haratI. 

9) Kassako avatam oruhatI. 

10) Bhũpalã panditehi saha samape passantI. 

11) Pandito bhũpalena saha Tathãgatam vandat. 
12) Putta sahãyena saddhim odanam bhuñJant. 
13) Vãn1Jo pãsãnena migam paharatI. 

14) Sunakhã padehi ãvãte khanantI. 

15) Bramano puttena saha suriyam vandatI. 

16) Kassako sonehi saddhim rukkhe rakkhati. 
17) Sugato savakehI saha vihãram ägacchati. 

18) Yãacako pattena bhattam aharati. 

19) Panditãä saggam gacchantI. 

20) Kumara assehi saddhim gãmam dhãvant1. 
21) Coro khaggena naram paharatI. 


22) VãnlJo sakatena dipe ãharati. 

23) Assa maggena dhãvanH. 

24) Sigalã migehi saddhim pabbatam dhãvantI. 
25) Bhũpalo panditena saha manusse rakkhati. 


5. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Vị Sa-môn với người bạn của ông ta nhìn thấy Đức Phật. 

2)_ Các đệ tử với Đức Phật đi đến tu viện. 

3)_ Con ngựa với những con chó chạy đến núi. 

4) Đứa bé trai ném cây đèn bằng hòn đá. 

5)_ Những người thương gia bắn con nai bằng những mũi tên. 

6)_ Những người nông dân đào những cái hầm với những bàn tay của họ. 

7)_ Những đứa con trai với những người chú của chúng đi đến tu viện bằng xe ngựa. 
8) Vị Bà-la-môn với người bạn của ông ta nâu cơm. 

9) Đức vua với những người trí bảo vệ hòn đảo. 

10) Các vị vua với những người con trai của họ đảnh lễ các Sa-môn. 

11) Những kẻ ăn trộm mang những con ngựa đến hòn đảo. 

12) Những vị đệ tử với những người đàn ông leo lên những hòn núi. 

13) Những người thương gia với những người nông dân chặt những cây. 

14) Kẻ ăn mày với người bạn đảo cái hồ. 

15) Vị Bà-la-môn với những người chú của ông ta nhìn thấy mặt trăng. 

16) Kẻ cướp đánh con ngựa bằng thanh gươm. 

17) Người con trai mang cơm bằng bình bát. 

18) Những đứa bé trai chạy với những con chó của chúng chạy đến núi. 

19) Những người thương gia với những người nông dân đi đến ngôi làng bằng những 
chiếc xe bò. 

20) Những người chú với những người con trai của họ đi đến tu viện bằng những 
chiếc xe ngựa. 

21) Những con chó sói chạy đến hòn núi bằng con đường. 

22) Những con chó đào những cái hố với những bàn chân của chúng. 

23) Người đàn ông mang cái cưa bằng bàn tay của ông ta. 

24) Những vị ấn sĩ đi đến thiên đường. 

25) Đức Phật với những vị đệ tử của Ngài đi đến ngôi làng. 








BÀI 4: 


1. Từ vựng: 


Những danh từ nam tính tận cùng bằng - z: 


dhTvara — người đánh cá 
maccha — Cả 

pItaka — cái rô, cái giỏ, cái thúng 
amacca — bộ trưởng 
upäsaka — thiện nam 

päsada — cung điện, lâu đài, toà nhà tráng lệ 
dãraka — đứa bé trai 

sataka — áo quần 

rajaka — thợ giặt (nam) 
Sappa — con răn 

pañha — câu hỏi 
suka/suva — Con vẹt 

Sopäna — cầu thang 
sũkara/varaha — con heo, con lợn 
Những động từ: 

patatI — rơi, rơi xuống 
dhovati — rửa 

1cchatI — muốn, mong ước, 
dasati - căn, ngoạm 
pucchati — hỏi, chất vẫn 
pakkosati — ØỌI, triệu tập 
khàdat — nhai 

hanatI — giết 

Oofarat - đi xuống 
nikkhamatI — đi ra, bỏ ổi, rời đi 


2. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng - z (tiếp theo.): 


Xuất xứ cách: Những biến cách tận cùng bằng — Z/- mh/- simã được thêm vào danh 
từ căn bản đề tạo thành xuất xứ cách số ít. Biến cách tận cùng bằng - eli được thêm vào 
danh từ căn bản đề tạo thành xuất xứ cách số nhiều; — ebj¡ là biến cách tận cùng cô xưa 
cũng được sử dụng. 


Số ít: 


= narã/naramhã/narasmã (từ người đàn ông) 
= mãfulä/mãtulamhä/matulasma (từ người chú) 


l1) nara + ä/amhã/smã 
2) mãtula + ä/amhã/asma 
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3) kassaka + ã/amhã/asmã = kassakãa/kassakamhã/kassakasmä (từ người nông 
dân) 


Sô nhiều: 


l) nara + ehI = nareh1/narebhi (từ những người đàn ông) 
2) mãtula + chi = mãtulehi/matulebhi (từ những người chú) 
3) kassaka + chi = kassakehi/kassakebhi (từ những người nông dân) 


3. Một số ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 





I1) Yãcako naramhã bhattam yãcatI. 

Người ăn mày xin thức ăn từ người đàn ông. 
2) Putto mãtulamhã pañham pucchatI. 

Người con trai hỏi câu hỏi từ người chú. 
3). Kassako rukkhasmã patati. 

Người nông dân rơi xuống từ thân cây. 


Số nhiêu: 


I1) Yãcakã narehi bhattam yäcantI. 

Những người ăn mày xin thức ăn từ những người đàn ông. 
2) Puttãä maãtulehi pañhe pucchanti. 

Những người con trai hỏi những câu hỏi từ những người chú. 
3) Kassakã rukkhehi patantI. 

Những người nông dân rơi xuống từ những thân cây. 


BÀI TẬP 4: 
4. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Corã ganamhã pabbatam dhãvantI. 

2) Dãrako mãtulasmäa odanam yãcatI. 

3) _ Kumãro sopaãnamhã patati. 

4) Matulã satake dhovantI. 

5) DhTvarä pitakehi macche aharantI. 

6) Upasaka samanehi saddhim vihãrasma nikkhamanti. 
7) Brahmano kakacena rukkham chIndatI. 

8) Kumara mittehi saha bhũpalam passanti. 

9) Vãn1jo assena saddhim pabbatasmã oruhat. 
10) Yãcako kassakasmã sonam yäcatI. 

11) Sappã pabbatehI gãmam otarantI. 

12) Amaccä sarehI mige vIJjhanti. 

13) Coro gamamhã sakatena satake haratI. 


II 


14) Bhũpalo amaccehi sadhhim rathena pãsãädam ãgacchatI. 
15) Sũkarã padehi ãvãte khanant1. 

16) Kumaro sahäyakehI saha satake dhovati. 

17) Samana gamamhã upãäsakehi saddhim nikkhamanti. 
18) Kukkuro pitakamhã maccham khãdatI. 

19) Mitto puttamhã sunakham yãcati. 

20) Buddho savake pucchat. 

21) Amaccä panditehi pañhe pucchanti. 

22) Rajako sahayena saha satakam dhovat. 

23) Macchã pitakamhã patanti. 

24) Corã pãsãnehi varahe paharanti. 

25) Amacco päsädamhã suvam ãharatI. 


5. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Những con ngựa chạy từ ngôi làng đến hòn núi. 

2)_ Những người thương gia với những người thiện nam đi đến tu viện từ hòn đảo. 
3)_ Những kẻ cướp bắn những con lợn bằng những mũi tên. 

4) Người thiện nam hỏi giáo pháp từ vị Sa-môn. 

5) Đứa bé trai với người bạn rơi xuống từ tảng đá. 

6)_ Con chó cắn đứa bé trai. 

7) Những người bộ trưởng với đức vua rời khỏi cung điện. 

8) Người đàn ông mang con nai từ hòn đảo. 

9) Người nông dân trèo xuống từ thân cây. 

10) Những con chó với những con ngựa chạy dọc con đường. 

11) Những đứa con trai mang những ngọn đèn từ những người thương g1a. 

12) Kẻ cướp đi xuống từ cầu thang. 

13) Những người thương gia mang những con vẹt từ những hòn núi. 

14) Con ngựa đá con rắn bằng những bàn chân của nó. 

15) Người chú với những người bạn của ông ta nhìn thấy những vị Sa-môn từ những 
hòn núi. 

16) Những người thương gia mang những con ngựa từ hòn đảo đến cung điện. 
17) Vị bộ trưởng chất vân kẻ cướp. 

18) Người nông dân ăn cơm với người thợ giặt nam. 

19) Đứa bé trai rơi xuống từ cầu thang. 

20) Người đánh cá với người chú của ông ta leo lên núi. 

21) Kẻ ăn trộm ngủ với con chó của ông ta. 

22) Những vị đức vua với những người bộ trưởng của họ bảo vệ những hòn đảo. 
23) Đức vua đảnh lễ Đức Phật từ cung điện của ông ta. 

24) Người đàn ông giết con rắn bằng cây gươm. 

25) Những người đánh cá mang cá đến làng bằng những chiếc xe ngựa. 

26) Những con lợn chạy đến núi từ ngôi làng. 

27) Những người thiện nam hỏi những câu hỏi từ những bậc trí thức. 

28) Đứa bé trai mang con vẹt từ cây. 

29) Những bậc trí thức đi đến tu viện. 

30) Những vị đệ tử đi đến làng bằng con đường .. 
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BÀI 5: 
1. Từ vựng: 


Những danh từ nam tính tận cùng bằng - z: 


tãpasa — ấn sĩ, người sống ân dật 
äcarIya - thầy giáo, giáo viên 
vejja — bác sĩ 

siha — COn Sư tử 

luddaka — người thợ săn 

aja — con đê 
vãnara/makkata — con khỉ 

labha — lợi nhuận, lợi ích 
mañca — Cái lường 

kuddäla - cái cuốc 

Những động từ: 

rodatI — khóc 

hasati — CƯỜI 

labhatI — được, có được, kiếm được, nhận, lĩnh, thu 
pavIsatI — đi vào 

dadãtI — cho, biếu, tặng, ban 
adadãtI - cằm, nắm, lấy 

kilati — chơi, nô đùa, đùa giỡn 
nahäyati — tắm 

akaddhati — kéo, lôi kéo, kéo lê 
pajahati — bỏ, từ bỏ 


2. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng - z (tiếp theo): 


Chỉ định cách: Những biến cách tận cùng — ãyø/= ssư được thêm vào danh từ căn 
bản để tạo thành chỉ định cách số ít. Biến cách tận cùng — đnzm được thêm vào danh từ 
căn đề tạo thành chỉ định cách số nhiều. 





ố ít: 
l) nara + ãya/ssa = narãya/narassa (đến người đàn ông) 
2) mãtula + ãya/ssa = mãtulãäya/mãtulassa (đên người chú) 
3) kassaka + ãya/ssa = kassakaya/kassakassa (đên người nông dân) 


Số nhiêu: 


l) nara + anam = narãnam (đến những người đàn ông) 
2) mãtula + änam = mãtulãnam (đên những người chú) 
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3) kassaka + anam = kassakãnam (đến những người nông dân) 
3. Một số ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 





I1)  DhTvaro narãya maccham ãharatI. 

Người đánh cá mang đến con cá cho người đàn ông. 
2) Putto mãtulassa odananam dadätI. 

Người con trai cho cơm đến người chú. 
3) Vãnm1Jjo kassakassa ajam dadãti. 

Người thương gia cho con dê đến người nông dân. 


Sô nhiều: 


I1) DhTvarä naranam macche aharanti. 

Những người đánh cá mang đến những con cá cho những người đàn ông. 
2) Putta matulãnam odanam dadanti. 

Những người con trai cho cơm đến những người chú. 
3) VãniJã kassakãnam aJe dadanti. 

Những người thương gia cho những con đê đến những người nông dân. 


BÀI TẬP 5: 
4. Dịch sang tiếng Việt: 


I1)  Vãn1jo raJakassa saätakam dadãtI. 

2) VeJJo äcariyassa dipam aharatI. 

3) Migä päsaãnamha pabbatam dhãvant1. 

4) Manussäa Buddhehi dhammam labhant. 

53) Puriso veJJäya sakatam akaddhatI. 

6)_ Darako hatthena yacakassa bhattam aharati. 

7) Yãcako äcariyäya ävätam khanat. 

8) RajJako amaccaänam säfake dadäti. 

9) Brahmano savakanam mañce ãharatI. 

10) Vãnaro rukkhamha patati, kukkuro vãnaram dasatI. 
11) DhTvarä pitakehIi amaccanam macche ãharanti. 

12) Kassako vãn1Jäya rukkham chindati. 

13) Coro kuddãlena äcariyäya ävãtam khanati. 

14) VeJJo puttãnam bhattam pacati. 

15) Tãpaso luddakena saddhim bhãsat1. 

16) Luddako tãpasassa dipam dadãtI. 

17) Sihã mige hanantI. 

18) Makkato puttena saha rukkham ãruhatI. 

19) Samanäa upäsakehI odanam labhanti. 

20) Dãrakã rodantI, kumäro hasatI, mãtulo kumaram paharatI. 
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21) Vãnara pabbatamhã oruhanti, rukkhe ãruhanti. 
22) Corä ratham pavisantI, amacco ratham paJahat. 
23) Acariyo darakãya rukkhamhã sukam äharati. 
24) Luddako pabbatasma aJam akaddhati. 

25) Tãpaso pabbatamhã sTham passati. 

26) Van1Jä kassakehi labham labhanti. 

27) Luddako vãn1Janam varahe hanatI. 

28) Tãpaso ãcariyamhã pañhe pucchat. 

29) Putto mañcamhäã patatI. 

30) Kumarä sahãyakehi saddhim nahãyanti. 


Dịch sang tiếng Päli: 


1) Những người thương gia mang những con ngựa cho những người bộ trưởng. 

2) Người thợ săn giết con dê cho người thương ø1a. 

3)_ Người đàn ông đốn những cây cho người nông dân bằng cái cưa. 

4) Con nai chạy khỏi con sư tử. 

5) Đức vua với những người thiện nam đảnh lễ Đức Phật. 

6)_ Những kẻ cướp chạy từ những ngôi làng đến những hòn núi. 

7)_ Người thợ giặt (nam) giặt quần áo cho đức vua. 

8) Người đánh cá mang những con cá trong những cái giỏ đến cho những người 
nông dân. 

9) Thầy giáo đi vào trong tu viện, nhìn thấy các vị Sa-môn. 

10) Con răn cắn con khi. 

11) Những đứa con trai kéo cái giường cho người Bà-la-môn. 

12) Những kẻ ăn trộm với những người đàn ông đi vào cung điện. 

13) Những người nông dân nhận những con cá từ những người đánh cá. 

14) Những con lợn đi từ hòn đảo đến hòn núi. 

15) Đức vua rời khỏi cung điện, người con trai đi vào tu viện. 

16) Con sư tử năm ngủ, những con khi đùa giỡn. 

17) Thầy giáo bảo vệ những người con trai của ông ta từ con chó. 

18) Người thợ săn bắn con nai cho những vị bộ trưởng bằng những mũi tên. 

19) Những đứa bé trai thích cơm từ người chú. 

20) Người bác sĩ cho bộ áo quần đến vị ấn sĩ. 

21) Người thương gia mang con dê cho người thầy giáo bằng chiếc xe ngựa. 

22) Những người con trai nhìn thấy mặt trăng từ hòn núi. 

23) Những bậc trí thức đạt được sự lợi ích từ giáo pháp. 

24) Những con khỉ rời khỏi ngôi làng. 

25) Người con trai mang con vẹt từ hòn rặng núi cho người bạn của nó. 

26) VỊ bác sĩ đi vào tu viện. 

27) Con chó rừng chạy từ ngôi làng đến hòn núi bằng con đường. 

28) Chiếc xe ngựa rơi khỏi con đường, đứa bé trai khóc. 

29) Những người bộ trưởng đi lên cầu thang, vị bác sĩ đi xuống cầu thang. 

30) Những bậc trí thức hỏi những câu hỏi từ Đức Phật. 
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BÀI 6: 
1. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng H./ (tiếp theo): 


Sở thuộc cách: Những biến cách của sở thuộc cách rất giống những biến cách của chỉ 
định cách. Biến cách tận cùng bằng — ssœ được thêm vào danh từ căn bản để tạo thành sở 
thuộc cách số ít. Biến cách tận cùng bằng — ãnưm được thêm vào danh từ căn bản đề tạo 
thành sở thuộc cách số nhiều. 





Số ít: 

l) nara + ssa = narassa (của người đàn ông) 

2) mãtula + ssa = mãtfulassa (của người chú) 

3) kassaka + ssa = kassakassa (của người nông dân) 


Số nhiêu: 


l) nara + ãnam = narãnam (của những người đàn ông) 
2) mãtula + änam = mãtulãnam (của những người chú) 
3) kassaka + anam = kassakanam (của những người nông dân) 


2. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 





1) Narassa putto bhattam yäcatI. 
Người con trai của người đàn ông xin cơm. 
2) Maãtulassa sahayako ratham aharatI. 
Người bạn của người chú mang lại chiếc xe. 
3)  Kassakassa sũkaro dipam dhãvati. 
Con lợn của người nông dân chạy đến hòn đảo. 


Số nhiêu: 


I1) Narãnam puttã bhattam yäcantI. 

Những người con trai của những người đàn ông xin cơm. 

2) Maãtulãnam sahäyaka rathe aharantI. 

Những người bạn của những người chú mang lại những chiếc xe. 

3) Kassakanam sũkarä dipe dhãvantI. 

Những con lợn của những người nông dân chạy đến những hòn đảo. 








BÀI TẬP 6: 
1. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Kassakassa putto veJJassa sahãyena saddhim ãgacchatI. 
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2) Brahmanassa kuddalo hatthamhã patati. 

3) Migãä ävatehi nikkhamantI. 

4) VãnIjaãnam assä kassakassa gãmam dhãvanti. 

5) Mãtulassa mitto Tathagatassa savake vandat. 

6) _ Amacco bhũpalassa khaggena sappam paharati. 

7) Vãn1Jä game manussänam pitakehi macche aharanti. 

8) Coro veJJassa sakatena mittena saha gamamha nikkhamati. 
9) Upasakassa putfä samanehi saha vihãram gacchanti. 

10) Yãcako amaccassa säfakam I1cchat1. 

11) Mittãnam mãtulä tãpasanam odanam dadanti. 

12) DhTvarassa kakacena coro kukkuram paharatI. 

13) Bhũpalassa putto amaccassa assam ãruhati. 

14) Panditassa puttä Buddhassa sãvakena saha vihãram pavIsantI. 
15) Suriyo manusse rakkhati. 

16) VeJJassa sunakho ãcarIyassa sopanamhã patatI. 

17) RaJakã rukkhehi oruhantI. 

18) Yãcakassa dãrakã rodanti. 

19) Luddakassa puttã corassa dãrakehi saddhim kT|antI. 

20) Tãpaso Tathãgatassa savakanam odanam dadãtI. 

21) Samana äcarIyassa hatthena satake labhant. 

22) Coro vãn1Jassa sahãyakasmã assam yãcatI. 

23) Upäsaka Tathãgatasssa savakehi pañhe pucchantI. 

24) Pãsanamhã migo patati, luddako hasati, sunakhã dhãvantI. 
25) VeJJassa patto puttassa hatthamhã patatI. 

26) Kumãro mãtulãnam puttanam hatthena odanam dadãtI. 
27) Sara luddakassa hatthehi patanti, miga pabbatam dhãvanti. 
28) Bhũpalassa putto amaccehi saddhim pãsãdasma oruhati. 
29) VeJjassa sono kassakassa sũkaram dasatI. 

30) DhTvaro manussanam macche ãharati, labham labhat. 


2. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Những người con trai của vị Bà-la-môn tắm với người con trai của vị bộ trưởng. 
2)_ Người bạn của người chú nấu cơm với người con trai của người nông dân. 

3)_ Người đánh cá mang những con cá đến cung điện của đức vua. 

4) Đức vua gọi những người con trai của những vị bộ trưởng từ cung điện. 

5)_ Chiếc xe ngựa của người thương gia rời từ hòn núi. 

6)_ Những vị bộ trưởng của đức vua bằng những con ngựa rời khỏi cung điện. 

7)_ Người bác sĩ của vị Bà-la-môn cho những áo quần đến những vị ẩn sĩ. 

8) Những con chó của người thợ săn chạy từ hòn núi đến ngôi làng. 

9)_ Người thương gia mang đến cái giường cho đứa bé trai của người bác sĩ. 

10) Những con nai chạy từ hòn núi đến ngôi làng. 

11) Đứa bé trai của người thầy giáo rơi từ cây của người nông dân. 

12) Con chó ăn cá từ cái g1ỏ của người đánh cá. 

13) Những vị đệ tử của Đức Phật đi từ tu viện đến hòn núi. 

14) Người thợ săn giết con heo cho những người bạn của vị bộ trưởng bằng mũi tên. 
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15) Đứa bé trai nhận cây đèn từ những bàn tay của người thầy giáo. 

16) Người thầy giáo của vị bác sĩ gọi người chú của đứa bé trai. 

17) Đứa con trai đem cơm cho vị Sa-môn bằng bình bát. 

18) Những người đàn ông đi đến ngôi làng của những người thiện nam. 

19) Những con lợn chạy khỏi những con chó rừng. 

20) Những con khỉ nô đùa với những con nai. 

21) Bậc trí thức với những người thương gia đi đến hòn đảo của đức vua. 

22) Những đứa bé trai của người nông dân đi đến hòn núi bằng những chiếc xe ngựa 

của người chú của chúng nó. 

23) Những quần áo rơi từ những chiếc xe ngựa của những người thương gia. 

24) VỊ Sa-môn nhận được bình bát từ những bàn tay của đức vua. 

25) Người thợ giặt (nam) mang đến những quần áo cho người chú của người đàn ông. 

26) Những vị bộ trưởng của đức vua cùng với những người bạn của người thầy giáo 

ăn cơm. 

27) Những bậc trí thức bảo vệ những hòn đảo của những đức vua từ những kẻ cướp. 

28) Những đứa con trai mang đến những cái giỏ từ những người nông dân cho những 
người đánh cá. 

29) Con ngựa của người nông dân kéo chiếc xe của người bác sĩ từ con đường. 

30) Các vị Sa-môn đi vào làng của người thầy giáo. 
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BÀI 7: 
1. Từ vựng: 


Những danh từ nam tánh tận cùng bằng - z: 


nãvIka — lính thủy, thủy thủ 

akãsa — bầu trời, trời 

samudda — đại dương, biển 

deva/sura — vị thần, thiên thần 

loka - thể giới, hoàn cầu 

aloka — ánh sáng 

sakuna — con chim 

kaka — COn quạ 

nIVäsa — nhà ở, căn nhà 

SappurIsa — người tốt, người có đức hạnh 
aSappurIsa — người xấu, kẻ độc ác, kẻ xấu xa 
kãya - thân thể, thể xác, cơ thể của người hoặc thú vật 
dũta — SỨ g1ả, người đưa tin 

gona — bò đực 

Những động từ: 

ãhindati ~ đi thơ thần, đi lang thang 

caratI — đi, đi bộ, đi bách bộ, đi tản bộ, di chuyển 
nisidatI - ngồi 

SannIpatatI — tập hợp, tụ hội 

viharatI — Ở, ngụ 

vasatI — Ở, trú 

Jvati — sống 

tifthati — đứng 

uppatati — bay, nhảy lên 

tarati — vượt qua, đi qua (nước) 

uttarati — nồi lên (nước) 

pasidatIi — hoan hỷ, hài lòng, thích thú 


2. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng - ø (tiếp theo): 


Định sở cách: Những biến cách tận cùng bằng — @Í— mhi/— smữn được thêm vào danh 
từ căn bản đề tạo thành định sở cách số ít. Biến cách tận cùng bằng — es được thêm vào 
danh từ căn bản đề tạo thành định sở cách số nhiều. 


ai 
-* 
.e 


l) nara + e/mh1⁄smimm  = nare/naramh1/narasmim (trong/trên/nơi người đàn ông) 
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2) mãtula + e/mhi/smim = mãtule/mãtulamh1/mãtulasmim (trong/trên/nơi người 
chú) 

3) kassaka + e/mh1/smim= kassake/kassakamh1/kassakasmim (trong/trên/nơi người 
nông dân) 


Số nhiêu: 


l) nara † esu = naresu (trong/trên/nơi những người đàn ông) 
2) mãtula + esu = mãtulesu (trong/trên/nơi những người chú) 
3) kassaka + esu = kassakesu (trong/trên/nơi những người nông dân) 


3. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 





l1) Sappo narasmim patatI. 
Con rắn rơi trên người đàn ông. 
2)_ Putto mãtulamhi pasidati. ' 
Người con trai hài lòng về người chú. 
3) Vãnm1Jjo kassakasmim pasTidatI. 
Người thương gia hài lòng với người nông dân. 


Số nhiêu: 


I) Sappã naresu pafanti. 
Những con răn rơi trên những người đàn ông. 
2) Puttä mãtulesu pasidantI. 
Những người con trai hài lòng về những người chú. 
3) Vãn1Jã kassakesu pasIdantI. 
Những người thương gia hài lòng với những người nông dân. 


BÀI TẬP 7: 
4. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Brahmano sahãyakena saddhim rathamhi nisidatI. 
2) Asappurisã corehi saha gãmesu caran(I. 

3) VãmiJjo kassakassa niväse bhattam pacatI. 

4) Bhũpalassa amaccä dipesu manusse rakkhantI. 

5) Sugatassa savakã vihärasmim vasantI. 

6)_ Makkato rukkhamhã ävãtasmim patatI. 

7)_ SurIyassa ãloko samuddamhi patatI. 

8) Kassakanam gona game ãhindant. 

9) VeJjassa darako mañcasmim sayatI. 





' Theo cấu trúc của văn phạm Päli, động từ pas74a1i được dùng với định sở cách (thay vì đối cách). Nên 
dịch như đã ghi ở trên. 
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10) DhT1varä samuddamhã pitakesu macche aharanti. 

11) Siho päsãnasmim tifthati, makkatä rukkhesu carantI. 

12) Bhũpãlassa dũto amaccena saddhim samuddam taratI. 

13) Manussä loke JTvantI, devä sagge vasanti. 

14) Migãä pabbatesu dhãvantI, sakuna ãkãse uppatantI. 

15) Amacco khaggam bhũpalassa hatthamhã ädadäti. 

16) Acariyo mãtulassa niväse mañcamhi puttena saha nisidati. 
17) Tapasäa pabbatamhi viharant. 

18) Upäsakã samanehi saddhim vihãre sannipatantI. 

19) Kakã rukkhehI uppatantI. 

20) Buddho dhammam bhãsati, sappurisa Buddhamhi pasT1dantI. 
21) Asappuriso khaggena nãvIkassa dũtam paharati. 

22) Puriso sarena sakunam viJJhati, sakuno rukkhamhã ãvãtasmim patatI. 
23) Manussä surIyassa ãlokena lokam passanti. 

24) Kassakassa øonã magøe sayanti. 

25) Gonassa kãyasmim kãko titthatI. 

26) Migã dipasmim pãsãnesu nIs1dantI. 

27) Sakuno nãvIkassa hatthamhã ävãtasmim patati. 

28) SappurIso nãvikena saha samuddamhaã uttaratI. 

29) Kuddalo luddakassa hatthamhã ävãtasmim patatI. 

30) Suriyassa ãlokena cando bhãsati (chiếu sáng). 


5. Dịch sang tiếng Päli: 


I1) Con sư tử đứng trên hòn đá trong hòn núi. 

2)_ Những kẻ ăn trộm đi vào trong nhà của người thầy giáo. 

3)_ Những đứa bé trai với những người bạn chạy đến biển từ con đường. 
4) Những con bò đực của người chú đi lang lang trên con đường. 

53) Những con chim đậu trên cây. 

6)_ Con bò đực đá con đê băng bàn chân của nó. 

7)_ Những con chó rừng sống trong núi. 

8) Đức vua với những vị bộ trưởng của ông ta đảnh lễ những bàn chân của Đức Phật. 
9) Người chú với con trai của ông ta ngủ trên cái giường. 

10) Người đánh cá ăn cơm trong ngôi nhà của người nông dân. 

11) Những con ngựa của đức vua sống trên hòn đảo. 

12) Người đức hạnh mang cây đèn đến vị ấn sĩ. 

13) Bác sĩ mang bộ quần áo đến nhà của người thầy giáo. 

14) Con khỉ nô đùa với con chó trên hòn đá. 

15) Quần áo rơi trên thân thể của người nông dân. 

16) Người thợ săn mang những mũi tên trong cái g1ỏ. 

17) Những vị đệ tử của Đức Phật tụ họp trong tu viện. 

18) Người thợ giặt nam giặt những bộ quần áo của những vị bộ trưởng. 
19) Những con chim bay trên bầu trời. 

20) Người đức hạnh với người thủy thủ ra khỏi biến. 

21) Chư thiên hài lòng với những vị đệ tử của Đức Phật.” 











* Trong trường hợp này, dùng định sở cách với động từ pasidaii. 
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22) Những người thương gia với những người thủy thủ vượt qua biển. 
23) Người đức hạnh bảo vệ con chó từ con rắn. 

24) Những con quạ bay từ những cây trong hòn núi. 

25) Con lợn lôi con cá từ cái giỏ của người đánh cá. 

26) Ánh sáng của mặt trời chiếu trên những con người trong thế gian. 
27) Chư thiên đi xuyên qua bầu trời. 

28) Những đức bé trai nô đùa với con chó trên con đường. 

29) Kẻ độc ác kéo con khỉ từ cây. 

30) Người sứ giả của đức vua đi xuống từ con ngựa. 


22) 


BÀI §: 
1. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng H./ (tiếp theo): 
Hô cách: Danh từ căn bản chưa biến đổi được sử dụng làm hô cách số ít. 


Biên cách tận cùng băng — đ được thêm vào danh từ căn bản đề tạo thành hô cách sô 
nhiêu. 








Số ít: Số nhiều: 
I) nara = (Này người đàn ông) | nara+ã  = nara (Này những người đàn ông) 
2) matula = (Này bác) mãtula + = matulã (Này các bác) 
3) kassaka = (Này người nông | kassaka + ä = kassakä (Này những người nông 
dân) dân) 


2. Mô hình biến cách đầy đủ của những danh từ nam tính tận cùng bằng — z: 


/Nara = người đàn ông 








Số ít Số nhiều: 
cc.” naro nara 
ĐC. naram are 
SDC. narena narehi (narebhi) 
XXC. | narä, naramhäã, narasma narehI (narebhi) 
CĐC. | narãya, narassa naranam 
STC. Iarassa naranam 
ĐSC. nare, naramhi, narasmim naresu 
HC. nara nara 











3. Biến cách của những danh từ trung tính tận cùng bằng —Ø: 


Phaïa = quả, trái cây 











Số ít: Số nhiều: 
cC. phalam phalãa, phalãni 
DC. phalam phale, phalãni 
HC. phala phalãnI 


Những biến cách còn lại giống như biến cách của những danh từ nam tính tận cùng 
bằng - a. 


4. Từ vựng: 





3 CC: Chủ cách; ĐC: Đối cách; SDC: Sử dụng cách; XXC: Xuất xứ cách; CĐC: Chỉ định cách; 
STC: Sở thuộc cách; ĐSC: Định sở cách; HC: Hô cách. 
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Những danh từ trung tính tận cùng bằng -— z: 


nayana/locana  — con mắt, mắt 

udaka/jala — nước lã (dùng đễ uống, giặt giữ...) 
arañña/vana — Từng 

puppha/kusuma  — hoa, bông hoa, đóa hoa 

geha/phara — nhà, nhà ở, căn nhà, toà nhà 

äsana - ghế 

panna — lá cây, lá (vàng, bạc..) 

tina - cỏ, bãi cỏ, đồng cỏ, thảm cỏ 

khira — Sữa 

nagara — thành phó, thành thị, đô thị, thị trấn 
uyyäna — vườn hoa, công viên 

khetta — đồng ruộng, cánh đồng 

bhanda - đồ vật, vật dụng, hàng hóa 

sila — đức hạnh, giới cắm 

dãna - vật thí, của bố thí, của cứu tế 

rũpa — sắc, hình dáng, hình thê 

dvära — Cửa Ta vào 

vattha — Vải 

— Những động từ: 

VIVaratI — mở 

naccatI — nhảy múa, khiêu vũ 

nikkhipati - đề xuống, đặt xuống 

ut{thahatI — lôi lên, kéo lên, mang lên, đưa lên... 
phusat — chạm, tiếp xúc 

anusäsatI — dạy, chỉ dẫn 

ovadati — khuyên bảo 

samharat — thu lượm, thu thập, góp nhặt, quyên góp 
äsIñcatI — tƯỚI, rƯỚI 

akkosatI — rầy la, trách mắng, quở trách, chửi rủa 
bhindatI — làm gãy, bẽ gãy, làm vỡ 
pibati/pivati — uống 

BÀI TẬP §: 


5. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Upäsako pupphãnI ãrahatI. 

2) Araññe migä vasanti, rukkhesu makkafä carantI. 
3) Gona tiạam khãdand. 

4) Manussä nayanehI passantI. 

5) Samapo vihãrasmim ãsane nis1dat1. 
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6) _ Rukkhamhã pannãn! patantI. 

7) Vãn1jãä gamamhã khiram nagaram haranti. 

8) Bhũpälo kumarehi saddhim uyyãne caratI. 

9) Kassako khettamhIi kuddalena ãvãtfe khanati. 

10) Mãtulo puttassa bhandãm! dadãtI. 

11) Upäsakã samananam dãnam dadanti, s1lãni rakkhanti. 
12) Darakã mittehi saddhim udakasmim kTlanti. 

13) Kassakã vaãmJehi vatthami labhanti. 

14) Kumaro uyyãnamhã mãtulassa kusumãnI ãharatI. 

15) Brahmanassa aJä gonehI saha vane aãhindanti, tiạämi khãdanti. 
16) Sĩho vanasmim rukkhamle (ở gốc cây) nisĩdati. 

17) RaJakã udakena äsanãmI dhovantI. 

18) Amacco dũtena saddhim rathena araññam pavIsatI. 
19) Yãcakassa putto udakena pannãm1 dhovati. 

20) Vãn1Jä bhandãn1 nagaramhã gãmam ãharantI. 

21) Tathãgatassa sävakã asappurIsãnam putte anusãsanti. 
22) Upäsakãa udakena pupphãn ãsIñcantI. 

23) Kumãro pattam bhindati, mãtulo akkosatI. 

24) Luddakassa putto migassa kayam hatthena phusatI. 
25) Gono khette paäsanamhã ufthahati. 

26) Rajakassa putto satake mañcasmim nikkhIpatI. 

27) Sugatassa sãvako vihãrassa dväram vIvaratI. 

28) VeJjassa darakã gehe naccantI. 

29) Pandito asappurisam ovadat. 

30) Coro ãcariyassa sakatam pabbatasmim paJahatI. 


6. Dịch sang tiếng Päli: 


I) Những đứa bé trai nô đùa trong nước với con chó. 
2) Kẻ độc ác bẻ gảy những chiệc lá từ cây. 


3) Những đức vua với những vị bộ trưởng của họ đi vào công viên trong những 


chiếc xe. : 
4) _ Những người thương gia cùng với hàng hoá rời khỏi thành phô. 
53) Những người đức hạnh dâng thức ăn đên những vị Sa-môn. 








6) Những vị đệ tử của Đức Phật với những người thiện nam tụ họp lại trong công 


viên. 
7) Kẻ ăn trộm trèo xuống từ thân cây trong khu rừng. 


8) Những kẻ độc ác đánh những con khi trên những thân cây bằng những hòn 


đá. 
9) Con ngựa của vị bác sĩ với con bò đực ăn cỏ trên con đường. 


10) Những con chó rừng sống trong những khu rừng, những con chó sống trong 


những ngôi làng. 


11) Những người Bà-la-môn ngồi trên những chiếc ghế trong căn nhà của bậc trí thức. 


12) Người thủy thủ mở những cánh cửa của ngôi nhà của anh ta. 


13) Những người con trai của những người đánh cá khiêu vũ với những người bạn 


trong công viên. 


SẮ 


14) Người thương gia bỏ cá vào trong những cái giỏ. 

15) Thế gian nhận được ánh sáng từ mặt trời. 

16) Những người thủy thủ rời khỏi những chỗ ngồi của họ. 

17) Người bạn của vị bác sĩ sờ thân thể của con chó bằng bàn chân của ông ta. 

18) Đức Phật dạy những vị đệ tử của Ngài trong tu viện. 

19) Những đứa con trai góp nhặt những đóa hoa từ công viên, những người thiện nam 
tưới những đóa hoa bằng nước. 

20) Con vẹt bay từ ngôi nhà của người thủy thủ vào trong bầu trời. 

21) Kẻ ăn trộm cưa cây bằng cái cưa, người nông dân chửi rủa kẻ ăn trộm. 

22) Bậc Hi thức khuyên bảo người thương gia, người thương gia hài lòng với bậc trí 
thức. 

23) Vị sứ giả của đức vua với người thủy thủ ra khỏi biển. 

24) Những người thương gia mang quần áo từ thành phố cho những người nông dân. 

25) Chư thiên bảo vệ những người đức hạnh. Những người đức hạnh gìn giữ những 
giới cắm. 

26) Những người đàn ông thấy đồ vật bằng những con mắt của họ với (sự giúp đỡ 
của) ánh sáng mặt trời. 

27) Những chiếc lá từ trên cây rơi xuống trên con đường. 

28) Những người thiện nam đặt những đóa hoa trên những bàn thờ (pupphasana). 

29) Những con đê uống nước từ những cái hồ trong cánh đồng. 

30) Những con sư tử rời khỏi tảng đá ở tại gốc cây (rukkhamila). 











* Trong trường hợp này, dùng định sở cách với động từ pasidaii. 
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BÀI 9: 
1. Động từ bất biến: 


Tiếp vĩ ngữ -/vã được thêm vảo căn động từ hoặc động từ căn bản,” có hoặc thỉnh 
thoảng không có sự kết nôi của nguyên âm - 7, đê tạo thành động từ bât biên. 


pac + ¡+ fva = pacitva = sau khi nâu 
khad + ¡ + tvã = khadinã — = sau khiăn 
gam + fva = ganiva = sau khi đi 
han + tvã = hantva = sau khi giết 


Tiếp vĩ ngữ —yz thỉnh thoảng được thêm vào căn động từ khi có tiếp đầu ngữ. 





ã + gam + ya = ãgamma (với sự đồng hoá)” = sau khi đến 

ã+ đã+ ya = đdãya = sau khi lấy 

ã+ ruh + ya = đruyha (với sự hoán vị) = sau khi leo lên 
ava + rụh + ya = oruyha (với sự hoán vị) = sau khi đi xuống 


2. Cần chú ý đến những cấu trúc dưới đây: 


bhuñJati — bhuñJitvä, bhutvã 

agacchatI — äpanftväa, agamma 

hanatI — hanitvä, hantväa 

dadätI — daditvä, datva 

nahãyatI — nahãy1tvä, nahãtvä 

titthati - thatvã 

nikkhamati — nikkhamitvä, nkkhamma 

pajahati — paJahitvä, pahãya 

passatI — passItvã; nhưng disväa thường được sử dụng hơn từ căn động từ 
đzs (nhìn thấy), thay vì passitvã. 

u{thahatI — u{fhahitvä, u{thäya 


` 


34. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


l1) Kassako khettamha agantva bhattam bhuñjati. 

Sau khi đi đến từ cánh đồng, người nông dân ăn cơm. 
2) Vanarä rukkham ãruyha phalani khadanti. 

Sau khi leo lên cây, những con khỉ ăn những trái cây. 


” Căn động từ là yêu tố đơn giản nhất của động từ, không có tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ, hoặc những yếu tố 
tận cùng. Những điều này thông thường được đặt ra trong văn phạm Sanskrit bởi những học giả Phương 
Tây. Động từ căn bản được tạo thành bằng cách thêm tiếp vĩ ngữ vào trước yêu tổ tận cùng. 


Ví dụ: pc là căn, paca là động từ căn bản 
khaađ là căn, khaảda là động từ căn bản 
bhuÿ là căn, bhuñ/a là động từ căn bản 
gam là căn, gaccha là động từ căn bản 


® Y cuả chữ yø được đổi thành mm bởi vì đứng liền sau chữ m của chữ gam. 


S/ÿ¡ 


3) Darako bhaftam yãciva rodati. 
Sau khi xin thức ăn, đứa bé trai khóc. 
4) Samano Buddham passitva vandati. 
Sau khi nhìn thấy Đức Phật, vị Sa-môn đảnh lễ (Ngài). 


BÀI TẬP 9: 
4. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Upaäsako vihãram gantvä samananam dãnam dadãtI. 

2) Sävako äsanamhi nisiditva pade dhovati. 

3) Darakã pupphãm! samharitva mãtulassa datvä hasanti. 

4) Yãcakã uyyaänamhã ägamma kassakasma odanam yäcanti. 

53) Luddako hatthena sare ãdãya araññam pavIsafI. 

6)_ Kumarä kukkurena saddhim kTlitvä samuddam gantvä. 

7) Vãn1Jjo pãsãnasmim thatvä kuddälena sappam paharatI. 

8) Sappurisa yäcakassa putte pakkositvä vattham dadãtI. 

9) Darako ävãtamhi patitvã rodatI. 

10) Bhũpãlo pasadamhã nikkhamitvä amaccena saddhim bhãsatI. 
11) Sunakho udakam pIvitva gehamha nikkhamma magge sayafI. 
12) Samana bhũpãlassa uyyãne sannipatitva dhammam bhãsanH.. 
13) Putto nahãtva bhattam bhutvã mañcam ãruyha sayatI. 

14) Vãn1Jã dipamhã nagaram ägamma ãcariyassa gahe vasantI. 

15) RaJako vatthãmi dhovitvä puttam pakkosati. 

16) Vãnarä rukkhehi oruyha uyyãne ãhIndantI. 

17) Migã vanamhi ãhInditvä pannämi khãdanti. 

18) Kumaäro nayanãmi dhovitvä suriyam passatI. 

19) Nãvikassa miftä nagarasma bhandãn! ädãya gãmam ägacchantI. 
20) Dãrako khiram pivitvä gehamhã nikkhamma hasatI. 

21) SappurIsä dãnãm! datvã s†lãmi rakkhitvä saggam gacchanti. 

22) Sikaro udakamhã uttaritvä ävãtam oruyha sayatI. 

23) Tãpaso Tathãgatassa savakam disvä vanditvä pañham pucchati. 
24) AsappurIso yäcakassa pattam bhinditva akkositvã geham gacchati. 
25) Sakunã game rukkhehi uppatitvä araññam otarantI. 

26) Pandito ãsanamhaä utthahitväa tapasena saddhim bhãsat. 

27) Dãrako geha nikkhamma mãtulam pakkositvä geham pavisati. 
28) Devã sappurisesu pasiditvä te (chúng) rakkhanti. 

29) Kumärassa sahäyakã pasadam ãruyha ãsanesu nisidantI. 

30) Gonã khettamhi ãhinditvä tiaạam khãditvã sayanti. 


5. Dịch sang tiếng Päli: 
1) Sau khi đi ra khỏi ngôi nhà, người nông dân đi vào cánh đồng. 


2) Sau khi thuyết (deseti) pháp xong, Đức Phật đi vào tu viện. 
3) Sau khi hải lòng với Đức Phật, đức vua rời khỏi cung điện và đi đên tu viện. 





7 Trong trường hợp này, dùng định sở cách với động từ pasidaii. 
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4)_ Sau khi leo xuống khỏi cầu thang gác, đứa bé trai cười. 

5)_ Sau khi ném con rắn bằng hòn đá, đứa con trai chạy vào nhà. 

6) Sau khi đi đến khu rừng, người đàn ông trèo lên cây và ăn những trái cây. 

7) Sau khi giặt những bộ quân áo trong nước, người thợ giặt mang (chúng nó) về 
nhà. 

8) Sau khi giết chết con dê, con sư tử ngồi trên tảng đá rồi ăn. 

9) Sau khi nhìn thấy hàng hoá của những người thương gia, vị bác sĩ rời khỏi thành 
phô. 

10) Sau khi phá vỡ ngôi nhà, những kẻ ăn trộm chạy đến khu TỪng. 

11) Sau khi đi lang thang trong cánh đồng, con heo rơi vào hó. 

12) Người đánh cá mang cá từ biển đến cho những người nông dân. 

13) Sau khi mua hàng hoá từ thành phố, người thây giáo đi đến ngôi nhà. 

14) Sau khi đứng trên hòn núi, người thợ săn bắn những con chim bằng những mũi 
tên. 

15) Sau khi ăn cỏ trong công viên, những con bò đực ngủ trên con đường. 

16) Sau khi đi xuống từ chiếc xe ngựa, đức vua nói với những người nông dân. 

17) Sau khi từ bỏ ngôi nhà của ông ta, người đàn ông đi vào tu viện. 

18) Người đánh cá cho những con cá đến những người thương gia và nhận lợi nhuận. 

19) Sau khi hỏi câu hỏi từ vị Sa-môn, người thiện nam ngồi trên cái ghế của ông ta. 

20) Sau khi nhìn thấy những kẻ độc ác, những vị đệ tử của Đức Phật khiến trách. 

21) Sau khi chửi rủa đứa bé trai, vị Bà-la-môn đánh nó. 

22) Sau khi hỏi những câu hỏi từ Đức Phật, chư thiên trở nên hoan hỷ. 

23) Sau khi cắn bàn chân của vị thầy giáo, con chó chạy vào trong nhà. 

24) Sau khi nô đùa với con dê trên con đường, con khi leo lên cây. 

25) Sau khi đi đến từ rừng, vị ân sĩ nhận tắm vải từ người đức hạnh. 

26) Sau khi uống nước, đứa bé làm vỡ cái bát. 

27) Sau khi khuyên bảo những đứa con trai của những người nông dân, và sau khi 
đứng dậy từ những cái ghế, những vị Sa-môn đi đến tu viện. 

28) Sau khi vượt qua biên, người thủy thủ đi đến hòn đảo. 

29) Đứa bé gọi người chú và nhảy múa trong ngôi nhà. 

30) Sau khi tắm và giặt áo quần, người nông dân đi ra khỏi nuớc. 
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BÀI 10: 
1. Động từ nguyên thể: 


Tiếp Vĩ ngữ -/ưz được thêm vào căn động từ hoặc động từ căn bản, có hoặc thỉnh 
thoảng không có sự kết nôi của nguyên âm -—7, đê tạo thành động từ nguyên thê. 


pac +1 + fư = pacitum = để nấu 

khãd + ¡ + /ưm = khãditum = đề nhai 

gam + fu?n = ganfum = để đi 

đã + /ưn = dãtum = đề cho, đề biếu, để tặng 
(Skt. sthã) thã + ứưn = thãtum = đề đứng 

pã † fưn = pãtum/pivitum = đề uống 





2. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


1) Kassako khettam kasitum icchati. 
Người nông dân mong muốn (để) cày cánh đồng. 
2) Darako phalãni khaditutm rukkham aruhati. 
Đứa bé trai trèo lên cây để ăn những trái cây. 
3) Manussa samanehi pañhe pucchitum vihãram ãgacchandi. 
Những người đàn ông đi đến tu viện đề hỏi những câu hỏi từ những vị Sa-môn. 
4) Kumara kilitum mittehi saha samuddam gacchanHi. 
Những đứa con trai với những người bạn đi đến biên đề nô đùa. 


BÀI TẬP 10: 
3. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Kumarä vanamhi mittehi saha kT]itva bhattam bhuñJitum geham dhãvanti. 
2) Migã tinam khãditväã udakam pãtum pabbatamhã uyyãänam ägacchantI. 
3) VãnmiJassa putto bhandãn1 ãharitum rathena nagaram gacchatI. 

4) Yacako matulassa kuddãlena ävãtam khanitum 1cchat1. 

53) Amaccäa bhũpãlam passitum pãsãdamhi sannIpafanti. 

6)_ Gonã uyyane ahinditva kassakassa khettam ägacchanti. 

7) Upasakä samananam dãnam dãtum vihãram pavIsantI. 

8) Rathena nagaram gantum purIso gehasma nikkhamati. 

9) Brahmano veJJena saddhim nahãyitum udakam otaratI. 

10) Coro amaccassa geham pavIsitum uyyãne ãhIndat. 

11) Siho pabbatamhi sayitvä utthaya migam hantum oruhatI. 

12) Udakam otaritvä vatthäni dhovitum rajako puttam pakkosatI. 

13) Tathãgatam passitvä vanditum upäsako vihãram pavIsatI. 

14) Khettam kasitum kassako kuddalam ädãya gehã nikkhamatI. 

15) Sarehi mige v1Jjhitum luddaka sunakhehi saha araññam pavIsanti. 

16) Narã gamamhäã nikkhamitvä nagare vasitum 1cchanti. 

17) Sakune passitum amacca kumarehi saha pabbatam äruhanti. 
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18) Pabbatasma rukkham akaddhitum vãnm1Jena saha kassako gacchat. 
19) Phalani khaditum makkafä rukkhesu caranti. 

20) Pandifo sugatassa saävakehi saddhim bhãsitum 1cchat1. 

21) Samuddam taritvä dipam gantvä vatthãnI ãharitum vãm1Jä 1cchanti. 
22) Pupphãmi samharitvä udakena ãsiñcitum upäasako kumare ovadat. 
23) AJassa kãyam hatthehi phusitum dãrako 1cchatI. 

24) Brahmanassa gehe äsanesu nis1ditum raJakassa putfã 1cchantI. 

25) Patum udakam yãcttvä dãrako rodatI. 


4. Dịch sang tiếng Päli: 


1) _ Những con đê đi lang thang trong công viên đề ăn những lá cây và uống nước. 

2) Kẻ độc ác muốn (để) đánh con chó bằng bàn chân của ông ta. 

3)_ Những người bạn đi đến công viên đề nô đùa với những con chó của họ. 

4) Người thiện nam muốn (để) đi đến nhà và dạy dỗ cho những người con trai của 
ông ta. 

5)_ Vị thiên thần muốn (đề) đi đến tu viện và nói chuyện với Đức Phật. 

6)_ Vị đức hạnh muốn (để) bảo vệ những giới cắm và cho của bố thí. 

Những con heo chạy từ ngôi làng để đi vào trong nÚI. 

Người nông dân xin cái cuôc từ người thương gia để đào những cái hố trong cánh 

đồng của ông ta. 

9)_ Ngững người thiện nam tụ họp trong tu viện đề đảnh lễ Đức Phật. 

10) Người chú đi ra khỏi ngôi nhà để gọi người đánh cá. 

I1)Những người nông dân mong (để) có được những con bò đực; những người 
thương gia muốn (để) có được những con ngựa. 

12) Đức vua muốn (đề) từ bỏ cung điện của ông ta. 

13) Những người đàn ông lấy những cái giỏ và đi đến khu rừng để góp nhặt những 
trái cây cho những đứa bé trai của họ. 

14) Người nông dân đi lang thang trong rừng để cắt cỏ cho những con bò đực của ông 
ta. 

15) Những người đàn ông muốn (để) sống trong những ngôi nhà trong thành phố với 
những người con trai của họ. 

16) Sau khi đứng trên hòn đá, đứa bé trai nhìn thấy những đóa hoa trên những cây. 

17) Sau khi nhận bộ áo quần từ vị thầy giáo, người bác sĩ hài lòng. 

18) Người thợ săn gọi người bạn để kéo con dê từ trong rừng. 

19) Người thủy thủ gọi người thương gia để vượt qua biển. 

20) Sau khi đứng dậy từ chỗ ngôi, vị đức hạnh muôn (để) nói chuyện với vị Sa-môn. 

21) Những đứa bé trai muốn đi xuống nước và tắm. 

22) Vị bộ trưởng leo lên ngựa đề đi vào rừng và để bắn con nai. 

23) Đứa con trai muốn nâu cơm cho những người bạn của người chú của nó. 

24) Những con chó rừng rời khỏi khu rừng để đi vào những cánh đồng của những 
người nông dân. 

25) Những người đàn ông muốn (để) nhìn thấy những đồ vật bằng những đôi mắt của 
họ nhờ ánh sáng của mặt trời. 
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BÀI 11: 
1. Từ vựng: 


- Những danh từ trung tính tận cùng bằng - z: 


apana — cửa hàng, cửa hiệu 

puñña — thiện 

päpa — ác 

kamma — nghiệp, hành động, hành vi, việc làm 
kusala - điều thiện, việc thiện 

akusala - điều ác, việc ác 

dhana — tài sản, sự ø1àu có, sự giàu sang 
dhañña — hạt, ngũ cốc 

bIJa — hạt, hạt giống 

dussa — Vải 

cIvara — y phục 

mũla — gốc, nguồn gốc, tiền 
rukkhamnla — gốc cây 

tunda — tiền, tiền bạc 

vetana — tiền lương, tiền công 

paduma — hoa sen 

gia — sự hát, tiếng hát 
suvanna/hirañña - vàng 

sacca — chân lý, sự thật 

panrya — nước uống 

citta — tâm 

Những động từ: 

pAriyesati - tìm kiếm, lục soát, khám xét 
ãrabhati — bắt đầu, mở đầu, khởi đầu 
ussahati — cô găng, nỗ lực 

upasañkamati - đến gần, lại gần, tới gần 
adhigacchati — hiểu, đạt được, giành được 
gãyatI — hát, ca hát 

ämasati — Sờ, mó, đụng, chạm, tiếp XÚC... 
bhayatI — lo sợ, lo ngại 

cavatI - từ trần, tạ thế, chết 

uppaJJati — được sinh ra 

khipati — ném, vứt, quăng 

vapatI — Ø1eO hạt 

akankhat — hy vọng, ước mong, trông mong 
sibbati — may, khâu 


S2) 


2. Động tính từ hiện tại: 


Những động tính từ hiện tại được tạo thành bằng cách thêm —/2/mãna vào động từ 
căn bản. Chúng thực hiện chức năng như những tính từ và phù hợp về giới tính, số, và 
cách với những danh từ mà chúng bổ nghĩa.Chúng được biến cách như những danh từ 
nam tính và trung tính tận cùng bằng -z. (Cho đến bài này, nữ tính chưa được giới thiệu. 
Nữ tính của động tính từ hiện tại sẽ được giải thích ở bài 21). 





paca + nta/mãna = pacanta/pacamana = đang nâu 

gaccha + nta/mãna = gacchanta/øacchamãna = đang đi 

bhuñJa + nta/mãna = bhuñJanta/bhuñJamaãna = đang ăn 

tittha + nta/mãna = titthanta/titthamãna = đang đứng 
vihara + nta/mãna = viharanta/viharamana = đang ở, đang ngụ 


3. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 





l)_ Bhattam pacanfo/pacamano puriso hasafi. (CC) 
Trong khi đang nâu cơm, người đàn ông cười. 

2) Veøjjo bhattam pacantfam/pacamanam purisamù pakkosafi.(ĐC) 
Vị bác sĩ gọi người đàn ông đang nâu cơm 

3) Vejjo bhattam pacantena/pacamanena purisena saha bhasafi.(SDC) 
Vị bác sĩ nói chuyện với người đàn ông đang nấu cơm. 


Số nhiêu: 


l)_ Bhattam pacantãpacanmãna purisä hasanfi.(CC) 
Trong khi đang nâu cơm, những người đàn ông cười. 

2) Vøjjo bhatftam pacante/pacamane purise pakkosafi.(ĐC) 
Vị bác sĩ gọi những người đàn ông đang nấu cơm. 

3) Veøjjo bhaftam pacantehipacamanehi purisehi saha bhãsafi(SDC) 
Vị bác sĩ nói chuyện với những người đàn ông đang nấu cơm. 


Tương tự, động tính từ hiện tại có thể biến cách trong tất cả các cách để phù hợp với 
những danh từ mà chúng bô nghĩa. 


BÀI TẬP 11: 

4. Dịch sang tiếng Việt: 

I1) PãnTyam yãcItvä rodanto dãrako mancamhã patatI. 

2) Vatthani labhitum 1cchanfo vãn1Jo äpanam gacchat1. 

3) Upäsako padumãni ãdãya vihäram gacchamano Buddham disvã pasidati. 


4) Sakuno tundena phalam haranto rukkhasmã uppatatI. 
5) CTvaram pariyesanfassa samanassa ãcariyo cTvaram dadätI. 
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6) 
7) 
8) 
3) 


Araññe aãhindanto luddako dhãvantam migam passItvä sarena v1JJhatI. 
Uyyäne ãhindamanamhã kumaäramhã brahmano padumãnI1 yãcatI. 
Rathena gacchamanehI amaccehI saha ãcariyo hasatI. 

Dãnam dadamanäa sTlãni rakkhamãnã manussä sagøe uppaJantI. 


10) Dhaññam ãkañkhantassa purisassa dhanam dãtum vãm1Jo 1cchatI. 

11) Gone hanantã rukkhe chindantã asappurisa dhanam samharitum ussahantI. 
12) Vihãram upasankamanto Buddho dhammam bhãsamäãne sãvake passatI. 
13) Rukkhamile nisiditvä gTtäni gãyantã kumarä naccitum ãrabhantI. 

14) Suvannam labhitum ussahantä manussäa pabbatasmim ãvãte khanantI. 

15) Udakam pãtum I1cchanto sTho udakam parIyesamãno vanamhi caratI. 

16) Vetanam labhitum akañkhamäno naro raJakãäya dussanI dhovati. 

17) Samanpeh1 bhãsanfäã upäasakã saccam adhigantum ussahanti. 

18) Maggse sayantam sunakham udakena siñcitvã dãrako hasatI. 

19) Silam rakkhantä sappurisä manussalokã cavitva devaloke uppaJJanti. 

20) Dhanam samharitum ussahanto vãn1Jo samuddam taritvä bhãyatI. 

21) Gone parIyesamãno vane ãhindanto kassako sIham disvä bhãyatI. 

22) Rukkhesu nisiditvä phalãni bhuñJamana kumärä gitam gãyantI. 

23) Cittam pasiditvä dhammam adhigantum ussahantã narã sagøe uppaJantI. 
24) Tundena pifakamhäã maccham aäkaddhitum 1cchanto kaãko sunakhamhã bhãyatI. 
25) Khettam kasitväa b1Jaäni vapanto kassako dhaññam labhitum ãkañkhati. 

26) Suriyassa alokena locanehi rũpän1 passantã manussä loke JTvantI. 

27) Rukkhamnle nIsTditvã crvaram sibbantena samanena saddhim upãsako bhãsatI. 
28) Rukkhamnle sayantassa yäcakassa kãye pannãmI pafanti. 

29) VãmJassa mũlam datvä asse labhitum amacco ussahati. 

30) Khiram pIvitvã hasamãno dãrako pattam mañcasmim khipati. 


5. 


l) 


7) 


8) 
3) 


Dịch sang tiếng Päli: 


Trong khi đang giặt áo quần, người đàn ông nói chuyện với đứa con trai đang đi 
trên đường. 

Vị Bà-la-môn nhìn thấy con nai đang đi ra khỏi rừng để uống nước. 

Những con đê trong công viên ăn những lá cây đang rơi xuống từ những cây. 

Kẻ độc ác muốn (đề) thây những người thợ săn đang giết con nai. 

Người nông dân nhìn thấy những con chim đang ăn những hạt giống trong thửa 
ruộng của ông ta. 

Những vị Sa-môn trong khi đi vào thành phố mong muốn (để) đảnh lễ Đức Phật 
đang trú trong tu viện. 

Trong khi đang đứng trên cầu thang, đứa bé trai nhìn thấy những con khi đang 
ngồi trên cây. 

Những đứa con trai cho cơm đến con cá đang di chuyền trong nước. 

Người thủy thủ trong khi muốn vượt qua biển để xin tiền từ vị vua. 


10) Những người đàn ông nhìn thấy ánh sáng của mặt trăng chiếu trên biển bằng 


những con mắt của họ. 


I1)Những người thiện nam cố găng để cúng dường y đến những vị Sa-môn đang 


sông trong tu viện. 
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12) Trong khi mong muốn phước báu, những người đức hạnh cúng dường của bồ thí 
đến các vị Sa-môn và gìn giữ những giới cắm. 

13) Người đàn ông đi trên những chiếc lá đang (2) rụng xuống từ những cây trong khu 
rừng. 

14) Người chú cho hoa sen đến đứa bé đang tìm kiếm những bông hoa. 

15) Sau khi cho người ăn mày ngũ cốc, người đánh cá đi vào căn nhà. 

16) Vị bộ trưởng cho các hạt giống đến những người nông dân đang cày những cánh 
đồng của họ. 

17) Con chó cô gắng đề cắn bàn tay của người đàn ông đang sờ thân thể của nó. 

18) Những vị đệ tử của Đức Phật hỏi đứa bé trai đang đang khóc trên con đường. 

19) Sau khi ngồi xuống gốc cây, người bạn của người chú gọi những đứa con trai 
đang ca những bài hát. 

20) Những người đức hạnh cúng dường thức ăn đến các vị Sa-môn đang đi đến gần 
những ngôi nhà của họ. 

21) Những người trí thức thực hành (rakkhami) giới câm mong muốn (để) được sanh 
ở thiên đường. 

22) Trong lúc nhìn thấy những con chó rừng đang đi đến gần ngôi làng, người nông 
dân có gắng đánh chúng băng hòn đá. 

23) Trong khi nói về chân lý, những người thiện nam cố gắng để hiểu giáo pháp. 

24) Sau khi rửa bát bằng nước, vị ấn sĩ tìm kiếm nước uống. 

25) Những bậc trí thức gìn giữ giới cấm đề hiểu chân lý. 
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BÀI 12: 
1. Chia những động từ: 
— Thời hiện tại, thể chủ động: 


Cho đến bài này, chỉ có thì hiện tại, thể chủ động, ngôi thứ ba số ít và số nhiều đã 
được giới thiệu. Bài này trình bày sự chia động từ một cách đây đủ. 








Số ít: Số nhiều: 
Ngôi thứ 3 | (So) pacafi =Ông ấy nâu | (Te) pacami = họ, chúng nâu 
Ngôi thứ 2 | (Tam) pacas = Anh: (Tumhe) pacatha_ = Các anh nâu 
Ngôi thứ I | (Aham) pacãmi = Tôi nầu (Mayam) pacãma = Chúng tôi nầu 


2. Một sô ví dụ về sự thành lập câu: 





Số ít: 

l) %o bhaftam paccafi =Ông ấy nấu cơm. 
2) Tvam bhaftam pacasi = Anh nâu cơm. 

3) ham bhattam pacämi = Tôi nâu cơm. 


Số nhiêu: 


l) Te bhattam pacanfi = Họ, chúng nâu cơm. 
2) Tưưnhe bhaftam pacatha = Các anh nâu cơm. 
3) Mayham bhaftamn pacma  = Chúng tôi nầu cơm. 


BÀI TẬP 12: 
3. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Tvam mittehi saddhim rathena äpanamha bhandãm1 äãharasi. 

2) Aham udakamhã padumämi ãharitvä vãn1Jassa dadãmI. 

3) Tumhe samanãnam dãtum cTvarãäni parIyesatha. 

4) Mayam sagse uppaJJitum äkañkhamänäa silãni rakkhãma. 

5) Te dhammam adhigantum ussahantanam samanaänam dãnam dadant. 
6)_ So araññamhi uppatante sakune passitum pabbatam ãruhatI. 

7) _ Mayam sugatassa savake vanditum vihãrasmim sannipatama. 

8) Agacchantam tãpasam disvä so bhattam ãharitum geham pavisati. 
9) Aham udakam oruyha brahmanassa dussãni dhovämn. 

10) Tvam gehassa dvãram vivaritvã pãnTyam pattamhã ãdãya pIvasI. 
11) Aham hiraññam pariyesanto dipamhi ävãte khanämI. 

12) Phalãni khadantã tumhe rukkhehi oruhatha. 

13) Pãsanasmim thatvä tvam candam passitum ussahas1. 


36 


14) Mayam manussalokamhã cavitvä saøgøe uppajjitum äkankhama. 

15) Tumhe araññe vasante mige sarehi v1Jjhitum 1cchatha. 

16) Mayam uyyãäne caranftä sunakhehi saddhim kIlante dãrake passãma. 
17) Tvam rukkhamnle nisiditvã äcariyassa dãtum vattham sibbas1. 

18) Mayam puññam Icchantã samananam dãnam dadãma. 

19) Tumhe saccam adhigantum ärabhatha. 

20) Tvam gitam gãyanto rodantam darakam rakkhasl. 

21)Mayam hasantehI kumaãrehi saha uyyãne naccãma. 

22) So pãnTyam pivitvã pattam bhinditvä mãtulamhã bhãyatI. 

23) Pasadam upasankamantam samanam disvä bhũpälassa cittam pasTdat1. 
24) Mayam araññam pavasItvä aJãanam pannãnI samharaäma. 

25) Khettam rakkhanto so avate khanante varahe disva pasaãnehi paharati 


4. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Tôi gọi đứa bé đang sờ thân thể của con chó. 

2) Trong khi nói chuyện với những vị Sa-môn đang tụ họp trong tu viện, chúng tôi 
có găng đề học chân lý . 

3)_ Trong khi ngồi trong công viên, các anh với những người bạn ăn những trái cây. 

4)_ Anh uống sữa trong khi ngồi trên cái ghế. 

5) Sau khi rời khỏi nhà, chúng tôi đi để nhìn những con nai đang đi lang lang trong 
rừng. | 

6)_ Tôi mong muốn (đề) hiểu chân lý. 

7) Trong khi đang đứng trên núi, chúng tôi nhìn thấy ánh trăng đang chiếu sáng trên 
biên. 

8) Tôi kéo chiếc xe bò của người nông dân từ con đường. 

9) Các anh ngồi trên những cái ghế, tôi mang nước uống từ ngôi nhà. 

10) Chúng tôi đi lang thang trong những cánh đồng để nhìn những con chim đang ăn 
những hạt giống. 

11) Tôi khuyên kẻ độc ác đang giết những con heo. 

12) Anh sợ hãi trong khi nhìn thấy con rắn đang đi đến gần ngôi nhà. 

13) Tôi hỏi những câu hỏi từ những người đàn ông đang đi ra khỏi khu rừng. 

14) Trong khi nhìn thấy đứa bé đang khóc, chúng tôi gọi vị bác sĩ đang đi trên con 
đường. 

15) Trong khi gìn giữ những giới cắm, cúng dường của bồ thí đến những vị Sa-môn, 
tôi sống với những đứa bé trai trong ngôi nhà. 

16) Những người đức hạnh sợ hãi những hành động bất thiện được sinh trong thiên 
đường. 

17) Trong lúc mong muốn (để) đạt được lợi nhuận, chúng tôi mang hàng hoá từ thành 
phô. 

18) Trong khi đứng ở gốc cây, chúng tôi tưới nước trên những đóa hoa. 

19) Sau khi rửa những cái bát bằng nước, tôi cho (chúng) đến vị bác sĩ. 

20) Trong lúc tầmm cầu chân lý, tôi từ bỏ ngôi nhà và đi vào tu viện. 

21) Trong lúc mong muốn (đề) nhìn thấy những vị Sa-môn các anh tập trung trong 
công viên. 

22) Tôi nhìn thấy trái cây đang rơi xuống từ cái mỏ của con quạ. 


Si 


23) Anh vượt biển và mang con ngựa từ hòn đảo. 
24) Tôi đi ra khỏi ngôi nhà đê đem lại cây đèn từ chợ. 
25) Sau khi lây cái giỏ, tôi đi đên cánh đông đê góp nhặt ngũ côc. 
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BÀI 13: 


1. Chia những động từ: 


— Thời hiện tại, thể chủ động (tiếp theo): 


Những động từ có động từ căn bản tận cùng bằng - e được chia hơi khác so với 
những gì đã được học trong những bài trước. Chúng có thê có hai động từ căn bản: 
trường hợp tận cùng băng — e và trường hợp tận cùng băng — ayz như trong cøzefi và 











coraydfHi. 
Động từ căn bản cøre = ăn cắp, lấy trộm 
Số ít: Số nhiều: 
Ngôi thứ3 | (So) corefi (Te) corenfi 
Ngôi thứ2_ | (7vzm) coresi (Tumnhe) coretha 
Ngôi thứ | (4hamm) coremi (Mayam) corema 
Động từ căn bản coraya = ăn cắp, lấy trộm 
Số ít: Số nhiều: 
Ngôi thứ 3 (So) corayafi (1e)corayamii 
Ngôi thứ 2 (Tvam) corayasi (Tumhe) corayatha 
Ngôi thứ 1 (Aham) corayami (Mayam) corayama 











2. Một số động từ được chia tương tự: 


deseti 
cinteti 
pũjeti 
pũretIi 
pTleti 
katheti 
uddeti 
udetI 
TOpetfI 
manteti 
ämantetI 
nimantetI 
oloketi 
JaletI 
chadeti 
mãretI 
netI 


— thuyết giảng 

— nghĩ, suy nghĩ, ngầm nghĩ 
— cúng dường | 

— làm đầy, chứa đầy, đỗ đầy 
— áp bức, đàn áp 

— nói 

— bay lên 


— (mặt trời hoặc mặt trăng) mọc 


— trông, ø1eo 


— thảo luận, bàn cãi, tranh luận 


— xưng hô 

— thỉnh mời 

— nhìn, ngắm, xem 

- đốt, nhen, nhóm (lửa) 


— che, phủ, bao trùm, bao phủ 


— giết, giết chết, tiêu diệt 


— lãnh đạo, hướng dẫn, dẫn dắt 
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anetI — câm lại, đem lại, xách lại, mang lại, đưa lại 


thapeti — duy trì, gìn giữ 

pãteti — ngã, tế 

päletI — Cai trỊ, trỊ VÌ 

pArIvajJetI — tránh, tránh xa, ngăn ngừa 
obhãsetI — chiếu sáng, rọi sáng, soi sáng 
deti (dadãti) — cho, biếu, tặng 


3. Lưu ý: Những động từ bất biến và những động từ nguyên thể từ những động 
từ ở trên được tạo thành bằng cách giữ nguyên — e ở động từ căn bản. 


Những động từ bất biến: đeservä, cintetvã, pijetvä, piretvã, vy. 
Những động từ nguyên thê: đesefwrmn, cintetum, pñjefu, pirefurn, VV. 


4. Những động từ có động từ căn bản tận cùng bằng — øữ được chia như sau: 


Động từ căn bản ki = mua 








Số ít Số nhiều: 
Ngôi thứ 3 (So) kimáati (1e) kimanfi 
Ngôi thứ 2 (1vam) kimaãsi (Tumnhe) kimatha 
Ngôi thứ 1 (Aham) kinami (Mayam) kinama 


5. Một số động từ được biến cách tương tự: 


vIikkInätI — bán 

sunätI — lắng nghe 

minäati - đo, đo lường 

ganhãt — cầm, nắm, giữ, lẫy 
ugganhãti — học, nghiên cứu 
pahmat — gửi, đưa, cử, phái 

jãnãti — biết, hiểu biết 

JinatI — thắng, thắng cuộc 
pãpunãti/pappoti — với lấy 

OcInatI — nhặt, góp nhặt, thu lượm 


Lưu ý: Nên chú ý rằng các yếu tố tận cùng của thời hiện tại giữ nguyên không thay 
đổi. Chỉ có tiếp vĩ ngữ vikarana hay dấu hiệu biến cách giữa căn động từ và yếu tô tận 
cùng xuất hiện sự biến thẻ. 


6. Cần chú ý đến những cấu trúc dưới đây: 


Thời hiện tại Động từ bất biến Động tự nguyên thể 
jãnati ñafvã/anitva ñãtum 
Sunatfi Suivã/sunifva Sofum/sunitum 
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Dãpunatpappoti pafVã/DpãDU1†ifva DãDPuitum/pappotum 
ganhafi gahetva/ganhitva gahetum/ganhitum 


7. Hai động từ Đhawaf/hơii (trở nên, là) và karor¡ (làm) thường xuyên xuất hiện 
trong ngôn ngữ. Những động từ bất biến và những động từ nguyên thể của chúng 
như sau: 


Động từ bất biến: _ bhavitva/hutã katva 

Động từ nguyên thể: — bjavi/m/hotưm katum 

Động từ z/j¡ (có, là) từ căn động từ 44s và #arozi (làm) từ căn động từ V#z là những 
động từ đặc biệt và thường xuyên xuất hiện. Chúng được chia như sau: 








Số ít: Số nhiều: 
Ngôi thứ 3 atthi Sanfi 
Ngôi thứ 2 asỉ attha 
Ngôi thứ 1 asmi/amhi asma/amha 
Ngôi thứ 3 karofi karonti 
Ngôi thứ 2 karosi karotha 
Ngôi thứ 1 karomi karoma 




















BÀI TẬP 13: 
8. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Buddho vihãrasmim sannipatantänam manussanam dhammam deseti. 
2) Buddhassa pũJetum cintento upäsako pupphãmI ocInãti. 

3)  Te patte udakena pũrenfã gT1tam gäyanti. 

4) Tumhe araññe vasante mige pT|etvä asappurIsä hotha. 

5) Mayam ãpanam gantvä vãn1Jechi saddhim kathetva dhaññam vikkinäma. 
6) Tvam uddentam sukam disvã ganhitum 1cchas1. 

7) Pabbatamhã udetam candam passtitum kumaro gharamhã dhãvatI. 

8) Aham kassakehi saha khettasmim rukkhe ropemI. 

9) Mayam amaccehi saha mantentä pãsãdasmim ãsanesu nis1dantI. 

10) Tumhe Tathãgatassa sãvake nimantetväa dãnam detha. 

11) Upäsakã vihãram gantvä dipe Jãaletva dhammam sotum nisidanti. 

12) Luddako sĩsam (cái đầu) dussena chãdetvä nisïditvã sakune mãretum ussahati. 
13) So vane ãhindanfe gone gamam ãnetvä vãn1Janam vikkinätI. 

14) Tvam äpanehIi bhandãnmi kinitvä sakatena ãnetväa gehe thapesI. 

15) Tumhe kakacehi rukkhe chinditväa pabbatamhã pãtetha. 

16) Dhammena manusse pãlentä bhũpãlã akusalam par1vajJentI. 

17) Saccam ñãtum 1cchanto aham samanehI pañhe pucchãm. 

18) Dãnam datvä silam rakkhantã sappurisã saggalokam pãpunanHi. 

19) Dhaññam minanto kassako äpanam netva dhaññam vikkInitum cintetI. 
20) Aham pattena pãnTyam pivanto dvãrasmim thatvãä maggam olokemI. 
21) So ãpanamhã khiram kinitum puttam pahinäti. 
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22) Mayam dhammam ugganhitum ussahantä panditena saha mantema. 

23) Corehi saddhim gehe bhinditvä manusse pT1]entä tumhe asappurisã hotha. 

24) Aham suvannam parIyesamane dipamhã ãgacchante vãm1Je Jãnãäm. 

25) Aham ãcariyo homi, tvam veJJo hosI. 

26) Tvam asappurisa, Buddhena desentam dhammam sutväa sappuriso bhavitum 
ussahasi. 

27) Aham panditehi saddhim mantento dhammena đipam pãlento bhũpãlo asmI. 

28) Varahe maãrentã corä kassake pTlentä päpakammãm! karontI. 

29) Srlam rakkhantä puññakammäni karonfä manussä saggam pappotum ãkañkhanti. 

30) Akusalam pahäya päãpam par1vaJJetvä viharantä narã sappurIsä bhavant. 


9. Dịch sang tiếng Việt: 


1) Sau khi hái những trái cây từ những cây, anh đưa (chúng nó) đến chợ. 

2)_ Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, tôi rất Sung SƯỚng. 

3) Trong khi suy nghĩ để góp nhặt ngũ cốc, tôi đi đến cánh đông với người nông dân. 

4)_ Trong khi hát những bài hát, các anh nhìn những con chim đang bay trên bầu trời. 

5) Tôi khuyên bảo kẻ độc ác đang áp bức những người nông dân trong ngôi làng. 

6)_ Chúng tôi đào những cái hố đề trồng những cây trong công viên. 

7)_ Chúng tôi biết người đàn ông đang thắp những ngọn đèn trong tu viện. 

8) Các anh với những người thủy thủ vượt qua biển đề đạt đến hòn đảo. 

9) Tronh khi trị vì hòn đảo hòn đảo đức vua chiến thắng. 

10) Chúng tôi bắt đầu học giáo pháp từ những vị Sa-môn đang sống trong ngôi làng. 

11) Trong lúc tìm cầu chân lý bậc trí thức đi từ thành phố đến thành phố. 

12) Trong lúc tránh con chó đang ngủ với bàn chân của nó đứa bé trai chạy vào nhà. 

13) Trong khi ước ao đề được sanh vào thiên đường những bậc trí thức sợ hãi (để) 
làm việc ác. 

14) Trong khi lìa khỏi thế giới loài người, những kẻ ác bị sinh trong cõi địa ngục 
(narake). 

15) Sau khi mời vị ân sĩ từ núi đức vua biếu ông ta bộ y phục. 

16) Trong lúc cô gắng đề hiểu chân lý những người thiện nam trở thành những vị Sa- 
môn. 

17) Trong lúc mong mỏi (để) lắng nghe vị Sa-môn thuyết pháp những thiện nam tập 
hợp lại trong tu viện. 

18) Chúng ta nhìn thấy bằng những con mắt của chúng ta, nghe bằng những lỗ tai 
(sorehi), xúc chạm bằng những cơ thể của chúng ta. 

19) Tôi là đức vua đang cai trị những hòn đảo. 

20) Các anh là những người độc ác đang thảo luận với của những kẻ cướp. 

21) Những người tốt bắt đầu(đề) trồng những cây (đề) bảo vệ thê giới. 

22) Sau khi nghe giáo pháp, kẻ cướp mong muôn (để) xa lánh điều ác. 

23) Những thương gia giữ những bộ quân áo trong những cửa hàng (để) bán (chúng 
nó) đến những người nông dân đang đi đến từ những ngôi làng. 

24) Người bệnh (gi/ãna) là sứ giả của những chư thiên trong thế giới loài người. 

25) Có những người tốt trong thế gian đang khuyên răn những kẻ độc ác. 

26) Sau khi hái những hoa sen từ mặt hồ, vị bác sĩ đi đến tu viện (để) nghe giáo pháp. 
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27) Trong khi nhìn thấy Đức Phật và (trong khi) hoan hỷ kẻ cướp quăng những mũi 
tên. 

28) Trong khi mong muốn (để) xa lánh điều ác tôi thực hành giới cắm. 

29) Chúng tôi nâu cơm đê cúng dường bữa ăn đên những vị Sa-môn đang đi đên từ tu 
viện. 

30) Trong lúc tìm kiếm vàng với những người thương gia, các anh đi từ hòn đảo đến 
hòn đảo. 
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BÀI 14: 

1. Thời tương lai: 

Thời tương lai được cấu tạo bằng cách thêm — ssz vào căn động từ/động từ căn bản, 
có hoặc trong vài trường hợp không có sự kêt nôi nguyên âm -— 7; những yêu tô tận cùng 


giống như trong thời hiện tại ở trên. 


Động từ căn bản paca = nâu: 





Số ít: 

Ngôi thứ 3 (So) pacissafi = Ông ấy sẽ nấu 
Ngôi thứ 2 (7vam) pacissasi = Anh sẽ nầu 
Ngôi thứ l (41hzm) pacissaimi — = Tôi sẽ nầu 


Số nhiều: 
Ngôi thứ 3 (7e) pacissamfi = Họ sẽ nấu 
Ngôi thứ 2 (7Tưưhe) pacissatha  = Các anh sẽ nầu 


Ngôi thứ 1 (Mayam) pacissãma = Chúng tôi sẽ nâu 


Động từ căn bản cøre = ăn cắp, lầy trộm 








Số ít: Số nhiều: 
Ngôi thứ 3 (So) coressafi (Te) coressanfi 
Ngôi thứ 2 (1Vvarm) coressasi (Tumnhe) coressatha 
Ngôi thứ 1 (Aham) coressãmi (Mayam) coressăma 


Động từ căn bản &z = mua 








Số ít: Số nhiều: 
Ngôi thứ 3 (So) kimissati (1e) kimissanfi 
Ngôi thứ 2 (1vam) kimnissasi (Tumhe) kimissatha 
Ngôi thứ 1 (Aham) kinnissami (Mayam) kinissãma 

















2. Cần chú ý đến những hình thái sau đây: 


gacchatl — gamissatI = anh ấy sẽ đi 

ägacchati — ãgamissatI = anh ấy sẽ đến 

dadãtI — dadissatI/dassati = anh ấy sẽ cho, biếu, tặng 
tifthati — thassatI = anh ấy sẽ đứng 

karotI — karIssatI = anh ấy sẽ làm 
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BÀI TẬP 14: 
3. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) So pabbatamhã udentam candam passitum päsãnam ãruhissati. 

2) Bhũpalo corehi dipam rakkhitum amaccehI saha mantessatI. 

3) Aham samuddam taritvä dipam pãpunitvä bhandãn! vikkinissäm1. 

4) Tumhe vihãram upasankamanfä magge pupphãmi vikkIinante manusse passIssatha. 
5) Udakam otaritvä vatthani dhovanto kassako nahãyitvä geham ãgam1ssatI. 

6)_ Game viharanfo tvam nagaram gantvã ratham änessasI. 

7) Puññam kãtum Icchantäã tumhe sappurIsã pãpamitte ovadissatha. 

8) Dhammam sotum uyyãne nisTdantänam upäsakãnam aham pãnTyam dassãmI. 
9) Mayam bhũpälã dhammena dipe pälessãma. 

10) Rukkham pãtetva phalãm khaditum 1cchantam asappurisam aham akkosam. 
11) Dãnam dadamana silam rakkhantä mayam samanehi dhammam ugganhIssämI. 
12) Dhãvantamhã sakatamhãä patantam dãrakam disväa tvam veJJjam ãnesiI. 

13) Saccam adhigantum ussahanto tãpaso Tathaãgatam passitum akañkhati. 

14) Buddhe pasTditva upasako devaputto hutvä saggaloke uppaJJatI. 

15) Udentam suriyam disvä brahmano gehã nikkhamma vandatI. 

16) Dipam pappotum äkankhamänã mayam samuddam taritum nãvikam parIyesãma. 
17) Amaccassa dũtam pahInitum 1cchanto bhũpalo aham asmI. 

18) Puññakammänli karontanam vãn1Janam dhanam atth1. 

19) Mayam gitãn! gãyante naccante kumare olokessama. 

20) Pãpam parivaJJetvä kusalam karonte sappurise devä pũJussantI. 

21) Saccam bhãsantäã asappurise anusäsanftä pandifä upãasaka bhavIssantI. 

22) Tvam dhaññena pattam pũretvä ãcariyassa dassasI. 

23) Rukkhamnle nisiditvä cTvaram sibbantam samanam aham upasañkamissämI. 
24) Aham sayantassa puttassa kãyam ãmasanto mañcasmim nisI1dãm1. 

25) Uyyänesu rukkhe ropetum samanäa manusse anusäsanti. 


4. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Sau khi học giáo pháp từ Đức Phật, tôi sẽ sống một cách đạo đức (dhammena) ở 
thế gian. 

2) Tôi sẽ khuyên đức vua với những vị bộ trưởng của ông ta cai trị hòn đảo một cách 
công bằng. 

3) Trong khi để áo quần trên cái ghế, đứa bé trai sẽ đi vào trong nước đề tắm. 

4) Sau khi nghe giáo pháp, các anh sẽ trở nên hoan hỷ với Đức Như Lai. 

5) Trong khi đang đi bộ trong rừng và đang góp nhặt những trái cây, họ sẽ muốn 
(để) uống nước. 

6) Trong khi đi đến gần thành phố, những người nông dân sẽ nhìn những chiếc xe 
đang chạy trên con đường. 

7) Mặt trời đang mọc lên sẽ chiếu sáng thế gian. 

8) Những cây trong công viên sẽ tắm trong ánh sáng của mặt trăng. 

9) Anh sẽ hài lòng trong khi thấy những người con trai của anh đang hỏi những câu 
hỏi từ bậc trí thức. 
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10) Những đứa bé trai sẽ thích (để) xem những con vẹt đang ăn những trái cây trên 
những cây. 

11) Chúng tôi là những bác sĩ đang đến từ hòn đảo, các anh là những thầy giáo đang 
đi đến hòn đảo. 

12) Ông ấy sẽ cầm tiền và đi đến cửa hàng (để) mua hàng hoá. 

13) Sau khi đồ đầy trong bình bát với nước uống, đứa bé trai sẽ cho nó đến người ăn 
xin đang ăn cơm. 

14) Trong khi mong muốn (đề) đạt được phước báu, những người đàn ông sẽ trồng 
những cây cho mọi người trong thế gian. 

15) Trong lúc tầm cầu tài sản, những kẻ độc ác sẽ áp bức những người nông dân đang 
sống một cách đạo đức trong những ngôi làng. 

16) Có những trái cây trên những cây trong những hòn núi. 

17) Trong khi làm những thiện nghiệp, những người đức hạnh sẽ học giáo pháp từ 
những vị Sa-môn. 

18) Những bậc trí thức hướng dẫn những đức vua đang cai trị những hòn đảo. 

19) Anh sẽ mua những con cá từ những người đánh cá đang đến từ biển. 

20) Trong khi mong muốn (đề) học giáo pháp, chúng tôi đến gần Đức Phật. 

21) Trong khi nhìn thấy con chó rừng đang đến công viên, những đức bé trai sẽ sợ 
hãi. 

22) Họ sẽ đi (để) xem đức vua đang đi đến làng với những vị bộ trưởng. 

23) Anh là một người tốt đang sông một cách đạo đức. 

24) Tôi thấy con vẹt đang mồ trái cây bằng cái mỏ của nó. 

25) Chúng tôi sẽ trở thành những người tốt đang thực hành giới cấm. 
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BÀI 15: 

1. Lối mong mỏi hoặc lối khả năng: 

Lối mong mỏi phần lớn biểu lộ khả năng có thể xảy ra, lời khuyên, và những quan 
niệm như được truyền đạt bởi nếu, có thể, muốn, v.v.. . Lối này được cấu tạo bằng cách 


cộng thêm - eyyø vào động từ căn bản trước những yếu tổ tận cùng. 


Động từ căn bản pzca = nầu 





Số ít: 

Ngôi thứ 3 (Sø) paceyya = Nếu anh ấy muốn nấu 
Ngôi thứ 2 (7vam) paceyy8äsI = Nêu bạn muôn nâu 
Ngôi thứ 1 (41ham) paceyyämI = Nêu tôi muôn nâu 


Số nhiêu: 


Ngôi thứ 3 (7e) paceyyum = Nếu họ muốn nâu 
Ngôi thứ 2 (Tumhe) pacceyyätha = = Nếu các bạn muốn nâu 
Ngôi thứ 1 (1⁄ayam) pacceyyäma = Nếu chúng tôi muốn nấu 


Nên lưu ý rằng những yếu tố tận cùng của ngôi thứ hai và ngôi thứ nhất giống thời 
hiện tại đơn. 


2. Những tiểu từ sau đây là rất hữu ích cho việc thành lập câu: 


sace/yađi = nêu 


ca = và 

DỊ = cũng, rất 

na = không 

viya = giống nhau, như nhau, tương tự 


4.. Một vài ví dụ trong sự thành lập câu: 


Số ít: 





l) Sace so bhaftam paceyya, aham bhuñjeyyämi. 
Nếu anh ấy (có thể) nấu cơm, thì tôi có thể ăn. 
2) Sace tvam iccheyyäsi, aham coramụ puccheyyämi. 
Nếu anh muốn, thì tôi có thể hỏi kẻ ăn trộm. 
3) Yadi aham nagare vihereyyãmi, so pi naøgaraụ ãgaccheyya. 
Nếu tôi có thể sống ở thành phó, thì anh ấy cũng có thể đến thành phó. 


Sô nhiêu: 
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4) 
3) 


6) 


Sace te bhaftam paceyyum, mayam bhuñjeyyama. 

Nếu họ nấu (có thể) cơm, thì chúng tôi (có thể) ăn. 

Sace tHmhe iccheyyatha, mayarn coram puccheyyama. 

Nếu các anh muốn, thì chúng tôi có thể hỏi những kẻ ăn trộm. 

Yadi maydm nagare vihereyyäma, te pi nagaran agaccheyyun. 

Nếu chúng tôi có thể sống ở thành phó, thì họ cũng có thê sẽ đến thành phó. 


BÀI TẬP 15: 


4. 


l) 


Dịch sang tiếng Việt: 


Sace tvam dhammam suneyyäsi, addhã (tất nhiên, dĩ nhiên) tvam Buddhassa 
savako bhaveyyäsI. 

Yadi te g1tãni gãy1tum ugganheyyum, aham p1 ugganheyyãäm1. 

Sace tvam bIJãni pahineyyäsi, kassako tấm! (chúng) khette vapeyya. 

Sace tumhe padumãnI ocineyyätha, kumärä tãni Buddhassa pũJeyyum. 

Sace tvam mũlam ganheyyäsi, aham dussam ãdadeyyãämI. 

'Yadi mayam bhũpãlena saha manteyyãäma amaccä na ägaccheyyum. 

Sace tumhe rukkhe ropeyyätha dãrakã phalãni bhuñJeyyum. 

Sace mayam sappurIsä bhaveyyäma, putfä p1 sappurisã bhaveyyum. 

Sace bhũpala dhammena dipe pãleyyum, mayam bhũpãlesu pas†deyyäma. 


10) Sace kassako gonam vikkineyya, vãm1Jo tam kineyya. 

11) Sace manusse pT|entã asappurIsä gãmam ãgaccheyyum aham te ovadeyyãäm. 

12) Yadi amaccäã pãpam parIvaJeyyum, manussã pãpam na kareyyum. 

13) Sace tumhe pabbatam ãäruheyyäatha, ãhindante mige ca rukkhesu carante makkate 


ca uddente sakune ca passeyyätha. 


14) Sace tvam pattena pãnTyam ãneyyäsI pIpãsito (bị khát) so pIveyya. 

15) Kusalakammãmi katvã tumhe manussaloke uppajjitum ussaheyyätha. 

16) Sace so vejjo bhaveyya, aham tam (ấy) rodantam dãrakam passitum ãneyyãmi. 
17) Yadi putto päpam kareyya aham tam (nó) ovadeyyãm. 

18) Sace amacco panditam äcariyam ãneyya mayam dhammam ugganheyyãma. 
19) Sace aham hatthena suvam phusitum ussaheyyaämi so gehã uppateyya. 

20) Yadi so vejjam pakkositum iccheyya aham tam (ông ấy) ãneyyãmi. 


5. 
l) 
2) 
3) 


4) 
3) 


Dịch sang tiếng Päli: 


Nếu anh che giấu những hành động bắt thiện của những đứa con trai của anh, 
chúng có thê trở thành những kẻ cướp. 

Nếu các anh muốn trở thành những người có đức hạnh, (các anh) nên tránh xa 
những việc ác. 

Nếu chúng ta (có thể) nhìn bằng những con mắt của chúng ta, chúng ta có thể thấy 
các vật thê trong thế gian, nêu chúng ta (có thể) nhìn bằng những cái tâm của 
chúng ta, chúng ta (có thể) thấy tốt và xấu. 

Nếu các anh bắt đầu (để) hát bài hát, những đứa bé trai có thể bắt đầu (để) múa. 
Nếu chúng tôi (có thể) lìa khỏi thế giới loài người, chúng tôi có thể không sợ sinh 
trong thế giới loài người. 
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6)_ Nếu chư thiên bị (tái) sinh trong thế giới loài người, họ có thê thực hành những 

thiện nghiệp. 

7)_ Nếu anh tìm kiếm chân lý, anh có thê đến gần Đức Phật đang sống trong tu viện. 

8) Nếu anh khuyên người thương gia, ông ta có thể trở thành người đức hạnh. 

9) Nếu tôi thỉnh vị Sa-môn, ngài có thể đến nhà để thuyết pháp. 

10) Nếu anh là người tốt, anh có thê không giết những con bò đực đang đi lang thang 

trong rừng. 

11) Nếu anh làm việc trong cánh đồng, anh có thê đạt được tài sản và ngũ cốc ngũ. 

12) Nếu đức vua mong để cai trị hòn đảo một cách đạo đức, ông ta có thể bàn bạc với 

những bậc trí thức và những vị bộ trưởng. 

13) Nếu anh làm trong cánh đồng, anh có thê thấy những người nông dân đang cày 
ruộng. 

14) Tôi nhìn thấy những đứa con trai đang nô đùa trong công viên với con khi. 

15) Nếu họ muốn (để) xem những con chim đang hót, họ có thể đi đến công viên. 

16) Nếu anh nghe giáo pháp, anh có thể sống một cách đạo đức. 

17) Nếu anh lánh xa những người bạn xấu (0ãpamifie), anh có thể trở thành một 

người tốt. 

18) Nếu vị bộ trưởng không là người tốt, chúng ta có thể không đến gần ông ta. 

19) Nếu có nhiều trái trên cây, tôi có thể leo lên đề hái chúng nó (/ãn). 

20) Nếu tôi hái những trái cây, anh có thể ăn chúng với những người bạn. 
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BÀI 16: 
1. Lối mệnh lệnh: 
Lối mệnh lệnh diễn tả sự ra lệnh, sự ban phúc, lời cầu nguyện, hoặc niềm mong ước. 


Động từ căn bản pzca = nầu 





Số ít; 

Ngôi thứ 3 (so) pacafu = Hãy để ông ấy nâu 
Ngôi thứ 2 (am) paca, pacãhi = Anh hãy nâu. 
Ngôi thứ 1 (aham) pacãmi = Hãy đê tôi nâu 


Số nhiêu: 


Ngôi thứ 3 /e) pacafu = Hãy đề họ nâu. 
Ngôi thứ 2 (umhe) pacatha = Các anh hãy nâu 
Ngôi thứ l nayđm) pacãma — = Hãy đê chúng tôi nâu 


Nên lưu ý răng ngôi thứ hai sô nhiêu và ngôi thứ nhật sô ít và sô nhiêu có hình thức 
giông như của thời hiện tại. 
Tiêu từ ngăn câm 7z: cũng được sử dụng ở lôi mệnh lệnh. 


2. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 





l) So vãnjanam bhattam pacdfu. 
Hãy đề anh ấy nấu cơm cho những thương gia. 
2) Tvam rathena nagaram gaccha/gacchahi. 
Anh hãy đi đến thành phó bằng chiếc xe. 
3) Aham dhammam ugeanthami. 
Hãy để tôi học giáo pháp. 


Số nhiều: 


4) Te vãmanam bhattam pacqnu. 

Hãy đề họ nâu cơm cho những thương gia. 
5) Tưmhe rathena nagaram gacchatha. 

Các anh hãy đi đến thành phó bằng chiếc xe. 
6)_ Mayam dhammmam ugeanhãma. 

Hãy đề chúng tôi học giáo pháp. 


Tiêu từ ngăn cầm 7a: 
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l)_ Mã tumhe saccam parivajjetha. 
Các anh đừng tránh né sự thật. 
2) Ma te uyyänamhi pupphãmni ocinanfi. 
Chớ đề chúng nó hái ngững bông hoa trong công viên. 


BÀI TẬP 16: 
3. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Bhũpalã dhammena dipam pãlentu. 

2) Mã manusso bhãyatu, sace so saccam JãnãtI, bhãsatu. 

3) Tumhe pãpam karonte putte ovadatha. 

4) Sugato dhammam desetu, sävakã ca upäsakã ca vihãärasmim nisidanti. 

5) Mã te pãpakammäni katvä manussalokamhä cavitvä narake (trong địa ngục) 
uppajjantu. 

6) Mã corä kassakãnam gone mãrentu. 

7) Mã tvam sunakham ämasaähi, so tam (anh) daseyya. 

8) Tumhe dipe Jaletvä vihaärasmim rũpämi oloketha. 

9) Tumhe asappurise ãmantetvä dhammena JTvitum anusäsatha. 

10) Putta, mã tvam päpamitte upasankama. 

11) Sace tumhe saccam bhãsitum ussaheyyatha, tumhe sappurIsa bhaveyyätha. 

12) Sace tvam päsäne khipeyyäsi, kakã ca sakuna ca äkãsam uppafeyyum. 

13) Mã dãraka pãnTyam pivitvä pattam bhindatu. 

14) Mã suvannam coretvä gacchantä corä samuddam tarantu. 

15) Upäsaka, mã putte akkosahI, samanehi saddhim mantetväa putfe anusasäh1. 


5. Dịch sang tiếng Päli: 


I) Trong khi cai trí hòn đảo, cầu mong đức vua bảo vệ mọi người một cách công 
băng. 

2) Hãy để cho những đứa bé trai đang nô đùa trong công viên góp nhặt những chiếc 
lá đang rơi xuống. 

3)_ Hãy đề những người nông dân và những người thương gia tập hợp trong công 
viên của đức vua. 

4)_ Hãy để những người con trai leo lên núi để xem những con sư tử, những con nai 
và những con chim. 

5) Đừng chặt những cây trong những khu rừng nếu anh muốn bảo vệ những con nai. 

6) Đừng để đứa bé trai đi xuống cầu thang, nó có thê té. 

7) Hãy để người nông dân cày những cánh đồng và gieo những hạt giống, đừng đề 
ông ta giết những con đê. 

8)_ Đừng để những con vẹt bay trong lúc đang gắp những trái cây bằng những cái mỏ 
của chúng . 

9)_ Này các con trai, chớ làm những điều ác, hãy sống một cách đạo đức. 

10) Cầu mong những vị đệ tử của Đức Phật nhận được những bữa ăn và những y 
phục. 
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11) Hãy để những đứa bé trai ra khỏi ngôi nhà và xem mặt trăng đang mọc lên từ hòn 
nÚI. 

12) Này những đứa con trai, đừng đi và đừng giết những con nai trong rừng cùng với 
người thợ săn. 

13) Các anh hãy chạy vào nhà về và mang nước cho những người nông dân đang cày 
ruộng. 

14) Đừng hỏi những câu hỏi từ người sứ giả của đức vua. 

15) Này những người thiện nam, các người nên có gắng để tránh xa điều ác và thực 
hành những việc phước tiện 


h1) 


BÀI 17: 

I. Thời quá khứ: 

Chia những động từ với động từ căn bản tận cùng bằng — z: 
Động từ căn bản pzcaz = nấu: 


Số ít: 





Ngôi thứ 3 (So) apaci, paci ông ấy đã nấu 
Ngôi thứ 2 (7vam) apaco, paco = anh đã nâu 
Ngôi thứ 1 (41ha) apacữmn, pacim = tôi đã nâu 


Số nhiều: 

Ngôi thứ 3 (7e) apacimsu, pacHnsu = họ đã nâu 

Ngôi thứ 2 (Tươhe) apaciitha, paciftha = các anh đã nầu_ 

Ngôi thứ 1 (ayam) apacimha, pacinha = chúng tôi đã nầu 

Nên lưu ý rằng a- trong apaci, apacimsu.v.V... Nó không phải là tiếp đầu ngữ phủ 
định. Nó là yêu tô thêm vảo (tùy ý) biêu hiện thời quá khứ. 

Thời quá khứ của những động từ có động từ căn bản tận cùng băng —zZ cũng được 
chia như trên. 

Chia những động từ có động từ căn bản tận cùng bằng — e: 


Động từ căn bản cøre = ăn cắp, lầy trộm 


Số ít: 





Ngôi thứ 3 (So) coresi, corayi ông ấy đã lấy trộm 
Ngôi thứ 2 (7vam) coresi = anh đã lầy trộm 
Ngôi thứ l (41ha) coresim, corayim — = tôi đã lầy trộm 


Sô nhiều: 


Ngôi thứ 3 (7e) coresumn, corayHsu = họ đã lấy trộm 
Ngôi thứ 2 (Tưmnhe) corayitha = các anh đã lây trộm 
Ngôi thứ 1 (ayam) corayimnha chúng tôi đã lây trộm 


lI 


2. Một vài ví dụ trong sự thành lập câu: 


Số ít: 





l)  Bhipalo đĩipe cari/qcari. 
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2) 


3) 


Đức vua đã đi dạo trên hòn đảo. 
Samano dhammam desesi. 

Vị Sa-môn đã thuyết pháp. 
Tvam bhandani vikkini. 

Anh đã bán hàng hoá. 

Tvam pupphaãm pũ)Jesi. 

Anh đã cúng dường những bông hoa. 
Aham pabbatam ãruhi1m. 

Tôi đã leo lên hòn núi. 

Aham dipam Jalesim/7alayl. 

Tôi đã thắp ngọn đèn. 


Số nhiêu: 


l) 


2) 


3) 


Bhupdla đdipesuU carHNSM/acarimsu. 
Những đức vua đã đi dạo trên những hòn đảo. 
Samana dhammam desesur/desayimsu 
Những vị Sa-môn đã thuyết pháp. 
Tumhe bhandani vikkinittha 

Các anh đã bán hàng hoá. 

Tumhe pupphaãmni p1jayit<ha. 

Các anh đã cúng dường những bông hoa. 
Mayam pabbate ãruhimha 

Chúng tôi đã leo lên những hòn núi. 
Mayam dipne Jalayimha, 

Chúng tôi đã thắp những ngọn đèn. 


BÀI TẬP 17: 


3. 


l) 
2) 
3) 


Dịch sang tiếng Việt: 


Kassako khettam kasitvä nahäy1tum udakam otarI. 

Ugganhantanam dãrakãnam dãtum ãcariyä kusumani äãharimsu. 

päsakã äsanehi utthahitva dhammam desetum upasankamantam samanam 
vandimsu. 

Nagaresu kammãni katvä vetane labhitum akañkhamaänä narä gãmehi 
niIkkhamimsu. 

Äcariyo äsanam dussena chãdetvä samanam nis1ditum nimantesi. 

Kumãro dvãram vivaritva rukkhamhã oruhante vãnare passamãno atthãsi (đã 
đứng). 

Pandito gone coretvä akusalam karonte nare pakkositväa ovadI. 

'Yãcakassa puttã rukkhehi patantäni phalãn! samharItvä äpaqasmim vikkInimsu. 
Kassako dhaññam mimitvä vãn1Jassa vikkInitum pahim. 


10) Dhammam ugganhitvä samano bhavitum akañkhamäno amacco äcariyam 


pariyesamano Buddham upasahkam. 


11) Sace tumhe gãmam pãpuneyyätha mitte olokeyyätha. 
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12) Panditamhã pañhe pucchitvä saccam jãnitum mãtulo ussahI. 

13) Pãsanamhi thatväa aJam khadantam siTham disvã vanara bhãyImsu. 

14) Rukkhamnle nisiditvä gitãn! gãyantãnam kumaãranam kãyesu pannakãnl ca 
pupphãnI ca patimsu. 

15) Tumhe dhanam samharamãana mã samuddam taritvä dipam gacchatha. 

16) Äpanasmim bhandäni vikkinantassa vãn1jassa ratho atthi. 

17) Aham puttassa dãtum dussam sibbanfo gTtam gãyim. 

18) Sũkarã ca sunakhã ca khette ävãte khanimsu. 

19) Purisa rukkhamũle nIsTditvã tãpasena bhãsamanam sunimsu. 

20) Luddakena saddhim vane ahindante putte amantetväa kassakã akkosimsu. 

21) Mã tvam suvannapattam vikkinitvä khagge kinäti. 

22) So bhandãm! ca khettam ca goqe ca puttãnam datvä geham pahãya samano 
bhavitum cInfes1. 

23) Dhammena jTvanfä sappur1sä mige na mãresum. 

24) Aham sopanam äruhim, te sopanamhã oruhimsu. 

25) Sahayakã udakam otaritvä nahäyantä padumäãnI ocinimsu. 


4. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Sau khi tưới những đóa hoa sen bằng nước, đứa bé trai đã cúng đường Đức Phật 
băng chúng (những bông hoa). : 

2) Sau khi nhận tiên lương, những người đàn ông đã đi đên chợ và mua hàng hoá. 

3) Những người đánh cá đã mang cá từ biên và bán chúng cho những người nông 
dân. 

4)_ Nếu anh đi tắm, hãy giặt những bộ quần áo của những đứa bé trai. 

5) Những con vẹt và những con quạ đã bay vảo trong bâu trời từ những cây. 

6) Đừng rây la những đứa bé đang nộ đùa dưới cây với con chó. 

7)_ Tôi đã nói với mọi người đang ngôi trong công viên, sau khi tập hợp đê xem đức 
vua. 

8) Chúng tôi đã sợ hãi trong khi thấy con rắn đi vào nhà. 

9) Tôi đã cho nước đên người con trai của tôi đang ăn cơm với những người bạn của 
nó. 

10) Đừng làm điều ác, thực hiện điều lành để vào thiên đường sau khi rời khỏi từ thế 
giới loài người. 
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BÀI 18: 
1. Biến cách của những danh từ nữ tính tận cùng bằng —Ø: 


Vanira = đàn bà, phụ nữ 








Số ít Số nhiều: 
cc. vanitã Van1fä, vanIfäyo 
HC. vanite Van1fä, vanIfäyo 
DC. vanifam Van1fä, vanIfäyo 
SDC. vanifäya vanifahi (vanitaäbhi) 
XSC. vanifäya vanmifahi (vanitaäbhi) 
CDĐC. vanifäya vanifanam 
STC. vanitäya vanifanam 
ĐSC. VanIfäya, vanitayam vanifäsu 











2. Những danh từ sau đây cũng được biến cách tương tự: 


(Đa số những danh từ tận cùng bằng — Z là nữ tính). 


kaññã/dãrikã — COn gái 

gangã — sông Hằng 

navã — tàu, tàu thủy 

amma —mẹ 

pañña — sự thông thái, trí tuệ 

sala — phòng lớn, đại sảnh 
bhariyä — VỢ 

sabhã — sự hội họp 

kathã — lời nói 

latã — giống cây bò, giống cây leo 
guhã — hang, động 

chãyã — bóng, bóng râm, bóng mát 
vãlukã — cát 

mañJũsä — hộp, thùng, tráp 

mãlã — vòng hoa 

Sura — Tượu 

sakhã — cảnh cây, nhánh (sông); ngả (đường) 
devatä — thiên thần 

pAr1sä — đoàn tùy tùng (của vua chúa) 
saddhã — niềm tin, sự thành tâm 

gIva - cô (người, súc vật, chaI, lọ) 
Jivha — cái lưỡi 

pIpäsä — sự khát nước 

khudã — sự đói 
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3. Những động từ: 


sakkotI - có thể 

parIvãretI — đi cùng với ai, vây quanh, bao vây 
nIväretI — ngăn chặn, ngăn cản, ngăn ngừa, cản trở 
anubandhati ~ đi theo sau, đuôi theo sau 

kuJjhat — giận, tức giận, cáu 

namassatI — chảo hỏi, đi lễ, thờ, thờ phụng, tôn thờ 
posetI - nuôi dưỡng, giáo dục, nuôi nắng, dạy dỗ 
vãyamatI — thử, cố gắng 

niliyati — nấp, trốn 

sallapati — nói chuyện, đàm luận 

modatI - được vui thích, thích thú 

sukham vindati — cảm thấy an vui, an lạc 

dukkham vindati — cảm thấy đau khổ, đau đớn, 

patiyadeti — chuẩn bị 

pakkhipati - đề, đặt, gửi 


BÀI TẬP 18: 
4. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Sace sabhayam kaññãyo katheyyum aham pI kathessamI. 

2) Dãrikãyo pupphãmI ocInitvä salãyam nisTditvaä mãlãyo karimsu. 

3) Vanitäa rukkhassa sakhãyo chinditva akaddhi. 

4) Bhariyä mañJũsäsu vatthãnI ca suvannam ca thapesi. 

5) Dãrikã päsãdassa chãyãyam nisTditväa valukãya kT|imsu. 

6) Bhariyäya katham sutväa pasIditväa kassako sappuriso abhav1. 

7)_ Devatäyo puññãnI karonte dhammena JjTvante manusse rakkhantu. 

8) Pabbatasmim guhãsu vasanta sihä vãlukãya ki|ante mige mãresum. 

9) Amma darikäya kuJJhitvã hatthena pahar1. 

10) Vanitäyo saddhãya bhattam pacitvä vihãram netvä samanänam pũJesum. 

11) Tumhe mã suram pivatha, mã gilãnã (bị bệnh) bhavitum ussahatha. 

12) Dhammena dhanam samharamaänã paññãya putte posentä narä manussaloke 
sukham vindanti. 

13) Sace tumhe nãvãya gañgam tãreyyätha dipasmim vasante ftãpase disvä ãgantum 
sakkIssatha. 

14) Parisam parivãretvä pasadamhã nikkhamantam bhũpalam disvã vanitäyo modantI. 

15) Kaññãyo sãlãyam sannIpatitva kumaãrehi saddhim sallapimsu. 

16) Khudäya pTlentam gilãnam yäcakam disvä ammaã bhattam adadi/adäsI. 

17) Guhãyam milTyitvä suram pIvantä corä sIham passitväa bhãyimsu. 

18) Varahe mãretvã JTvanfo naro g1lãno hutva dukkham vindat. 

19) Vãnijassa äpane mañjũsãyam mũlam (tiền) atthi. 

20) Samana manusse pãpã nIväretvä sappurise kãtum vãäyamantI. 


5. Dịch sang tiếng Päli: 


hXj 


l) 
2) 


3) 
4) 


5) 
6) 
7) 
8) 


3) 


trong khi đang hỏi mẹ của tôi đường để đi đến tu viện, người đàn ông đã đứng 
trên con đường 

Sau khi chuẩn bị cơm bởi đức tin đối với những vị Sa-môn, người đàn bà đã mang 
nó đến tu viện. 

Anh có thê sống một cách đạo đức và tầm cầu của cải. 

Trong khi ngồi dưới bóng râm của ngôi nhà, những cô gái đã cắt những nhánh từ 
cây leo. 

Những kẻ ác đã không khuyên những đứa con trai của họ đang uống rượu. 

Trong khi lấy cái giỏ và tiền cô gái đã đi chợ để mua ngũ côc. 

Nếu anh thắp ngọn đèn, những người thiện nam có thể nhìn thấy những đồ vật 
trong tu viện. 

Này những người tốt, các người hãy học giáo pháp và cố gắng để sống một cách 
đạo đức. 

Nếu anh có gắng, anh có thể tránh xa điều ác và thực hành việc lành. 








10) Người đàn bà đã chạy, Sau khi nhìn thấy con sư tử đang nằm ngủ trong động. 
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BÀI 19: 
1. Động tính từ quá khứ: 


Hầu hết những động tính từ quá khứ được tạo thành bằng cách cộng thêm — /z vào 
căn động từ có hoặc không có sự liên kêt của nguyên âm - ¡. 














pacdfi — pạc + ¡+ fa = pacita = đã được nấu 

bhasafti — — bhãs + ¡+ tạ = bhãsita = đã được nói 

yãcdfi — yãc + ï +fa = yãcita = đã được xin 

deseti — đi$ + ¡+ fa = deseti = đã được thuyết 

puJei — pữj + ¡+ fa = pHjita = đã được kính trọng 
gacchafi — gam + fa = gafa = đã đi 

hanafi — han + fa = hafa = đã bị giết 

nayafmefi— nĩ + fa = rniia = đã hướng dẫn, đã lãnh đạo 


Động tính từ quá khứ cũng được tạo thành ở một số căn động từ bằng cách cộng thêm 





— n4. 

chindati  -— chiả + na = chinna = đã bị cắt, đã bị chặt 
bhimdati  — bhid + na = bhinna = đã bị bẻ gãy, đã bị vỡ, 
nislddfidẦ — nỉ + sad + na = nisinna = đã ngồi 

tarati — ft + na = fiumna = đã vượt qua, đã băng qua 


2. Những động tính từ quá khứ có nghĩa thụ động khi được tạo thành từ những 
ngoại động từ, nhưng có nghĩa chủ động từ những nội động từ. Chúng được biến cách 
trong ba giới tính giống như những danh từ tận cùng bằng — ø thuộc nam tính, trung tính, 
và những danh từ tận cùng bằng — Z thuộc nữ tính. 

pacdfi, chindafi, nimanfeíi là những ngoại động từ. Bởi vậy, ?acifo odano = cơm đã 
được nâu (nghĩa thụ động), chimnam panaưn = lá đã DỊ cắt (nghĩa thụ động), nnanri1ã 
kanñña = cô gái đã được mời (nghĩa thụ động). 


Nhưng gacchaii, patafi, ti†fhaíi là những nội động từ. Cho nên, mamusso gafo (hofi) = 


người ấy đã đi (nghĩa chủ động), puøpham patitam (hoti) = đóa hoa đã rơi (nghĩa chủ 
động), kañña thiftã (hoứi) = cô gái đã đứng (nghĩa chủ động). 


3. Sau đây là những động tính từ quá khứ: 


kasafi — kasita, kat†tha 
pucchatfi — pucchita, pu††ha 
pacafi — pacita, pakka 
dđasafi — daftha 

phusafi — phu††ha 

pavisafi — paviftha 

ãmasafi — đmasita, ãma{†tha 
labhafi — laddha, labhita 
ãrabhafi — đraddha 
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bhavafi — bhuta 


bhuñjati — bhuñjita, bhutta 
vadafi — Vufta 

yasafi — vuftha 
ãsincaH — ãsttta 

khipati — khitta 

dhovati — đhovita, dhofa 
pqjahafi — palna 
yiVarafI — Vivafi 

pivaH — pưa 

cavafi — Cufa 

handfi — hafa 
nikkhamafi — nikkhanta 
janaii — nafa 

SsunaH — Suia 

nan — mMi1a 

ganhati — gahita 

kinati — kita 

PapunatHi — pafia 

karofi — kata 

tithati - thita 

haraH — ha{a 

kujjhafi — kuddha 

dadãii — dinna 
pasidafi — 2asanna 
passafi — đi†tha 
muncaH — muita 

4. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 


Upasakehi viharam pavit†ho Buddho đi†tho hot. 

Đức Phật đã đi vào trong tu viện và đã được nhìn thấy bởi những thiện nam. 
Te Buddhena desitam dhamumna suI1iTsu. 

Họ đã lắng nghe giáo pháp (đã) được thuyết giảng bởi Đức Phật. 

Darikãya ãha†ämi bhandaãni amma pi{akesu pakkhipi. 

Người mẹ đã đề hàng hoá trong những cái giỏ (đã) được mang bởi những bé gái. 
Vanjo pafitassa rukkhassa sãkhäyo chindl. 

Người thương gia đã chặt những nhánh của cây (đã) bị ngã xuống. 

Mayam udakena ãsittehi pupphehi Buddham pijema. 

Chúng tôi cũng dường Đức Phật với những bông hoa đã được tưới bằng nước. 
Kassakena kasite khette sukaro saydti. 

Con lợn ngủ trong cánh đồng đã được cày bởi người nông dân. 


BÀI TÁP 109: 


6. 


Dịch sanh tiếng Việt: 
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I) Ammaya mañJũsayam pakkhitam suvannam dãrikã na ganh!. 

2) Dhotãni vatthami gahetva bhariyã udakamhä uttari. 

3) Kassakehi uyyãne ropitesu rukkhesu phalãni bhavimsu. 

4) Buddhã devehi ca nareh1 ca pũjitã honti. 

53) Udakena pũritam pattam gahetvä vanitä geham ãgatä hotI. 

6)_ Adhammena (một cách bất công) dĩipam pãlentena bhũpãlena pï|itã manussä 
kuddhã honHi. 

7) Pakkam (chín) phalam tundena gahetväa uddentam suvam aham apassim. 

8) Udento suriyo brahmanena namassito hot. 

9) Ammaya Jjälitam dipam ädãya putfo vihãram paviftho hot. 

10) Vanitäya dussena chãdite ãsane samano nis1ditvã. 

11) Kasakena khettam änTtã gonäã tiạam khãdantä ahindimsu. 

12) Vãn1Jãä mañJũsäsu thapItämi dussãmi na vikkinimsu. 

13) Sace tvam saccam Jãneyyäs1 mã puttam akkosa. 

14) Nãvãya nikkhantä narä samuddam taritvä dipam pãpunrtväa bhariyähi saddhim 
kathentã modantI. 

15) Magge thite vãnm1Jassa sakate aham kaññãya ãnTtänI bhandãn1 thapesim. 

16) Dhammena laddhena dhanena putte posetvã JTvantä manussä devatäh1 rakkhitä 
honH. 

17) SavakehI ca upäsakehi ca parivärito Buddho vihãrassa chãyãya nisinno hot. 

18) Ammaäya päpehi nIvãr1ftä puttã sappurisä hutvã dhammam sunantI. 

19) Kassake pIlenfä corã panditena anusäsitã sappurisã bhavitum vãyamantã 
upäsakehi saddhim uyyãne rukkhe ropenti. 

20) Vanitã puttäya patiyaditamhaä bhattamhã khudãya pT|itassa yäcakassa thokam 
(một ít) datväa ca dad1/adädl. 

21) Sabhäayam misiditvä dãrikãya gãäy1tam gIitam sutvä kaññãyo modimsu. 

22) Amaccena nimantitã purisä sãlãyam nisiditum asakkontã (không thể) uyyãne 
SannIpaftimsu. 

23) Kassakehi khettesu vutfehi b1Jehi thokam (một ít) sakuna khãdimsu. 

24) Kumarehi rukkhamnle nilTyitvä sayanto sappo diftho hotI. 

25) Vãn1Jena dipamhã aãhatãmi vatthami kinitum vanitäyo 1cchantI. 

26) Sace bhũpãlo dhammena manusse rakkheyya te kammäãni katvä dãrake posenta 
sukham vindeyyum. 

27) Puttena yäcItã ammäã mittãnam odanam patiyädesI. 

28) Amaccena puttham pañham adhigantum asakkonto coranam dũto cintetum ãrabhI. 

29) Corehi guhãyam nilTyitãni bhandãni passitvã vãnarã tãni (các vật ấy) ñdãya 
rukkhe äãruhimsu. 

30) Aham pariyesitam dhammam adhigantvä modämI. 


7. Dịch sang tiếng Päli: 
I) Người đàn ông đã đến cuộc họp, đã không thể nói với những vị bộ trưởng. 
2) Trong lúc đang câm tiên đã được cho bởi người mẹ,đứa bé trai đã chạy đên cửa 


hàng. 
3)_ Đức vua đã ngồi trong xe ngựa, (đã) được kéo bởi những con ngựa. 
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4)_ Sau khi thảo luận với bậc trí thức những người nông dân đã cử một sứ giả đến đức 
vua. 

53) Những đứa bé trai đã ra khỏi cửa. 

6) Những người phụ nữ đã xuống dưới nước, đã giặt những bộ quần áo và tắm. 

7)_ Chư Phật và những vị đệ tử của các ngài đã được đảnh lễ bởi chư thiên và loài 
người. 

8) Người thương gia đã bán những bộ quần áo đã được may bởi những người phụ 
nữ. 

9) Tôi đã không lẫy những đóa hoa và những trái cây đã được mang lại bởi cô gái từ 
khu rừng. 

10) (Đã) bị đuổi bởi con chó, những cô gái đã nhanh chóng (sïg#zm) chạy vào nhà. 

11) Sau khi đã nhìn thấy hành động bắt thiện đã được làm bởi cô gái, người thầy giáo 
đã khuyên cô ta. 

12) Chúng tôi đã không thắp những cây đèn đã được chuẩn bị bởi những người phụ 
nữ. 

13) Anh đừng kéo những cành cây đã được chặt bởi người nông dân từ núi. 

14) Sau khi không nhận được tiền lương cho công việc đã làm, người đàn bà ấy tức 
giận. 

15) Đừng xin những trái cây từ đứa con trai đang ngồi trên cành cây. 

16) (Đã) bị la rây bởi vị Bà-la-môn, sau khi ngôi xuông tại cửa, người đàn bà khóc. 

17) (Đã) được gọi bởi người mẹ, cô gái đã chạy về nhà đề ăn cơm. 

18) Những người đàn ông đã cô gắng đề cắt những cây leo, đã (bắt đầu) kéo những 
cành cây. 

19) Người nông dân kiếm sống một cách chính đáng, trong khi cày những thửa ruộng 
của ông ta, cảm thấy hạnh phúc với người vợ và những đứa con của ông. 

20) Sau khi lìa khỏi thế giới của chư thiên những vị thiên thần, (đã) được sinh trong 
thế giới của loài người, hoan hi lắng nghe giáo pháp đã được thuyết giảng bởi 
Đức Phật. 

21) (Đã) được dạy bởi vị Sa-môn, những kẻ cướp đã trở thành những người tốt. 

22) Không có những trái cây trên những cây đã được trồng bởi người nông dân. 

23) (Đã) bị cắn bởi con chó, cô gái đã chạy vào nhà và khóc. 

24) Vị bộ trưởng đã không được biết người bác sĩ. 

25) (Đã) ngôi ở dưới cây, những cô thiếu nữ đã nô đùa với cát. 

26) Này các con trai, đừng uống rượu. 

27) Những người mẹ ngăn cản những đứa bé trai từ việc ác. 

28) Tôi đã cho nước đến con chó đã bị áp bức bởi sự khát nước. 

29) Trong khi nhìn thấy người thợ săn đang đi đến, chúng tôi đã núp giữa những cây. 

30) Chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn với đức tin và đã cúng dường đến các vị Sa-môn. 
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BÀI 20: 
1. Biến cách của những danh từ nữ tính tận cùng bằng —i Và —ï: 


Bhữmi = đất, mặt đất 








Số ít: Số nhiều: 
cC. bhũmI bhũmI, bhũmiyo 
HC. bhũmI bhũmI, bhũmiyo 
ĐC. bhùũmim bhũmTI, bhũmiyo 
SDC. bhũmIyä bhũmThi (bhũmTbhi) 
XxsSC. bhũmIyä bhũmThi (bhũmTbhi) 
CĐC. bhùũmiyä bhũminam 
STC. bhũmiyä bhùũmTnam 
ĐSC. bhũmiyä, bhũmiyam bhũm1su 











Những danh từ nữ tính tận cùng bằng — ï cũng được biến cách tương tợ, ngoại trừ chủ 
cách và hô cách sô ít tận cùng băng — 7. 


2. Từ vựng: 


Những danh từ nữ tính tận cùng bằng -¿: 


añgul — ngón tay 

a{av1 — Từng 

rattI — đêm, tối 

domi — tàu thuyền 
yutavi — thiếu nữ, trinh nữ 
yatthi — cái gậy 

asam — tiếng sét 

nã|i — đơn vị đo lường 
rasmI — tia (sáng) 

iddhi — thần thông 
SsammaJJanI — cái chối 


Những danh từ nữ tính tận cùng bằng -7: 


nadT — dòng sông 

nãr1/1tth1 — đàn bà 

tarun - thiếu nữ 

bhagim — chị, em gái 

vãpT — hồ nước, đầm nước 
pokkharanT — 8O 

kadalr — cây chuối, quả chuối 
brahman1 — người phụ nữ Bà la môn 
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gãv1 — con bò cái 
rãjin1/devĩ — hoảng hậu 
kumäai — thiêu nữ, trinh nữ 


3. Những động từ: 


vyakarotI — giải thích, giải nghĩa 

pattheti — khao khát, mong muốn 
vissajjeti — tiêu, chỉ tiêu (tiền) 

äroceti — thông báo, nói cho biết 
muñcatI — thả, tha, trả tự do, phóng thích 
nTIharetI — đưa ra, lấy ra, rút ra 

pesetI — gửi, đưa, cử, phái 
paticchadeti — giấu giếm, giâu, che đậy 
vethet — gói, bọc, bao bọc 

vihetheti — quấy rầy, quấy rối 


4. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Bhũpalo rajiniyä saddhim nãvãya nadim taranto udake carante macche olokento 
amacehi saddhim katheti. 

2) Pãaniyam pivitväa dãrikãäya bhũmiyam nikkhitto patto bhinno hotI. 

3) Kassakanam gãviyo ataviyam ahinditväa khettam ãgamimsu. 

4) Rattiyä samuddasmim patitãä candassa rasmiyo oloketvä taruniyo modimsu. 

5) Upäsaka iddhiyä aäkãse gacchantam tãpasam disvä pasannã honti. 

6)_ Bhaginiyä saddhim pokkharaniyä tire (bờ) thatvã so padumãn1 ocInitum väãyam1. 

7) Nãniyo vãpIsu nahäyitum vã (hoặc) vatthami dhovitum vã na 1cchimsu. 

8) Yuvatuyä puttham pañham vyäkãtum asakkonto aham tãya (với cô ấy) saddhim 
sallapitum ãrabhim. 

9) AsappurIsena puttena katam pãpakammam paticchadetum ammäã na ussahI. 

10) Bhaginiyä dussena vethetvä mañcasmim thapitam bhandam 1tthT mañJũsäyam 
pakkhIpI. 

11) Mã tumhe magge sayantam kukkuram vihethetha. 

12) Sappuriso amacco dhanam vissaJJetvä yãäcakãnam vasitum sãlãyo øgãmesu karItvã 
bhũpaälam. 

13) Kumaãro suvam hatthamhã muñcitvä tam uddentam passamano rodanto 
rakkhamnle atthãs1. 

14) Saddhãya dãnam dadamãnä kusalam karontã sappurisã puna (lại, lần nữa) 
manussaloke uppaJJitum patthentI. 

15) Kumaro mañJũsam vivaritvä sätakam nTharItvãä ammãya pesesI. 


5. Dịch sang tiếng Päli: 


I1) Có những đóa hoa sen và những con cá trong những cái hô trong công viên của 
đức vua. 
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2) 
3) 


4) 
3) 


6) 
7) 


8) 
3) 


Những cô thiếu nữ sau khi hái những đóa hoa sen từ bể (chứa nước) và đã đặt 
chúng nó trên mặt đất. 

Hoàng hậu đã nói với những người chị của bà (mà) đã đến sau khi vượt qua dòng 
sông bởi chiếc thuyền. 

Tôi đã nhìn thấy con chó đang đuôi con bò cái trong cánh đồng. 

Những người đàn bà và những cô thiếu nữ đã không leo lên những cây đề hái 
những trái cây và những đóa hoa. 

Các anh đã đến dòng sông đề tắm và đã khiếp đảm trong khi nghe tiếng sắm 
(asanisaddam). 

Các anh đừng giấu giếm việc ác mà đã phạm với những người bạn của các anh. 
Nếu anh đã tiêu tiền để mua quân áo, hãy báo cho mẹ của anh. 

Hãy gửi những đóa sen đã được gói trong những lá sen đến những cô thiếu nữ đã 
ngồi trong đại sảnh. 


10) Chúng tôi có thể giải thích những câu hỏi đã được hỏi bởi những người phụ nữ 


trong cuộc họp. 
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BÀI 21: 
1. Động tính từ hiện tại (tiếp theo): 
Bài này là phần tiếp theo của bải số 11, nên học cùng với bải Ấy. Đã được học trong 


bài 11 rằng —z/a/-mãna được thêm vào những động từ căn bản tận cùng bằng — ø để tạo 
thành động tính từ hiện tại nam tính và trung tính. 





Vị dụ: 
paca + nía = DdaCqnfa 
pacaq + mạng = Daãcamang 


Chúng được biến cách như những danh từ tận cùng bằng — z trong hai giới tính này. 
Hơn nữa, cần chú ý rằng: 
Đối với những động từ có động từ căn bản tận cùng bằng -—/4ya: 
1/ —na thường được thêm vào động từ căn bản tận cùng bằng —e; 
2/ và =mãna được thêm vào động từ căn bản tận cùng bằng -aya. 
Vị dụ: 
Core T níq = corenta 
COraya T mãng = c0rayamana 
Đối với những động từ có động từ căn bản tận cùng bằng —nã, cả hai —nfa/-măãna 
thường được thêm vào nhưng —zZ được đổi sang thành —za. 








Ví dụ: 

kinã + na = kinanta 
kinã + mãna = kinamana 
Suna + nía = sunanta 
Suna + mạng = Ssunamana 


Những động tính từ hiện tại tận cùng bằng —z⁄z thường xuyên xuất hiện trong văn học 
Pali hơn những trường hợp tận cùng băng —mãna. 


2. Động tính từ hiện tại nữ tính được tạo thành bằng cách thêm -ntĩ/-mãnã vào 
động từ căn bản. 





Vị dụ: 

paca + níL = DaCaHf 
paca + mang = Dacamana 
COT€ + nữ = COFr€eH 
COraya T† mãnã  = COFayamana 
kinã + níT = kinanti 

kinã + mãnã = kinamanaã 





Khi —z⁄7 được thêm vào, động tính từ hiện tại nữ tính được biến cách như những danh 
từ nữ tính tận cùng băng —ï. Khi „na được thêm vào thì nó được biên cách như những 
danh từ nữ tính tận cùng băng -Z. 


Biên cách của pacarfi: 
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Sô nhiêu: 


l2) 
©Ó»x 
—x 
- 

















cc. pacant pacanf, pacantiyo 
HC. pacant pacanfi, pacantiyo 
DC. pacantim pacanfi, pacantiyo 
SDC. | pacantiyäa pacanthi (pacantbhi) 
XSC. | pacantiyäa pacanfihi (pacanftbh1) 
CĐC. | pacantiyä pacaninam 

STC. pacantiyäa pacantinam 

ĐSC. | pacantiyä, pacantiyam pacanfisu 


3. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 





l1) Amma bhattam pacamf kañfaya saddhim katheti. 

Trong khi nấu cơm, người mẹ nói chuyện với người con gái. 
23) Kañna bhaftam pacantim ammam passafi. 

Cô gái nhìn thấy người mẹ đang nấu cơm. 
3) Kañnña bhafttam pacamtiyä ammäya udakam deti. 

Cô gái đưa nước cho người mẹ đang nấu cơm 


Sô nhiêu: 


l1) Bhattam pacamtiyo ammayo kañndhi saddhim kathenti. 

Trong khi nấu cơm, những người mẹ nói chuyện với những người con gái. 
23) Kañnñayo bhaftam pacanfiyo ammayo passanfi. 

Những cô gái nhìn thấy những người mẹ đang nấu cơm. 
3) Kañfñayo bhattam pacanfinam ammanam udakam denti. 

Những cô gái đưa nước cho những người mẹ đang nâu cơm. 


Tương tự, động tính từ hiện tại có thê được biến cách trong tất cả các trường hợp để 
phù hợp về giới tính, sô, và cách đôi với những danh từ mà chúng bô nghĩa. 


BÀI TẬP 21: 
1. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Khette phalãm corenfT dãrikã kassakam disvä bhãy1tvã dhãvitum ãrabhi. 

2) Buddhassa saävakena desitam dhammam sutväa yuvati saccam adhigantum I1cchanfT 
ammãya saddhim mantesi. 

3) Sayantam sunakham ãmasanfI kumärT gehadvãre nisinnä hot. 

4) RãJinT nãr1hi pu{the pañhe vyaäkaronti sabhãyam nIsinnä parisam äãmantetvä 
katham kathes1. 

5) Atavim gantvä rukkham chinditvä sakhäyo äkaddantiyo 1tthiyo sigale disvä 
bhãyimsu. 
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6)_ Gehadvare nisIditva dussam sibbanti bhagimT gTtam gãyatI. 

7)_ AsappurIso papakammäml paticchadetvã upasakehi saddhim sallapanto 
vihãrasmim ãsane nisinno hotI. 

8) Sãtakena vethetvä mlTyitam suvannam passitum akankhamänã yuvatI ovarakassa 
(phòng) dvãram vIvarl. 

9) Sace tvam mũlam vissajJetum 1ccheyyäsi, mã vattham kinätI. 

10) Sace tumhe bhũpãlassa dũtam pesetha amacce p1 ãrocetha. 

11) Kassako chinnã sakhãyo khettamhã nTharitvä ataviyam pakkhIpI. 

12) Pokkharanmiyä trre (bờ) thatvä kadaliphalam khãdantI kaññã bhaginiyä dinnam 
padumam ganhI. 

13) Amhaäkam (của chúng tôi) hatthapädesu vĩsati (hai mươi) añguliyo santI. 

14) Rattiya gehä nikkhamitum bhãyantI kaññã dväram na vIvafI. 

15) Sace tvam yatthiyä kukkuram pahareyy8sI so daseyya. 

16) Mayam sappurisä bhavitum ãkankhamaãnã samane upasañkamma dhammam 
sutväa kusalam katum ãrabhimha. 

17) Pãpakammehi anubandhitä asappurisä corã niraye (địa ngục) uppaJJitva dukkham 
vindantI. 

18) Mã puññam parivaJJetvä papam karotha, sace kareyyatha manussalokamhäa 
cavitväa dukkham vindissatha. 

19) Sace tumhe sagøe uppaJJitvä moditum pathetha puññãm karotha. 

20) Saccam ñãtum ussahantä brahmanäã sahãyakehi saha manftayimsu. 

21) Nãriyã pañjare (lồng) pakkhittã sukã kadaliphalam khãdantã nisinnã honti. 

22) Gonam vihethetum na 1cchanto vãmJo sakatamhã bhandãm! nïharitva bhũmiyam 
nikkhipitvä kassakam ãrocesl. 

23) Ataviyam viharantä migä ca gonä ca varahã ca sihamhã bhãyantI. 

24) Samana saddhãya upäsakehI dinnam bhuñjJitvä saccam adhigantum vãyamantä 
silãm rakkhanti. 

25) Rattiyä nikkhanfä don1 nadim taritva pabhãte (vào lúc bình minh) dipam pãpun1. 

26) Gehassa chãyäya thatvã dãrikãya bhũmIyam nikkhittam odanam sunakho 
khaditum ãrabhiI. 

27) Bhariyäya nã|iyä mitam dhaññam ädãya kassako äpanam gato hot. 

28) Uddente käke disväa valukãya ca udakena ca kTlanfT dãrikã hasamana dhãvI. 

29) Ratham pãjetum (điều khiến, lái) ugganhanto puriso dakkho (giỏi) rathãcariyo 
bhavitum väãyamI. 

30) Vivatamhã dvãramhã nikkhantä kumãrã pañjarehi muttã sakunä viya (giống như) 
uyyãnam dhãvImsu. 


2. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Ngồi trên giường, cô gái đã uống sữa được cho bởi mẹ của cô ta. 

2)_ Trong khi lấy những cái ấm (ghz/e) và nói chuyện, những người phụ nữ đã đi đến 
dòng sông đề xách nước. 

3) Trong khi không có muốn (để) làm phiền con chim, người đàn bà đã thả nó từ cái 
lồng (pafjara). 

4)_ Trong khi không có khả năng (zszkkori) đề hái những quả từ cây, cô thiếu nữ đã 
gọi người nông dân. 
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5) Không có (0z//¡) sữa trong cái bát của đứa bé trai đang khóc. 

6)_ Trong khi ca hát dưới cây, những cô gái đã bắt đầu múa. 

7)_ Trong khi bị đuôi bởi người thợ săn và những con chó của ông ta, những con nai 
đã chạy vào trong rừng. 

8) Trong khi mong đạt được lợi nhuận, những người phụ nữ đã bán những bộ quần 
áo trong những cửa hàng. 

9) Đứa con trai đã đi từ cửa hàng đến cửa hiệu mua dầu (eiz) để thắp những ngọn 
đèn. 

10) Tôi đã cho cái hộp đến cô thiếu nữ đang ngồi tại bóng râm của cây. 

11) Những cô thiếu nữ đã cười trong khi đang kéo cây leo từ cây. 

12) Những người đàn áp phụ nữ và trẻ em là những kẻ độc ác. 

13) Chúng tôi nhìn thấy những tia sáng của mặt trời đang chiếu trên mặt đất bằng 
những con mắt của chúng tôi. 

14) Trong khi đang đánh bằng một cái gậy, người đàn bà đã giết con răn đang đi vào 
nhà. 

15) Trong khi đặt những trái cây và những đóa hoa vào trong những cái hộp, những 
người chị đã ngồi tại cửa mở. 

16) Nếu anh sẽ ra khỏi nước và bảo vệ đứa trẻ, tôi sẽ bước vào trong ao và tắm. 

17) Chúng tôi đã tức giận với những người đàn bà đang làm việc ác và đã rời đại 
sảnh. 

18) Đừng bắn những con bò cái và những con nai đang đi lang thang trong công viên, 
đức vua và hoàng hậu sẽ tức giận. 

19) Cầu mong đức vua và những vị bộ trưởng của ông ta không áp bức dân chúng 
đang sống trên hòn đảo. 

20) Tôi đã cho cơm đến những con chó đói đang đi trên con đường. 
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BÀI 22: 
1. Động tính từ thụ động thời tương lai: 


Động tính từ thụ động thời tương lai, thỉnh thoảng được gọi động tính từ khả năng, 
được tạo thành bằng cách thêm -/abba/-amïya vào động từ căn bản ; -/abba phần lớn 
được thêm vào với sự liên kết của nguyên âm -—. Những động tính từ này được biến 
cách như những danh từ tận cùng bằng —z trong nam tính và trung tính, và giống như 
những danh từ tận cùng bằng —Z trong nữ tính. Chúng diễn tả những khái niệm như: phải, 
nên là, và xứng đáng là. 


pacafi — pacitabba/Dacaniya 
bhuñjati — bhuñjitabba/bhojanya 
karofi — katabba/karanya 


2. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


l)_ 4mma pacitabbampacamyam tandulam (gạo) pi{ake thapesi. 
Người mẹ đã để gạo sẽ được nấu trong cái thúng. 

2) Darikaya bhuñjitabbam/bhojanyam odanam aham na bhuñjissãmi. 
Tôi sẽ không ăn cơm (mà) sẽ được ăn bởi cô thiếu nữ. 

3) Kassakena katabbam/karaniyam kammam kãtum tam icchasi. 
Anh muốn (đề) làm công việc sẽ được làm bởi người nông dân. 


3. Dịch dang tiếng Việt: 


I1) Upasakehi samana vanditabba honti. 

2) Mañjisayam nikkhipitabbam suvannam mã mancasmim thapehI. 

3)_ Sappurisã pũjanTye pũjenti, asappurisã tathã (tương tự như thể) na karonti. 

4) Bhũpalena rakkhitabbam dipam amaccä na samma (một cách chính trực) pãlentI. 
5) Manussehi dhammo ugganhitabbo, saccam adhigantabbam hot. 

6) KumarThi aãhatämi pupphãn1 udakena äsiñciItabbãmI hontI. 

7)_ Corena gahitam bhaginniyäa dhanam pariyesitabbam hot. 

8) Uyyãne ropIfä rukkhã na chinditabba hontI. 

9) Dhotabbani dussãmi gahetvä yuvatiyo hasamanã pokkharanam otarImsu. 

10) Samapehi ovaditabba kumarä vihäram na gamimsu. 

11) Kassakena kasitabbam khettam vikkinitum vãm1Jo ussahI. 

12) Äpanesu thapitãni vikkinitabbani bhandãni kinitum te na icchimsu. 

13) Amma khãdanryänI ca bhoJanTyäni ca patiyädetvä dãrakanam detI. 

14) Manussehi dãnãmI dãtabbam!, s1lãni rakkhitabbäni, puññãnm1 katabbäm1. 

15) Gonanam dãtabbanI tinãn1 kassako khettamhã ãhar1. 

16) Migã pãnTyam udakam pariyesantäã ataviyam ahIindimsu. 

17) Dãrikãya dãtum phalãm! äpanäya vã (hoặc) khettamhã vã aãharitabbam! honti. 
18) Kathetabbam vã akathetabbamỦ vã ajãnanto asappuriso mã sabhãyam nisTdatu. 
19) Tumhe bhũpalã amaccehi ca panditeh1 ca samanehi ca anusasitabba hotha. 





* akathetabbam: a- ở đây là một tiếp đầu ngữ có ý nghĩa phủ định. 
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20) Upasakena puttho pañho panditena vyakãtabbo hot. 

21) Bhũpalassa uyyãne vasantä migä ca sakunä ca luddakehi na hantabba hontI. 

22) Kusalam aJãnitvä papam karonta kumarä na akkositabbä, te samanchi ca 
panditehI ca sappurIsehI ca anusäsitabbä. 

23) Asappurisä parivaJJetabba, mã tumhe tehi saddhim (với họ) game ahindatha. 

24) Surã na pãtabbä, sace piveyyätha tumhe gilãnã bhavissatha. 

25) Dhammena jTvantä manussä devehi rakkhitabba honti. 


4. Dịch sang tiếng Päli: 


I)_ Ban đêm, mọi người nên thắp đèn. 

2) Người thương gia đã mang những con ngựa nên được bán cho những người nông 
dân. 

3)_ Những đồ vật nên được nhìn thấy bởi những con mắt, những vị nếm (zzsãni) nên 
được thưởng thức bằng cái lưỡi. 

4)_ Con chó không nên bị đánh bằng những cái gậy và những hòn đá. 

5) Mọi người trên hòn đảo nên được bảo vệ bởi đức vua và những vị bộ trưởng của 
ông ta. 

6) _ Những đóa hoa không nên được hái bởi những người đàn ông đang đi trong công 
viên. 

7)_ Ngũ cốc nên được đo lường bởi người nông dân với người vợ của ông ta. 

8) Mọi người không nên làm việc ác. 

9)_ Cỏ và nước nên được cho đến những con bò đực và những con đê. 

10) Buổi hội họp nên loan báo bởi người chị của vị thầy giáo. 

11) Những con sư tử đang ngủ trong những hang động không nên được tiến đến gần 
bởi mọi người. 

12) Quần áo của người mẹ nên được giặt bởi cô con gái. 
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BÀI 23: 
1. Nguyên nhân: 


Những động từ nguyên nhân được cấu tạo bằng cách thêm -e/-aya/-ãpe/-ãpaya vào 
căn động từ hoặc động từ căn bản. Thỉnh thoảng, nguyên âm trong căn động từ trở nên 
mạnh khi những tiếp vĩ ngữ được thêm vào. Những động từ căn bản tận cùng bằng —/- 
aya luôn luôn thêm vào những tiếp vĩ ngữ — ape/-ãpaya đê tạo thành nguyên nhân. 





pacdfi — pãcafi/pãcayatpacapetf/pacãpDaydfi 
bhuñnjati — bhojeti/bhojäpeti 

corefi — Corä-pefi/coräapaydtfi 

kinatfi — kinapeti/kiapaydfi 

karofi — kareti/kãrãpaydtfi 

dadat/deti — đãpeti/dãpayafi 


Trong những câu có động từ nguyên nhân, người thực hiện hành động được thể hiện 
qua đôi cách hoặc sử dụng cách. 


2. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


l)  Amma bhaginim bhattam pacapefi. 

Bà mẹ bản người chị nấu cơm. 
2) Bhipalo samane ca yãcake ca bhojãpesi. 

Đức vua đã cấp dưỡng (cho ăn) những vị Sa-môn và những người ăn mày. 
3) Coro miftena kakacam corãpefva vanam dhãyi. 

Sau khi bảo người bạn trộm cái cưa, kẻ cướp đã chạy vào rừng. 
4) Vøjjo puttena apanamhaã khiram kinapeti. 

VỊ bác sĩ đã bảo đứa con trai của ông ta mua sữa từ chợ. 
5) Upãsakã amaccena samananam vihäram karäDesu1. 

Những người thiện nam đã bảo vị bộ trưởng làm một tu viện cho các vị Sa-môn. 
6) Yuvaii bhaginiyä ãcariyassa mulam dãpetva sappdm ugganhi. 

Sau khi bảo người chị biếu tiền đến thầy giáo, cô thiếu nữ đã học nghệ thuật. 
7) Brahmaro coram/corena saccam bhãsãpefum vaãyami. 

Vị Bà-la-môn đã cố găng (để) buộc kẻ trộm nói lên sự thật. 


BÀI TẬP 23: 
3. Dịch sang tiếng Việt: 


I) Ammaã samanehi asappurise putfe anusãsãäpesi. 

2) Tumhe manusse pT]ente core ãmantäpetvä ovadatha. 

3) Vãm1Jjo kassakena rukkhe chindapetvä/chedäpetvä sakatena nagaram netvã 
vIkkInI. 

4) Samano upäsake sannipatäpetva dhammam deses!. 

53) _Maãluko kumarehI pupphãm! ca phalãn1 ca ocInäpesi. 
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6) Darikã sunakham pokkharanim otarãpesI. 

7) _ Amacco vãnmJe ca kassake ca pakkosäpetvä pucchIssatI. 

8) KaññaãhI ãhatäni pupphãn! vanitäyo asiñcäpesum. 

9) Bhariyäya katabbam kammam aham karom. 

10) Luddako mittena migam vIJJhitvä mãrãpesI. 

11) Brahmano ãcãriyena kumärim dhammam ugganhãpesI. 

12) Ammäã dãrikam khiram päyetvä mañce sayäpes1. 

13) Vãnm1Jã assehi bhandãnmI gahãpetväa vikkinitum nagaram gamimsu. 

14) Vãnitã sahäyakena rukkhassa sakhãyo äkaddhãpetvä geham nesi. 

15) Ammã puttena geham ägatam samanam vandäpesI. 

16) Upäsakã samanpe äsanesu nisidapetva bhoJãpesum. 

17) BhaginT bhinnapattassa khandãni (mảnh) ãmasanfT rodantT gehadvare afthãs1. 

18) Udakam aharitum gacchantiyo nãriyo sallapantiyo rukkhamilesu patitäni 
kusumãnI oloketvãä modimsu. 

19) Luddako tundena phalam ocInitum vãyamantam suvam sarena vIJJh1. 

20) SappurIsena kãrãpItesu vihãresu samanä vasant. 


4. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Kẻ ác bảo những người con trai của ông ta bắn những con chim. 

2)_ Những người thiện nam sẽ mời vị Sa-môn thuyết pháp. 

3)_ Những người phụ nữ bảo những đứa bé trai của họ đảnh lễ những người đệ tử của 
Đức Phật. 

4) Cô thiếu nữ sẽ bảo người chị của cô ta phát biểu tại buôi họp. 

5)_ Người nông dân đã làm cây rơi xuống hó. 

6)_ Các anh sẽ bảo tưới những đóa hoa băng nước. 

7) Đức vua đã bảo những vị bộ trưởng của ông ta làm một tu viện. 

8) Hoàng hậu sẽ sống trong cung điện đã cho xây dựng bởi đức vua . 

9)_ Người thương gia đã bảo người vợ của ông ta đề hàng hoá vào trong những cái 
thùng. 

10) Người Bà-la-môn đã mời vị đệ tử của Đức Phật thuyết pháp cho dân chúng của 
ông ta. 


Mã 


BÀI 24: 
1. Biến cách của những danh từ nữ tính tận cùng bằng —z: 


Dhenu = bò cải 








Số ít: Số nhiều: 
cC. dhenu dhenũ, dhenũyo 
HC. dhenu dhenũ, dhenũyo 
ĐC. dhenum dhenũ, dhenũyo 
SDC. | dhenuyä dhennhi, (dhenuibhn) 
XSC. | dhenuyä dhenũhi (dhenubhi) 
CĐC. | dhenuyä dhenũinam 
STC. dhenuyã dhenũinam 
ĐSC. | dhenuyä, dhenuyam dhenũsu 











2. Những danh từ được biến cách tương tự như sau: 


yãgu — cháo 

kãsu — hỗ, hầm mỏ 

vijju — Chớp, sét 

raJJu — dây cáp, dây thừng, dây chão 
daddu — bệnh chàm 

dhãatu — nguyên tố, di vật, xá-lợi 
Sassu —me vợ, mẹ chồng 

vadhu — con dâu 

kaneru — CON VOI cái 


3. Những động từ: 


thaketi — đóng, khép 

näsetI — phá hoại, phá hủy, tàn phá, tiêu diệt 
sammaJJatI — quét 

obhãäsetI — chiếu sáng, rọi sáng, soi sáng 
bhaJatI — đi cùng, đi theo 

bandhatI — buộc, cột, trói 

vibhaJatI — tách rời ra, phân ra, chia ra 

bhañJati — làm gãy, bẻ gãy, làm nút, làm vỡ, đập vỡ 
mãpetI — xây dựng, tạo nên, tạo ra 

vihimsatI — làm hại, gây tai hại, làm tốn hại 
chaddeti — ném, vứt, quăng, liệng, lao 
pattharatI — trải ra 

BÀI TẬP 24: 
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4. Dịch sang tiếng Việt: 


I1)  Vadhũ sassuyäã dhenum raJJuyã bandhitvä khettam nesi. 

2) Amma yägum pacitväa darakãnam datvä mañce nIs1dl. 

3) Yuvatiyä hatthesu ca angulisu ca daddu atthi. 

4) Mayam afaviyam carantiyo kaneruyo apassimha. 

5) Itthr yuvatiyä bhattam pacäpetva darikãnam thokam thokam vIbhaJ1. 

6) Tumhe viJJuyä ãlokena guhãyam sayanfam siham passitha. 

7) Yuvatiyä hatthesu kumaãrehi dinnä mãlãyo santi. 

8) Vadhũ khette kãsũsu patitam phalãm! samhari. 

9) Brahmano Buddhassa dhãtuyo vibhajitva bhũpälãnam adadi/adãsI. 

10) Vadhũ sassuyäa pade vandl. 

11) Yuvatiyä geham sammaJjitabbam hot. 

12) Devatäayo sakalam (toàn bộ) vihãram obhãasentiyo Buddham upasankamimsu. 

13) Atavisu vasantiyo kaneruyo sakhayo bhañjitva khãdantI. 

14) Aham rukkhassa chãyãäyam nisinnanam dhenũnam ca gonãnam ca tinäni 
adadim/adasim. 

15) lith magge gacchantim ammam passitvä rathamhaã oruyha tam vanditva 
rathasmam ãropetvä geham nesi. 

16) Vadhũ gehassa dvãram thaketvä nahãy1tum nadim upasañkamitväa yuvafThi 
saddhim sallapanti nadiyä tire at(hãs1. 

17) Bhũpalo manusse vihimsante core nãsetvä dipam pãlesi. 

18) Ammã asappurise bhaJamãne putte samanehi ovädãpesiI. 

19) Sappurisena kInitväa ahatehi bhandehi chaddetabbam natth1. 

20) Mã tumhe gãme vasante kassake vihIimsatha. 


5. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Người mẹ đã lấy vàng đã được đề trong cái hộp và đã cho người con gái. 

2) Cô dâu đã cúng dường chư thiên với những vòng hoa và những trái cây. 

3)_ Nếu anh (có thể) đào những cái hố,tôi có thể trồng những cây. 

4)_ Các anh hãy đi đến cánh đồng và mang ngũ cốc về nhà. 

5) Những con voi cái đã đi lang thang trong rừng trong khi đang ăn những cây chuối. 

6) Tôi đã nhìn những cô thiếu nữ đang vượt qua dòng sông bằng thuyền. 

7)_ Cô thiếu nữ đã kéo những cành cây (đã bị) rơi trong cái hồ. 

8) Những tia sáng của mặt trời chiếu sáng thế gian. 

9)_ Trong khi đang hát những bài hát những người chị đã đi đến hồ đề tắm. 

10) Sau khi đã cột con bò cái bằng sợi dây thừng Người đàn bà đã dẫn nó đến cánh 
đông. 

11) Cô dâu đã đi đến Anurãdhapura với bà mẹ chồng đề đảnh lễ những xá lợi của Đức 
Phật. 

12) Cầu mong đức hạnh và trí tuệ soi sáng những tâm hồn của loài người trong thế 
lan. 


Tô 


BÀI 25: 


1. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng -¿: 














Aggi = lửa 

Số ít Số nhiều: 
cc. agg1 ag81, aøøayOo 
HC. apgl1 aøø1, aøøayOo 
DC. aggim agg1, aggayo 
SDC. apgina aggThi (aggTbh1) 
XSC. apginä, aggimhäã, agg1sma aggThI (aggTbhI) 
CDĐC. aøgIno, aøø1ssa aggimnam 
STC. aØgIno, aøø1ssa aggInam 
ĐSC. aggimhI, aggismim agg1su 





2. Những danh từ nam tính tận cùng bằng -¿: 


muni/isi — hiền nhân, nhà hiền triết 
kavIi — thi sĩ, nhà thơ 

arI — kẻ thù, kẻ địch, địch thủ 
bhũpatI - đức vua 

patI — người chồng, ông chủ 
gahapati — chủ nhà, gia chủ 
adhipati — chúa tể, người lãnh đạo 
atith — người khách 

vyadhi - sự đau ốm, bệnh hoạn 
udadhi - đại dương, biển 

nidh1 — của cải được che giấu, kho báu 
vi — lúa, thóc, gạo 

kapI — con khỉ 

ah — con răn 

đipi — con báo 

TAVI — mặt trời 

ØIr1 — núi 

mam — đá quý, ngọc ma—nI 

TãSi - đồng (thóc, lúa, v.v...) 
pãm — bàn tay 

kucchi — bụng, bao tử 

mutth — quả đấm, cái búa 

BÀI TẬP 25: 


3. Dịch sang tiếng Việt: 
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I1) _ Munayo silam rakkhantä gIrimhi guhãsu vasimsu. 

2) Acariyena saddhim viharanto kavi isi hoti. 

3) Bhũpati asina arim paharitvä mãresI. 

4) Pati bhariyäya patiyäditam odanam bhuñJitvã khettam agam. 

5) SappurIsä gahapatayo bhariyähi ca puttehi ca gehesu vasantä sukham vindantI. 

6) _Nidhim pariyesanto adhipati sahãyakehi saddhim dipam agacchI. 

7)_ Atithinam odanam pacanti itth1 aggim Jãlesi. 

8) Vyadhinä pï]ito naro mañce sayatI. 

9) Gahapati vihInam rãsim minanto bhariyäya saddhim kathesI. 

10) Dãrikã girimhã udentam ravim olokenfT hasanti. 

11) Bhũpatino mutthimhi manayo bhavanti. 

12) Ari kavino sonam yatthiyä paharitvä dhãv!1. 

13) KavIi patinä dinnam manim pãninã ganhI. 

14) Nãriyo patThi saddhim udadhim gantvä nahãy1tum ãrabhIimsu. 

15) Adhipati atithim khadanTyehi ca bhoJanTyehi ca bhoJãpes1. 

16) Bhũpatinä kattabbani kammäni adhipatayo na karIssantI. 

17) MunThi pariyesitabbam dhammam aham pI ugganhitum 1cchãm1. 

18) Aham dipam Jjaletva udakena ãsittäm padumämI buddhassa pũJemI. 

19) Tvam girimhi vasante dipayo oloketum luddakena saha girim ãruhasI. 

20) DevIĩ parIsãya saha sabhäyam nisinnã hot. 

21) Gahapatayo pañhe pucchitum aäkañkhamäãnä 1sim upasañkamimsu. 

22) Gahapathi puttho 1si pañhe vyakarl. 

23) Nãriyä dhotãm! vatthami ganhante kapayo disva kumarä päsãnehi te (chúng nó) 
paharimsu. 

24) Uyyãne aãhinditväa tinam khãdantiyo øãviyo ca øgo0ä ca aJä ca at†avim pavIsitväa 
dipim disvä bhãy1msu. 

25) Gahapatthi munayo ca atithayo ca bhoJetabbã honti. 

26) Amma mañJũsäya pakkhipitvä rakkhite manayo dãrikãya ca vadhuyã ca 
adadU/adas1. 

27) Yadi tumhe bhũpatim upasankameyyätha mayam ratham patiyadessama. 

28) Gahapati coram gI1vãya gahetvä padena kucchim pahar1. 

29) Sakunehi katãni kulãvakãni (tổ, ô) mã tumhe bhindatha. 

30) Gitam gãyanfĩ yuvati gãvim upasahkamma khiram duhitum (đề vắt sữa) ãrabhi. 

31) Buddhassa dhãtuyo vanditum mayam vihãram gamamha. 

32) Mayam kaññãyo dhammasälam sammajjitvã kilañjãsu (trên những chiếc chiếu) 
nIsiditva dhammam sunimha. 

33) Mayam locanehi rũpãni passãma, sotehi (bằng những cái tai) saddam (âm thanh) 
sunãma, jivhãya rasam sãdiyãma (chúng ta nêm). 

34) Te aftaviya ahIindantiyo gãviyo raJjũhi bandhitväa khettam ãnesum. 

35) Bhariyäã vyädhinã pT|itassa patino hattham ãmasanfi tam (ông ấy) samassãsesi 
(làm cho dễ chịu). 

36) Gahapati atithinäa saddhim sallapanto sãalãya nisinno hot. 

37) Mumi saccam adhigantvä manussanam dhammam desetum pabbatamhã oruyha 
gãme vihãre vasatI. 

38) RaJjuya bandhitä gãvI tattha (đây đó) ahinditum asakkontT rukkhamnle tinam 
khadat. 


đứ, 


39) Devi bhũpatinä saddhim rathena gacchanti antaramagge (dọc đường) kasante 
kassake passl. 
40) Mã tumhe akesalam karotha, sace kareyyatha sukham vinditum na labhissatha. 


4. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Những người chồng đã mang những đá quý từ hòn đảo cho những người vợ của 


họ 


2) Những căn bệnh áp bức loài người đang sông trên thế gian. 


cà Bài š 


rong lúc ngồi trên đất người đàn bà đã đo lường lúa bằng ø:j¡ (đơn vị đo lường). 


4)_ Những gia chủ trong khi đang làm điều ác không đảnh lễ những vị hiền triết. 








5)_ Nếu anh (có thể) đào kho báu, anh có thê đạt được những đá quý. 


6) T 
J9 


ôi đã giặt những bộ quân áo nên được giặt bởi người vợ. 
húng tôi đã uông cháo đã được chuân bị bởi mẹ của chúng tôi. 


8) Anh hãy nhen lửa để nâu cơm và cháo cho những vị khách đang đến từ thành phó. 


9) N 


10)C 


I1)N 

N 
12)N 
(tãn¡) đến những người nông dân. 
13)N 








14)C 


gười chủ nhà đã đánh kẻ trộm (đã) đi vào căn nhà băng cây gươm. 

ô thiếu nữ đã cho cỏ đến những con bò cái đang đứng tại bóng râm của cây. 
hững con khi sống trên những cây, những con sư tử ngủ trong những hang động, 
hững con rắn bò trên mặt đất. 

ếu anh có thê mua hàng hoá từ thành phố và mang lại, tôi có thể bán chúng nó 


ày kẻ ác, nêu ngươi (có thê) làm việc tôt, ngươi có thê cảm thây hạnh phúc. 
ó những ngọc ma- ni và vàng trong những cái hộp trong ngôi nhà của mẹ tôi. 


15) Vị hiền triết đã thuyết giảng giáo pháp đến đoàn tùy tùng của đức vua đã ngồi trên 
mặt đất. 

16) Những vị sa môn, những vị hiền triết, và những vị thi sĩ được cung kính bởi 
những người đức hạnh. 


17)C 
18)Ð 


húng tôi sẽ đạt được châu báu đã được bảo vệ bởi vị chúa tễ. 
ừng chặt những cảnh của những cây đã được trông trong công viên. 


19) Những con chim được thả từ cái lồng đã bay vào trong bâu trời. Ộ 
20) Chúng tôi đã không nhìn thây những bậc hiện triệt đang vượt qua dòng sông băng 
thân thông. 
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BÀI 26: 
1. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng -7: 


Pakkh7r = con chỉm 














ố Ít: Số nhiều: 
cC. pakkh pakkhI, pakkhino 
HC. pakkh pakkhI, pakkhino 
DC. pakkhinam, pakkhim pakkhI, pakkhino 
SDC. pakkhina pakkhrhi (pakkhTbhi) 
XSC. pakkhinã,pakkhimhã,pakkhismãa pakkhnhi (pakkhrbhi) 
CDC. pakkhino, pakkhIssa pakkhimam 
STC. pakkhino, pakkhIssa pakkhimam 
ĐSC. pakkhimi, pakkhimhi, pakkhismmm | pakkhisu 





Nên lưu ý rằng biến cách này khác với biến cách của agz¡ chỉ trong chủ cách, hô 
cách, và đối cách. Những cách còn lại hoàn toàn giống biến cách của aggi, chỉ trừ 
pakkhini trong định sở cách số ít; về điều này không có dạng tương ứng trong biến cách 
của agơi. 


2. Những danh từ nam tính tận cùng bằng -7: 


hatth1/kam — CON VOI 

SamT — vị chúa tế, người chồng 

sef{thr — nhà triệu phú, chủ ngân hàng, giám đốc ngân hàng 
sukh1 — người hạnh phúc 

manfT — bộ trưởng 

sikh1 — con công trống 

pãm — sinh vật, chúng sanh 

dath1 — VOI CÓ ngà dài 

dighaJTvĩ — người sống thọ 

bal — người có sức mạnh 

vaddhakT — thợ mộc 

sãrathT — người đánh xe ngựa 

kutthT — người hủi, người bị bệnh phong 
päpakarT — kẻ làm việc ác 

BÀI TẬP 26: 


3. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Pakkhi gayanto sakhãyam nisidatI. 
2) GãvIm rajjuyä muñcamaänä amma khette thitã hot. 
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3) 


Kaññãyo sabhäyam naccantiyo øäy1msu. 

Setthï mahantam (nhiều) đhanam vissajjetvã samanãnam vihãram kãrãpesi. 
Hatthino ca kaneruyo ca ataviyam ãhIndantI. 

Pãpakãrï pãpãni paticchãdetvä sappuriso viya (giống như) sabhãyam nisinno 
se{thina saddhim kathes1. 

Sappurisã dighajTvino hontu, puttã sukhino bhavantu. 

'Vãn1jo nagaramhã bhandãm kimtväa pitakesu pakkhipitvä raJJuya bandhitva 
äpanam pesesI. 

Sarathina ahate rathe vaddhakT nisinno hotI. 


10) Sabbe (tất cả) pãnino diehajJTvino na bhavant/hontI. 
11) Ammäa vaddhakina geham kãrãpetväa dãrikahi saha tattha (ở nơi đó) vasI. 
12) Mayam manayo vatthena vethetvã mañJũsayam nikkhipitvä bharIyãänam 


pesayimha. 


13) Muni pãpakarim pakkosäpetva dhammam desetvä ovadl. 

14) Balina bhũpatino dinnam karim oloketum tumhe sannipatittha. 

15) Aham setthT kutthim pakkosapetva bhoJanam (thức ăn) dãpesi. 

16) Sace girimhi sikhino vasanti, te (chúng nó) passitum aham girim ãruhitum 


ussahIssãm. 


17) Bhũpati sappuriso abhav1/ahosi; mantino pãpakãrino abhavimsu/ahesum. 
18) Balina kãrãpitesu pãsãdesu sef{thino puttäã na vasimsu. 

19) Sabbe pãnino sukham parIyesamänä jTvantI, kammäãni karonti. 

20) Sam manayo ca suvannam ca kinitväa bhariyäya adadi/adäs!. 

21) Asanisaddam (tiếng sắm) sutvã girimhi sikhino naccitum ãrabhimsu. 

22) Mã balino pãpakarT hontu/bhavantu. 

23) Sappurisa kusalam karontä, manussehI puññam kãrentä, sukhino bhavantI. 
24) Kavi asinä arim paharI; kavim paharitum asakkonto ari kuddho ahosI. 

25) Kapayo rukkhesu carantä pupphãnI ca chindimsu. 


4. 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
7) 
8) 


9) 


Dịch sang tiếng Päli: 


Bị theo đưổi bởi người thợ săn tàn nhẫn, những con voi đã chạy vào rừng. 

Người hủi đã lấy những bộ quần áo được cho bởi người chồng. 

Những con báo đang sông trong những khu rừng không sợ những con sư tử đang 
sông trong những hang động. 

Trong lúc đang hát bài hát, những cậu con trai đã múa với những cô con gái trong 
đại sảnh. 

Những bà mẹ với những người con gái rải những đóa hoa sen trên bàn thờ hoa 
upphasane). 

Nếu những đứa con trai uống rượu, những đứa con gái có thê tức giận và (có thể) 
không hát nữa. 

Người nông dân đã tức giận kẻ làm ác (dùng sở thuộc cách) đã tấn công những 
con bò cái đang gặm cỏ trong cánh đồng. 

Người chủ ngân hàng đã bảo người thợ mộc xây biệt thự cho những đứa con trai 
của ông ta. 

Cầu mong chư thiên bảo vệ đức vua đang cai trị hòn đảo một cách hợp pháp. 
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10) Cầu mong tất cả (sabbe) chúng sanh (là) người sống lâu (và là) người có hạnh 


phúc. ‹ 
BÀI 27: 


1. Biên cách của những danh từ nam tính tận cùng —w và —ữ: 


Garu = Thầy giáo 

















Số ít Số nhiều: 
cc. garu Øari, øaravo 
HC. garu ØarU, øaravo 
ĐC. garum Øari, Øaravo 
SDC. øaruna garnhi (garibhi) 
XSC. øaruna garnhi (gariũbhi) 
CDĐC. Øaruno, øarussa øarinam 
STC. Øaruno, øarussa øarinam 
ĐSC. garumhi, øarusmim øarisu 


2. Những danh từ nam tính tận cùng bằng —: 


bhikkhu — tỷ-kheo, tỳ-kheo, tỷ-khưu, ty-khưu 
bandhu — người bà con, thân quyến 
taru — Cây 

bahu — cánh tay 

sindhu — biển 

pharasu — Cái riu 

pasu — thú vật, súc vật 

akhu — chuột 

ucchu — cây mía 

velu — cây tre 

katacchu — cái thìa, cái muỗng 

satfu — kẻ thù, kẻ địch, địch thủ 
setu — cái cầu | 

ketu — ngọn cờ, biêu ngữ 

Susu — trẻ con, thú còn nhỏ 


3. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng —H: 


Vid# = người trí 








Số ít Số nhiều: 
CC. vidũ vidũ, viduno 
HC. vidũ vidũ, viduno 
ĐC. vidumn vidũ, viduno 


S1 


Những biên cách còn lại tương tự như biên cách của øa7. 


4. Những danh từ nam tính tận cùng bằng —Z: 


pabhũ — vị lãnh chúa, lãnh tụ, thống lãnh 
sabbaññu — bậc toàn giác 

viññũ — người hiểu biết, bậc thông thái 

vadaññũ — người nhân đức, người làm việc từ thiện 
atthaññũ — người nhân đức, người nhân từ 
mattaññu — NĐƯỜi tiết độ, người tiết chế 


5. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Bhikkhavo Tathãgatassa sävakã hontI. 

2) Bandhavo ammam passitum nagaramhã gãmam ãgamimsu. 

3) Coro ãraññe taravo chinditum pharasum ãdãya gacch1/agamI. 

4) Sihã ca đipayo ca ataviyam vasante pasavo mãretva khãdantI. 

5) Sappurisä viññuno bhavanti. 

6) Bhũpati manthi saddhim sindhum taritvä sattavo paharitväa Jinitum ussahI. 
7) Ammäã katacchunã dãrikam odanam bhoJãpes1. 

8) Hatthino ca kaneruyo ca ucchavo äkaddhitväa khadimsu. 

9) Bhũpatissa mantino sattữinam ketavo aãharImsu. 

10) Setumhi nisinno bandhu taruno sakham hatthena äkaddhI. 

11) Uyyãne ropitesu ve|ũsu pakkhino nIsTditvä gayantI. 

12) Sace pabhuno atthaññũ honti manussä sukhino gãme viharitum sakkontI. 
13) Sabbaññu Tathagato dhammena manusse anusäsat. 

14) Mattaññũ sappurIsä dighaJTvino ca sukhino ca bhaveyyum. 

16) Mayam ravino ãlokena akãse uddente pakkhino passitum sakkoma. 

17) Tumhe pabhuno hutvä dhammena JTvitum vãyameyyaätha. 

18) Aham dhammam desentam bhikkhum Jãnãm. 

19) Ahayo ãkhavo khãdantã ataviyã vammikesu (tổ mối) vasanti. 

20) Vanitäya sassu bhaginiyä ucchavo ca padumäãmI ca adad1/adäsi. 


6. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Trong khi vượt qua cầu, kẻ thù đã đi vào hòn đảo. 

2) Anh đừng chặt những cây tre băng những cái rìu, anh hãy cưa băng những cái 
cưa. 

3) Những vị bộ trưởng của đức vua đã cột những lá cờ trên cái cầu và trên những 

cây. 

4) Những con thú vật nuôi những con thú con băng những con chuột. 

53) Những người hiệu biệt đã trở thành những vị lãnh tụ. 

6) Vị tỷ-kheo đã là người bà con của đức vua đang cai trị hòn đảo. 

7) Những cây đã được chặt bởi kẻ thù đã rơi xuông biên. 
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8) Người mẹ đã đánh con chó đang có gắng đề cắn đứa con gái bằng cái búa. 

9) Những đức vua bảo vệ những vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, loài người, và những 
con thú đang sống trên hòn đảo. 

10) Người chị của bà mẹ đã giết con chuột bằng cây tre. 

11) Vị thầy giáo đã gởi cây mía đến những con thú con của những con voi có ngà lớn. 

12) Trong khi nhìn thấy con khi đang cố gắng đề đi vào nhà, người chồng đã đóng 
cửa. 
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BÀI 28: 
1. Biến cách của những danh từ nam tính tận cùng bằng —z/~ar: 


Một vài danh từ nam tính có hai gốc từ tận cùng bằng — và -ar. Chúng thê hiện tác 
nhân hay là môi quan hệ. 


Satthu/satthar = thầy giáo (có nghĩa là người khuyên răn, người dạy bảo). 














Số ít: Số nhiều: 

ccC. sattha satthãro 

HC. satthäa, sattha satthãro 

ĐC. sattharam satthãro 

SDC. satthara sattharehi, satthuũhi 
XXC. satthara sattharehi, satthũhi 
CĐC. satthu, satthuno, satthussa sattharanam, satthũnam 
ST. satthu, satthuno, satthussa sattharanam, satthũnam 
ĐSC. sattharI satthãaresu, satthũsu 


2. Một số từ được biến cách tương tự: 


kattu — người làm, người thực hiện 

gantu — người đi 

sofu — người nghe, thính giả 

dãtu — người cho, người biếu, người tặng 
neftu — người lảnh đạo, người chỉ huy, vị lãnh tụ 
vattu — người nói 

Jetu — người thắng cuộc, kẻ chiến thắng 
vinetu — người chấp hành kỷ luật 

viññaãtu — người biết, người hiểu biết 

bhattu — người chồng 

nattu — cháu trai (gọi bằng ông nội, ông ngoại) 


Lưu ý: Tuy bhafu và naftu là những danh từ thê hiện những mối quan hệ nhưng 
chúng được biên cách như những danh từ tác nhân, ví dụ sz//hđ như trong ngôn ngữ 
SanskrIt. 


3. Những danh từ nam tính thể hiện mối quan hệ như 0i (cha, bố) và bhZíu 
(anh, em tra1) được biên cách khác nhau một chút như sau: 


Pitu/pitar = cha, bố 


Bhatu/bhaãfar = anh, em trai 
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Số Ít: Số nhiêu: 














CC. | pitã bhãtã pIfaro bhãtaro 

HC. | piã, pita bhãtã, bhãta pIfaro bhãtaro 

ĐC. | piaram bhãtaram pItaro bhãtaro 

SDC. | pitarä bhaãtarä pItarehi, pitũhi bhãtarehi, bhãtũhi 

XXC. | pitarä bhaãtarä pItarehi, pitũhi bhãtarehi, bhãtũhi 

CĐC. | pitu, pituno, bhaãtu, bhãtuno, pIftaranam, bhãtaranam 
pIfussa bhãtussa pItinam bhatũnam 

STC. | pitu, pituno, bhaãtu, bhãtuno, pIfaranam bhãtaranam 
pIfussa bhãtussa pIftinam bhatũnam 

ĐSC. | pitari bhãtari pIfaresu, pIfũsu bhãtaresu, bhãtũsu 


4. Những danh từ nữ tính thể hiện mối quan hệ được biến cách như sau: 


JMMatu/Mãrar = người mẹ 














Số ít Số nhiều: 

cc. matä mãtaro 

HC. maãtä, mãta, mãte mãtaro 

ĐC. mãtaram mãtaro 

SDC. | mãtarä, matuyä mãtarehi, matùũhi 

XXC. | mãtarä, mãtuyä mãtarehi, matùũhi 

CĐC. | mãtu, mãtuyä, mãtaya mãtaränam, mãtinam, mãatänam 
STC. | mãtu, mãtuyä, matãäya mãtaränam, mãtinam, mãatänam 
ĐSC. | mãtari, mãtuyä, mãatuyam mãtaresu, mãtũsu 


Dhifu (con gái) và duhifu (con gái) được biến cách tương tự. 
BÀI TẬP 28: 
5. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Sattha bhikkhũnam dhammam desento rukkhassa chãyäya nisinno hot. 
2) PuññamI kattaro bhikkhũnam ca tãpasanam ca dãnam denti. 

4) Bhũpati dipasmim jJetä bhavatu. 

5) Pifä dhT1taram ãdãya vihãram gantvä satthãram vandäpesI. 


7) Bhaãtã pitarä saddhim mãtuyä pacitam yägum bhuñij1. 

8) Bhatfä nattarehi saha kilantam kapim disvä hasanto atthasi (đã đứng). 
9) Setum kattäro velavo bandhitvä nadiyä tire thapesum. 

10) Sindhum taritvä dipam gantãro sattũhi hatã hontI. 

11) Bhariyä bhattu satake raJakena dhovãpesl. 
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12) Netuno katham softãro uyyãne nIsinnä suriyena pT|itä hontI. 

13) DãtãrehI dinnänI vatthãni yäcakehi na vikkimtabbami honti. 

14) Rodantassa nattussa kuJjhitväa vanitä tam (nó) hatthena pahar. 

15) Vinetuno ovadam (lời khuyên) sutva bandhavo sappurIsã abhavimsu/ahesum. 

16) Gehesu ca a†avTsu ca vasante ãkhavo ahayo khãdantI. 

17) Nattã mãtaram yãägum yãcanto bhũmiyam patitvä rodatI. 

18) Tumhe bhãtarãnam ca bhagInTnam ca mã kuJjhatha. 

19) Dipam gantärehi nãvãya sindhu taritabbo hot. 

20) Pubbakã (xưa) 1sayo mantänam (chú thuật) kattäro ca manfãnam pavattäro (những 
người trì chú) ca abhavimsu/ahesum. 

21)Mattaññũ dãtã nattaranam thokam thokam modake (một ít kẹo) dadimsu/adamsu. 

22) Atthaññũ netäro manusse sappurise karontä vinefäro bhavanti. 

23) Mãtã dhTtaram ovadantï sĩsam (cái đầu) cumbitväã (đã hôn) bãhum ãmasitvã 
SamassäsesI. 

24) Vadaññũ brahmano khudãya pï|ente yãcake disvã pahũtam (nhiều) bhojanam 
(thức ăn) dãpesI. 

25) Sarathina ahate velavo gahetva vaddhakT salam mãpesI. 


6. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Người cha và người mẹ đã đi với người anh/em trai đến thăm chị/em gái. 

2)_ Những người làm việc ác sẽ là người không sống thọ (và) không hạnh phúc. 

3)_ Cầu mong đức vua cùng với đoàn tùy tùng của ông ta trở thành những người 
chiến thắng. 

4) Anh của mẹ là cậu. 

5) Những kẻ thù của những anh/em trai tôi đã buộc những lá cờ trên những cây và 
những cây tre. 

6)_ Người thợ làm nhà đã cho những cây tre đến những đứa cháu trai. 

7)_ Người anh/em trai đã cho thức ăn đến đứa con gái (của tôi) bằng cái muỗng. 

8) Đức Phật là thầy của chư thiên và nhân loại. 

9)_ Mong rằng các anh là những người nói sự thật. 

10) Những người chồng tốt là tử tế (kãruzikã) đôi với những người vợ của họ như là 
chư thiên. 

11) Hãy để những người tốt trở thành những vị bộ trưởng có uy quyền để cai trị hòn 
đảo. 

12) Những đức vua có uy quyền đã là những người chiến thắng. 
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BÀI 29: 
1. Biến cách của những danh từ trung tính tận cùng bằng -¿: 


Affhi = xương, hạt giống 














Số ít Số nhiều: 
cC. atthi af{thT, atthini 
HC. atthi atthT, atthini 
ĐC. atthim afthT, atthini 
SDC. atthinã atthhi, (atthrbhn) 
XSC. atthinã atthhi, (atthrbhn) 
CĐC. | afthino, af{thissa atthinam 
STC. afthino, atthissa atthinam 
ĐSC. afthini, atthimh1,atthismim atth1su 


Lưu ý: Biên cách này tương tự như biên cách của danh từ agz¡, ngoại trừ chủ cách, 
đôi cách, và hô cách. 


2. Những danh từ trung tính tận cùng bằng - ¿: 


vãri — nước 

akkhi — mắt, con mắt 
SappI — bơ lỏng 

dadhi — sữa đông 

accI — ngọn lửa, ánh lửa 
satthi ~ đùi, bắp đùi 


3. Biến cách của những danh từ trung tính tận cùng bằng —H: 


Cakkhu = mắt, con mắt 











Số ít Số nhiều: 
CC. | cakkhu cakkhũ, cakkhũni 
HC. | cakkhU cakkhũ, cakkhũni 
ĐC. | cakkhum cakkhũ, cakkhũni 


Những biến cách còn lại giống như biến cách của garu. 
4. Những danh từ trung tính tận cùng bằng —z: 


dhanu — Cái cung 
madhu — mật ong 
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assu — nước mắt, lệ 


Jãnu/Jannu - đầu gối 

daru — CỦI 

ambu — "ƯỚC 

vasu — SỰ glàu có, sự ølảu sang 
vatthu — khu đất, nền tảng, vị trí 


5. Những động từ: 


anukampati — thương xót, thương hại 

väaceti — dạy, dạy học, dạy bảo 

sammIssetI — trộn, pha lẫn, hòa lẫn 

pabbaJatI — bỏ, từ bỏ, trở thành tu sĩ 

vippakrratI — tung, rải, rắc, gieo (đttqk. vippakinna) 
paräJetI - đánh thắng, đánh bại 

anugacchati — đi theo, đi theo sau 

pattheti — mong muốn đạt được cái gì, hy vọng, ước mong, trông mong 
samiJJhati — hoàn thành, hoàn tất, thành công 
pavatteti — làm cho chuyên động 

(assũm) pavattetIL — chảy nước mắt, trào nước mắt 

vibhajati — phân bổ, phân phối, phân phát, phân tích 
BÀI TẬP 29: 


6. Dịch sang tiếng Việt: 


I1) Geham pavisantam ahim disväa kaññaã bhãy!1tvä assũnI pavattenfI roditum ãrabhi. 

2) Dipinä hatäya gãviyä atthini bhũmiyam vippakinnän! hont. 

3) Nadiyä värinã vatthaãni dhovanfo pItã nahãpetum puttam pakkosl. 

4) Tvam sappina ca madhunä ca sammissetvä odanam bhuñJassasI. 

5) _ Mayam khiramhã dadhim labhãma. 

6)_ Bhikkhu đĩpassa accim olokento aniccasaññam (tưởng về vô thường) vaddhento 
(đang phát triển) nisTdi. 

7) Papakari luddako dhanum ca sare ca ädãya atavim paviftho. 

8) Sattu amaccassa satthim asinäa paharitvä atthim chindl. 

9) Aham sappinã paciItam odanam madhunã bhuñjitum na 1cchãm!. 

10) Nattãa hatthehi ca JannuhI ca gacchantam yãcakam disvä anukampamäano 
bhoJanam ca vattham ca dãpesi. 

11) DãrũnI samharantiyo 1tthiyo afaviyam ahindanfT gãyimsu. 

12) Ambumii jãtãni padumãni na ambunä upalittäni (làm bân) honti. 

13) Manussa nãnaäkammãni (công việc khác nhau) katvä vasum samharitvä puttadäre 
(vợ con) posetum ussahant. 

14) Bhattã mãtuyä akkh1su assũnI disvä bhariyäya kuJJhi. 

15) Pitäa khettavatthũni putfãnam ca nattäranam ca vibhaJitvã vihaãram gantvä pabbalJ1. 

16) PakkhThi khãditãnam phalãnam atthrni rukkhamile patitäni hontI. 
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17) Äcariyo sissanam (những học trò) sippam (nghệ thuật) vãcento te aaukampamãno 
dhammena JTvitum anIsäsI. 

18) Boddhisatto samano mãram (Ma vương) parãJetva Buddho bhav1/ahosi1. 

19) Buddham passitva dhammam sotum patthentä narä dhammam caritum väyamantI. 

20) Sace sappurisanam sabbä patthanä (nữ. những nguyện vọng) samiJJ]heyyum 
manussä loke sukham vindeyyum. 

21) Vyadhinäa pT|itã mãtã assũnI pavattentI dhĩtuyä gaham ägantvä mañce say1tvã 
yãgum yäcI. 

22) Mãtaram anukampamaãnäa dhT1tã khippam (nhanh, lẹ) yäagum patiyädetvä mãtuyä 
mukham (mặt) dhovitvä yägum pãyesiI. 

23) Pitarã puttham pañham bhattã sammä (đúng dắn) vibhajitvã upamãya (với nụ 
cười) attham vyäkar1/vyakari. 

24) Luddako ataviyã bhũmiyam dhaññam vippakiritvã mige palobhetvä (cám dỗ) 
mãretum ussahI. 

25) Dhaññam khãdantä migä ägacchantam luddakam disvä vegena (nhanh chóng) 
dhãvImsu. 


7. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Ông ấy đã nhìn thấy những cái xương của những con thú đã bị giết bởi con báo 
trong rừng. 

2)_ Các anh sẽ tắm trong nước của dòng sông. 

3)_ Có nhiều nước mắt trong đôi mắt của cô thiếu nữ. 

4) Người nông dân bán bơ lỏng và sữa đông cho những thương gia. 

5) Những ngọn lửa của những cây đèn nhảy múa vì ngọn gió (vã/ena). 

6)_ Có (bệnh) chàm trên những bàn chân của kẻ thù. 

7)_ Con ong (bhamara/madhukara) thu thập mật từ những đóa hoa trong khi không 
làm tốn hại chúng (những đóa hoa). 

8) Người phụ nữ trong khi đang mang củi từ rừng đã bị rơi vào dòng sông. 

9)_ Trong lúc trồng những cây trong những công viên và những cánh đồng, những 
người đàn ông có gắng đề thu thập của cải. 

10) Người chồng đã mang lại cho người vợ viên đá quý từ thành phó. 
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BÀI 30: 
1. Biến cách của những tính từ tận cùng bằng —yanfu và —manfu: 
Những tính từ thuộc tính tận cùng bằng —vanu và —man#u có thể được biến cách 


trong ba giới tính. Chúng phù hợp về giới tính, số, và cách với danh từ mà chúng bổ 
nghĩa. 








Nam tính: 
Guavanfu = có đạo đức tốt 
Số ít: Số nhiều: 
cc. gunavã, gunavanto gunavanto, øuqavantä 
HC. guava, øuqava, gunavantam gunavanto, øuavanta 
DC. guqavantam guavanto, guqavante 
SDC. | gunavanftä, gunavantena gunavantehi, (gunavantebhi) 
XXC. | gunavantä,gunavantamhã, gunavantehi, (gunavantebhi) 
guqavantasma 
CĐC. | gunavanto, gunavantassa guñavantam, øgunavantaänam 
STC. | gunavanto, gunavantassa guñavantam, øgunavantaänam 
ĐSC. | gunavatI, gunavante, øguqavantesu 
gunavantamhi, gunavanftasmim 








Lưu ý những sự giống. nhau của biến cách này đối với biến cách nam tính của động 
tính từ hiện tại tận cùng bằng —z⁄z. Còn những tính từ tận cùng bằng —zmawu được biến 
cách như cakkhuma, cakkhumnamo, v.v... 


Trung tính: 


Ojavanfu = bỗ dưỡng 








Số ít: Số nhiều: 
cC. oJavantam OJavantänI 
DC. oJavantam OJavantänI 


Những biên cách còn lại là giông như biên cách của những tính từ nam tính tận cùng 
băng —vanfu và —manfu. 


Nữ tính 
Gunavaf1⁄eunavanfT và cakkhumaf1U/cakkhumarr là những hình thải nữ tính của 


những tính từ tận cùng bằng —vazu và —man#u. Chúng được biến cách như kưzn:zT, ví dụ: 
những danh từ nữ tính tận cùng băng —7. 
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2. Những tính từ tận cùng bằng —yanfw và —manfu: 


dhanavanfu — giàu, giàu có, có nhiều tiền, có nhiều của cải 
Bhagavanfu - Đức Thế Tôn, Đức Phật 

yasavanfu — nỗi tiếng 

kulavanfu — thuộc về gia đình danh giá 

Sofavanu — chăm chú, người có lỗ tai 

silavanfu — có đạo đức tốt 

saddhãvantfu — có đức tin, tận tâm, nhiệt tình 

Safinanfu — lưu tâm, quan tâm, có niệm 
bandhumantu — có mỗi quan hệ, có nhiều bả con 
cakkhumanftu — có mắt 

balavanfu — có quyền lực, có quyền thế, có uy quyền 
paññavantu — khôn ngoan, sáng suốt 

phalavantu — ra nhiều quả, có nhiều quả, sai quả 
puññavanfu — may mắn, có phúc, tốt số 

himavanfu — Himalaya (núi Hi-mã-lạp), có tuyết 
aInavanfu — có nhiều màu sắc 

bhãnumanfu — mặt trời, có ánh sáng 

buddhimantu — thông minh, sáng trí 

BÀI TẬP 30: 


3. Dịch sang tiếng Việt: 


1)  Balavantehi bhũpatTihi arayo paräJItã hontI. 
2) Mayam cakkhũhi bhãnumantassa surIyassa rasmiyo oloketum na sakkoma. 


3) 
4) 


5) 
6) 


7) 


8) 
3) 


Bhikkhavo bhagavatä desitam dhammam sutvä satimantä bhavitum vãyamimsu. 
S1lavantä upasakäa bhagavantam vanditva dhammam sutväã satimantäa bhavitum 
vãyamImsu. 

Paññavantehi Icchitam patthitam samIJJhissatI. 

Kulavato bhãtã bhagavatä saha mantento bhũmiyam pattharitaya kilañJäyam 
(thảm, chiếu) nisinno ahosi. 

Phalavantesu tarũsu nisinnäa pakkhino phalãm! khãditvã atthim bhũmiyam 
pAtesum. 

Himavati bahũ (nhiều) pasavo ca pakkhï ca uragã (loài bò sát) ca vasanti. 
STlavanta dhammam sutvä cakkhumanta bhavitum ussahissanti. 


10) Gunavato bandhu silavattm pañham pucchiI. 

11) Gunavati yuvati silam rakkhantT mãtaram posesI. 

12) Yasavatiya bandhavo balavanto pabhuno abhavimsu. 

13) Dhanavantassa sappurisassa bharIyãä puññavaftT ahosiI. 

14) Silavantesu vasantä asappurIsã pI gunavantä bhaveyyum. 

15) Silavatiyo mãtaro putte gunavante kãtum ussahantI. 

16) Buddhimã puriso paäpam karonfe putte anusäsitum paññavantam bhikkhum 


pakkosl. 
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17) Kulavato nattä s1lavata bhikkhuna dhammam sutvä pasIditva geham pahãya 
bhikkhũsu pabbaj1. 

18) Balavanta pabhuno gunavanto bhavantu. 

19) Dhanavantä balavantã kadäci karahaci (hiếm khi) gunavantä bhavanti. 

20) Himavantasmäã ãgato paññavä 1sI s1lavatiyä mãtuyã uyyãne atithi ahosi. 

21) Dubbalam (yếu) sTlavantim itthim disvã anukampamäãnä dhanavatï tam (cô ấy) 
DOS€SI. 

22) HimavatI phalavanta taravo na chinditabha honti. 

24) Bandhuma balava hotI, dhanavã bandhumã hoii. 

25) SilavafI rãJInm gunavafThi 1tthrhi saddhim salãäyam nIsiditvä yasavatiya kaññãya 
katham su. 

26) Gunavã puriso rukkhamhã oJavantäm phalãn! ocInitvä vihãre vasantanam 
s1lavantanam bhikkhũnam vibhal1. 

27) Balavatiyä rãJiniyä amaccä dhammena đdipe manusse pälesum. 

28) Yasavanftinam nãrTnam dh†taro pI yasavantiyo bhavIssantI. 

29) Paññavantiyä yuvatiyã pu{tho dhanavä pañham vyäkãtum asakkonto sabhayam 
nIs1dI. 

30) Bhaãnuma surIyo manussanam ãlokam detI. 


4. Dịch sang tiếng Päli: 


1) Những vị hiền triết đang sống trong núi Hi-mã-lạp thỉnh thoảng (kadãäci) đi đến 
những thị trần. 

2)_ Những vị Sa-môn có niệm đã thuyết pháp đến những người thiện nam sáng suốt. 

3) Những người may mắn có những người bà con và những người bạn đức hạnh. 

4) Trong khi bán hàng hoá, những người thương gia giảu có đi từ làng đến làng. 

5)_ Cô thiếu nữ đức hạnh đã là người vợ của người thây giáo giàu có. 

6) Vị tỷ-kheo khôn ngoan đã trả lời câu hỏi được hỏi bởi người thống lãnh có quyền 
thê. 

7)_ Có những vòng hoa trong bàn tay của cô thiếu nữ đức hạnh. 

8) Những người giàu có là nổi tiếng, những người sáng suốt là có đức hạnh. 

9) Các anh đừng xa lánh những người có đức hạnh và trí tuệ. 

10) Đức Thế Tôn đang sống trên hòn đảo nồi tiếng được cai trị bởi ông vua có quyền 
thế. 

11) Nếu vị tỷ-kheo thông thái (có thể) sống trong làng, dân chúng sẽ trở thành đức 
hạnh. 

12) Cầu mong những người đàn ông thuộc gia đình danh giá trở nên có đạo đức tốt và 
sáng suốt. 

13) Dân chúng sẽ đi theo những người giàu có và quyến thế. 

14) Đức vua danh tiếng đã đánh bại kẻ thù có quyền thế có nhiều bà con. 

15) Những người có mắt nhìn thấy ánh sáng mặt trời. 
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BÀI 31: 
1. Biến cách của những đại từ nhân xưng: 


Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất zrnha: 








Số ít: Số nhiều: 
cc. aham = tôi, ta, tao, tớ mayam, amhe = chúng tôi, ta 
ĐC. mam, mama = đến tôi, tao,tớ | amhe, amhãkam, no = đến chúng tôi 
SDC. | may, me amhehI, no 
XXCŒC. | mayä amhehi 
CĐC. | mama, mayham,mamam, me amham, amhãkam, no 
STC. | mama, mayham, mamam,me | amham, amhãkam, no 
ĐSC. | may! amhesu 








2. Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai „ha: 








Số ít: Số nhiều: 
cC. tvam, tuvam =anh, chị... | tumhe = các anh, các chị... 
ĐC. tam, tavam, tuvam tumhe, tumhãkam, vo 
SDC. | tvaya, tay, te tumhehI, vo 
XXC. | tvayä, tayã tumhehI, vo 
CĐC. | tava, tuyham, te tumham, tumhãkam, vo 
STC. | tava, tuyham, te tumham, tumhãkam, vo 
ĐSC. | tvayl, tay! tumhesu 

















BÀI TẬP 31: 
3. Dịch sang tiếng Việt: 


1) _ Mama ãcariyo mam vãcento potthakam (sách) likhi (đã viết). 

2) Mayham bhagimT g1lãnam (bị bệnh) pitaram posesI. 

3) Dataro bhikkhũnam dãnam dentä amhe pi bhoJãpesum. 

4) Tumhãkam dhïtaro kuhim (nơi nào) gamissant1? 

53) _Amhãkam dhitaro sattharam namassitum veÌ]uvanam øgam1ssantI. 

6) _Amham kammãni karontä dãsã (những người đầy tớ) pi sappurisã bhavanti. 
7) _ Amhehi kafänI puññãn! ca pãpãn1 ca amhe anubandhantI. 

8)  Tayã kitam bhandãm! tava dhïtã mañJũsäasu pakkhipitväa thapes!. 

9) Kulavanfä ca candälä (Chiên-đà-la) ca amhesu bhikkhũsu pabbaJanti. 

10) Amhäkam uyyäne phalavantesu tarũsu vanqnavantä pakkhino caranti. 

11) Uyyãnam ãgantvã tinäni khãdantä migäa amhe passitvä bhãy!1tvã atavim dhãvImsu. 
12) Amhãkam bhattäro nãvãäya udadhim taritvä dipam päpuImsu. 

13) Amham bhũpatayo balavanfä Jetäro bhavantI. 

14) Tumhakam nattäro ca mama bhãtaro ca sahayakã abhavimsu/ahesum. 
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15) Tumhehi aãhatãm1I cTvarãni mama mãtã bhikkhũnam pñJesI. 

16) Uyyäne misinno aham nattarehi kilantam tavam apassim. 

17) Dhaññam minanto aham tayã saddhim kathetum na sakkomI. 

18) Aham tava na kuJjhãmn, tvam ma kuJJhasI. 

19) Mama dhanavanto bandhavo viññũ viduno bhavanti. 

20) Dipassa accinä aham tava chãyam passitum sakkomI. 

21) Amhãkam bhũpatayo Jetäro hutvãa pãsädesu ketavo ussãpesum (kéo lên). 

22) Bhãtuno puttä mama gehe viharantã sippam ugganhImsu. 

23) Tava duhita bhikkhuno oväde thatva patino karunikã sakhT (bạn gái) ahosI. 

24) Kusalam karontã netãäro saggam gantäro bhavIssantI. 

25) Sace coro gaham pavisati sIsam bhinditvä nãsetabbo hot. 

26) Amhakam sattuno hatthesu ca pãdesu ca daddu atthi. 

27) S1lavantä buddhimantehi saddhim loke manussanam hitasukhäya (cho sự thịnh 
vượng và hạnh phúc) nãnã kammãnl karontI. 

28) Sace susuinam vinetä kãruniko hot, te sotavantã susavo gunavantä bhavIssanti. 

29) Mayam khiramhã dadhi ca dadhimhã sappim ca labhama. 

30) Mayam sappim ca madhum ca sammissetvä bhoJanam patiyädetvä bhuñJissama. 


4. Dịch sang tiếng Päli: 


1) _ Cầu mong những người con trai và những đứa cháu trai của chúng tôi là sống lâu 
và hạnh phúc. 

2) Những cây không nên bị chặt bởi chúng tôi hay bởi anh. 

3)_ Đức vua của anh đã đi đến hòn đảo cùng với những vị bộ trưởng và đã đánh bại 
kẻ thù. 

4) Tôi đã nhặt những hạt giống bị làm rơi trên mặt đất bởi bạn. 

5)_ Vị thầy thông thái và nỗi tiếng của chúng tôi đã dạy chúng tôi giáo pháp. 

6)_ Con chim đang gắp trái cây băng cái mỏ đã được nhìn thấy bởi anh. 

7)_ Người cháu trai của tôi mong muốn (để) trở thành bác sĩ. 

8) Các anh đã nhìn thấy những vị hiền triết đang sống trong những hang động trong 
núi Hi-ma-lạp. 

9)_ Cầu mong những người con trai và những đứa con gái của chúng tôi trở nên giàu 
có và đức hạnh. 

10) Đứa cháu trai của tôi sẽ trở thành đệ tử của bạn. 

11) Chúc bạn được giàu có và nổi tiếng. 

12) Con ong (madhukara) đang đậu trên đóa hoa sen đã mọc ở nước. 

13) Người thiện nam có đức tin đã cho đóa hoa đến cô thiếu nữ của gia đình danh giá. 

14) Có viên đá quý nhiều màu trong bàn tay của cô thiếu nữ nỗi tiếng. 

15) Ánh sáng mặt trời soi sáng thế gian. 
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BÀI 32: 


1. Biên cách của những đại từ: 


Có những đại từ quan hệ, những đại từ chỉ định, và những đại từ nghi vấn của tất cả 
ba giới tính. Chúng được biên cách theo tât cả các cách ngoại trừ hô cách. Chúng trở 


thành những tính từ khi chúng bổ nghĩa cho những danh từ khác. 


2. Nam tính, số Ít: 





Đại từ quan hệ 


Đại từ chỉ định 


Đại từ nghi vẫn 





CC. |yo =anh ây, người 
ĐC. |yam 

SDC. | yena 

XXC. | yamhã, yasmã 
CDĐC. | yassa 

STC. | yassa 

ĐSC. | yamhi,yasmim 











so = anh Ấy, người ây 
tam 

tena 

tamhã, tasmäa 

tassa 

tassa 

tamhI, tasmim 





ko = al, người nảo 
kam 

kena 

kasmaã, kisma 
kassa, kissa 

kassa, kissa 

kamhI, kasmim 
kimhIi, kismim 





3. Trung tính, số ít: 





CC. | yam = người mà, 
cái mả, mà 





ĐC. |yam 





tam = cái đó, điêu đó, 
vật ây, vật đó 
tam 





kím = người nảo, 
vật nào 
kim 





Những biến cách còn lại tương tự như biến cách nam tính. 


4. Nữ tính, số ít: 





Đại từ quan hệ 


Đại từ chỉ định 


Đại từ nghỉ vẫn 








CC. | yä = cô ây, người 
ĐC. |yam 

SDC. | yaya 

XXC. | yaya 

CĐC. | yassä, yaya 

STC. | yassa, yaya 

ĐSC. | yassam, yayam 





sä = cô ây, người ây 
tam 

taya 

taya 

tassa, taya 

tassa, taya 

tassam, tayam 





kã = alI, người nào 
kam 

kaya 

kaya 

kassã, kaya 

kassã, kaya 
kassam, kãyam 





5. Nam tính, sô nhiêu: 





CC. | ye =chúng, họ, những 
người ấy 

ĐC. | yec 

SDC. | yehi 

XXC. | ychi 








te = chúng, họ, những 
người ấy 

te 

tehi 

tehi 





ke = những aI, những 
người nào 
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CĐC. | yesam (yesanam) 
STC. | yesam (yesanam) 
ĐSC. | Yesu 








tesam (tesanam) 
tesam (tesanam) 
tesu 





kesam (kesanam) 
kesam (kesanam) 
kesu 





6. Trung tính, số nhiều: 





cC. 








vãn1, ye =những người 
mà, những cái 
mà, mà 





tãnI, te = những cái đó, 
những điêu đó, 
những vật ây 





kãn! = những người 
nào, những vật 
nào 





Những biến cách còn lại tương tự như biến cách nam tính. 


7. Nữ tính, sô nhiêu: 





Đại từ quan hệ 


Đại từ chỉ định 


Đại từ nghỉ vẫn 














CC. | yä, yäyo = chúng, họ, 
những người 

ĐC. | vã, yãyo 

SDC. | yahi 

XXC. | yäahi 

CĐC. | yäsam (yäsanam) 

STC. | yasam (yäsanam) 

ĐSC. | yassam, yäyam 


tã, tầayo = chúng, họ, 
những người ấy 

ta, tầyo 

tahi 

tahi 

tasam (tasanam) 

tasam (tasanam) 

tassam, tayam 





kã, kãyo = những aI, 
những người nào 

kã, kãyo 

kahi 

kahi 

kãsam (kãsãnam) 

kãsam (kãsãnam) 

kassam, käyam 





8. Tiểu từ bất định c: 


Tiểu từ bất định c¡ (Sanskrit. c¡d) được nối vào những hình thái của đại từ nghi vấn, 
thể hiện những khái niệm như: bắt cứ ai, bất cứ cái nào, bất cứ người nào. vv. 


Nam tính: — kOCI pUTISO 

— kenacI purIsena 
Trung tính: — kiãci phalam 

— kenacI phalena 
Nữ tính: — kãc! 1tth1 

— kãyaci 1tthiya 
9. Các loại đại trạng từ: 


= bât cứ người đàn ông nào 


= bât cứ trái cây nào 


= bởi bât cứ người đàn ông nào 


= băng bât cứ trái cây nào 


= bât cứ người đàn bà nào 
= bởI/đên/của/nơi bât cứ người đàn bà nào 











Những trạng từ quan hệ 


Những trạng từ chỉ định 


Những trạng từ nghỉ vẫn 








vattha — ở nơi nảào.. 

yatra — .Ởở nơi nào... 

yato — từ nơi nào , do 
nơi nào 





tattha — ở nơi đó, tại nơi 
đó ... 

tatra — ở nơi đó, tại nơi 
đó. 
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kattha — đâu? ở đâu? 
kutra — đâu? ở đâu? 
kuto — từ đâu? do đâu? 








yathã — theo cách nào, 


như thê nào ... 
yasmã -— vì, bởi vì 
yadã - vào lúc nảo ... 


yena — băng cách nào ... 


vãva — đên khi nảo ... 


tato — từ nơi đó, từ đó, 
bởi vậy, cho nên... 
tathã — theo cách ây ... 


tadã — vào lúc ây ... 


tena — băng cách ây ... 


tãva — đên khi ây ... 


katham - theo cách nào? 
như thế nào? 

kasmã - tại sao? 

kadã — vào lúc nào? 














10. Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 
7) 


8) 


3) 


Yo atthaffiu hofi so kumãre anusaãsitutmu ãgaccha1u. 

Cầu mong người nhân từ đi đến để khuyên những đứa con trai. 

(Người nào là nhân từ, cầu mong người ấy đi đến để khuyên những đứa con trai). 
Yam aham ãkankhamano ahosim so ãgafo hofi. 

Người mà tôi đã mong đã đi đến. 

(Tôi đã đang mong mỏi người nào, người ấy đã đi đến). 

Yena maggena so ãgafo tena gantum aham icchãm. 

Tôi muốn đi bằng con đường ông ấy đã đi đến. 

(Ông ấy đã đi đến bằng con đường nào, tôi muốn (để) đi bằng con đường đó). 
assa sĩ bhariyä hoti so bhattã puñññavanmto hoii. 

Cô â ây là vợ của người chống có may mắn. 

(Cô ấy là vợ của người nào, người ây là người chống có may mắn). 

Yasmim hatthe daddu atthi tena hatthena patto na ganhitabbo hofi. 

Bình bát không nên được lẫy bởi bàn tay có chàm. 

(Có chàm ở trên bàn tay nào, bình bát không nên được lấy bởi bàn tay ấy). 
Yami kammami sukham ãvahanfi (mang lại) tăni puññani honHi. 

Những hành động mang lại hạnh phúc là những việc phước báu. 

Yã bhariya silavanfI hoti sä bhaftuno piyäydfi. 

Người vợ có đức hạnh (thường) yêu quý người chồng. 

Yãya räjiniya sä vãpT karapitã tam ahqmụ na anussarãmi. 

Tôi không nhớ bà hoàng hậu đã cho xây dựng bề nước ấy. 

(Bê nước ấy đã được xây dựng bởi bà hoàng hậu nào, tôi không nhớ bà ấy). 
Yassam sabhayam so katham pavafttesi tattha bahũ manussa sannipafita 
abhavisu/ahesum. 

Nhiều người đã tụ họp ở cuộc hội nghị (có) ông ta đã phát biểu. 

(Ông ta đã phát biêu ở cuộc hội nghị nào, ở nơi ấy nhiều người đã tụ họp lại). 


10) Yasam iftThmam mañJisãsu suvannam afthi tăyo dvarami thakefva gehehi 


nikkhamani. 

Những người đàn bà có vàng trong những cái hộp đã đóng những cánh cửa và đã 
đi ra khỏi nhà. 

(Có vàng trong những cái hộp của những người đàn bà nào, những bà ấy đã đóng 
những cánh cửa và đã đi ra khỏi nhà). 


11) Yasu ifthrisu kodho nafthi tãyo vima bhariyäãyo ca mãtaro ca bhavdnfi. 


Những người phụ nữ không có sự tức giận trở thành những người vợ và những 
người mẹ hiên thục. 


12) Yattha bhipatayo dhammika honHi tattha manussã sukham vindanti. 
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Ở đâu những đức vua là liêm chính, ở đó dân chúng hưởng sự hạnh phúc. 
13) Yato bhanuma ravi lokam obhaseti ta†o cakkhumanfä rữpãni passanfi. 
Do ánh sáng mặt trời rọi chiếu thế gian, những người có mắt sẽ nhìn thấy các hình 
dạng. 
14) Yatha Bhagava dhammam deseti, tathã tumhehi pa†ipajJitabbam. 
Các anh nên thực hành theo như (lời) Đức Thế Tôn thuyết pháp. 
(Đức Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, các anh nên thực hành theo như thế ấy). 
(Đức Thế Tôn thuyết pháp như thế nào, như thế ấy nên được thực hành bởi các 
anh). 
15) Yasma pitaro rukkhe ropesum, tasmä mayam phalani bhuñjama. 
Bởi vì những người cha đã trồng những cây, vì vậy chúng tôi ăn những trái cây. 
16) Yada amhehi icchitam patthitam samiJJhati tadã amhe modama. 
Chúng ta vui vẻ khi chúng ta hoàn thành ước mong và nguyện vọng. 
(Khi nào ước mong và nguyện vọng được hoàn thành bởi chúng ta, khi ấy chúng 
ta vui vẻ). 
17) Ko tam asi2 Ke tumhe hotha? 
Anh là ai? Các anh là ai? 
18) Kena dhenu a†aviyä ãn1tã? 
Bởi ai con bò cái đã được mang lại từ rừng? 
19) Kassa bhipatina pãsado kãrãpito? 
Đức vua đã xây dựng cung điện cho người nào? 
(Cung điện đã được xây dựng bởi đức vua cho người nào?) 
20) Kasma amhehi saccam bhasitabbam? 
Tại sao chúng ta nên nói sự thật? 
(Tại sao sự thật nên được nói bởi chúng ta?) 
21) Asappurisehi palite dipe kuto mayamna dhammikam vinetaram labhissama? 
Ở hòn đảo bị thống trị bởi những kẻ ác, từ đâu chúng ta sẽ có được người chấp 
hành kỷ luật đúng đắn? 
22) Kehi katam kammam disvã tumhe kuj?hatha? 
Bạn tức giận sau khi nhìn thấy công việc của ai (được làm bởi những ai)? 
23) Kesam naftãro tuyham ovade thassamfi2 
Những người cháu trai của ai sẽ thực hiện những lời khuyên của bạn? 
24) Kehi ropitasu latãsu pupphãmi ca phalãni ca bhavanfi2 
Có những bông hoa và những trái cây trên những cây leo đã được trồng bởi những 
người nào? 
25) Kaãya itthiya padesu daddu atthi? 
Có chàm trên những bàn chân của người phụ nữ nào? 


BÀI TẬP 32: 
11. Dịch sang tiếng Việt: 
l) Yassä so putto hoti sä mãtã puññavanti hot. 


2) Yo tam dipam päleti so dhammiko bhữpatI hotI. 
3) Kena aJJa (hôm nay) navam (mới!) JTvitamaggam na pariyesitabbam? 
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4)_ Sace tumhe asappurisã lokam dũseyyätha (làm ô uế) kattha puttadhitarehi 
saddhim tumhe vasatha? 

53) Yada bhikkhavo sannipatitvä sälayam kilañJãsu nis1dimsu tadä Buddho pãvIsI. 

6) Yasmim padese Buddho viharati tattha gantum aham 1cchãmI. 

7) Yãyam guhãyam sihã vasanti tam pasavo na upasañnkamantI. 

8) Yo dhanava hotI, tena s1lavata bhavItabbam. 

9) Sace tumhe mam pañham pucchissatha aham vissajjetum (để giải thích) 
ussahIssãamI. 

10) Yattha silavanta bhikkhavo vasanti tattha manussä sappurIsä hontI. 

11) Kadã tvam mãtaram passitum bhariyäya saddhim gacchasi? 

12) Yãhi rukkhã chinnã tấyo pucchitum kassako ãgato hot. 

13) Katham tumhe udadhim taritum aäkañkhatha? 

14) Kuto tã 1tthiyo manayo ãharImsu? 

15) Yãsu mañJũsäsu aham suvannam nikkhipim tã corä coresum. 

16) Yo aJJa nagaram gacchati so tarũsu ketavo passIssafI. 

17) Yassa mayä yägu pũjitã so bhikkhu tava putto hot. 

19) Yasma so bhikkhũsu pabbaj1, tasma sä pI pabbaJitum 1cchat1. 

20) Yam aham Jãänãmi tumhe pi tam Janäatha. 

21) Yãsam 1tthmnam dhanam so 1cchati tah1 tam labhitum so na sakkotI. 

22) Yato amhakam bhũpatI arayo paräJesi tasmäã mayam tarũsu ketavo bandhimha. 

23) Kadä amhãkam patthanã (những nguyện vọng) samiJJhanti? 

24) Sabbe te sappurisã tesam pañhe vissaJJetum väyamantfä saläya nisinnã honti. 

25) Sace tvam dvaram thekesi aham pavisitum na sakkomI. 

26) Amhehi katänmi kammaãnIi chãyãyo viya amhe anubandhantI. 

27) Susavo mãtaram rakkhant. 

28) Aham saminä saddhim gehe viharanfi modämI. 

29) Tumhäkam puttã ca dhTtaro ca udadhim taritva bhandãm vikkInantä mũlam 
pariyesitum 1cchant1. 

30) Tvam suram pIvasI, tasmã sã tava kuJJhati. 


12. Dịch sang tiếng Päli: 


I)_ Người có người đức hạnh sẽ đánh thắng quân thù. 
(Người nào có đức hạnh, người ấy sẽ đánh thắng quân thù). 
2) Cô thiếu nữ đã phát biểu tại hội nghị không phải là người bà con của tôi. 
(Cô thiếu nữ nào đã phát biểu tại hội nghị, cô ấy không phải là người bà con của 
tô!). 
3)_ Khi nào người mẹ về đến nhà, khi ấy cô con gái sẽ biếu những viên đá quý. 
4)_ Tôi đã cho cơm đến con chó của người anh trai của tôi. 
(Tôi đã cho cơm đến con chó của người nào, người ấy là người anh trai của tôi). 
5)_ Tại sao hôm nay anh đã không đến nhà để đảnh lễ các vị tÿ-kheo? 
6)_ Những bộ y anh đã cúng dường đến các vị tỷ-kheo, anh đã mua từ đâu? 
Những bộ y nào anh đã cúng dường đến các vị tÿ-kheo, anh đã mua những vật ấy 
từ đâu? 
7)_ Anh đã cho vàng (mà) tôi đã cho anh đến người nào? 
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(Vàng nào tôi đã cho anh, anh đã cho vật ấy đến người nào?) 
8) Ăn thứ mà bạn thích. 

(Anh thích thứ nào, anh hãy ăn thứ ấy). 
9)_ Tôi sẽ ngồi trên hòn đá trong khi anh tắm trong dòng sông. 

(Anh tắm trong dòng sông đến khi nào, tôi sẽ ngồi trên hòn đá đến khi ấy). 
10) Ở đâu những người thông minh sống, ở đó tôi muốn (để) sống. 
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DANH SÁCH CỦA NHỮNG ĐỘNG TỪ: 


Những tiếp đầu ngữ và những căn động từ Sanskrit được ghi ở trong ngoặc đơn. 


























qkkosafi (a + kr$) rầy la, trách mắng, quở trách, chửi rủa 
afthi (as) - thì, là 

adhigacchafi (adhi + gam) — hiểu, đạt được, giành được 
anukampdti (anu + kampD) — thương xót, thương hại 
anugacchafi (anu + gam) — đi theo, đi theo sau 
anubandhati (anu + badh) — đi theo sau, đuôi theo sau 
anusasafi (anu + šã$) — dạy, chỉ dẫn 

akankhafi (ä + kanhkg) — hy vọng, ước mong, trông mong 
ãkaddhafi (ã + krs2) — kéo, lôi kéo, kéo lê 
agacchafi (4® gam) ————————— ẲI đến, đi tới 

ãdadäti (ã + đã) — cầm, nắm, lấy 

aãnefi (a + mì) — cầm lại, đem lại, xách lại, mang lại, đưa lại 
ãmantefi (ä + denom. manfra) — xưng hỗ 

ãmasdfi (ä + mz$) — Sờ, mó, đụng, chạm, tiếp xúc 
ãrabhatfi (ä + rabh) — bắt đầu, mở đầu, khởi đầu 
ãruhafi (ã + ruh) — leo lên, trẻo lên 

ãrocefi (ä + rue) - thông báo, nói cho biết 
ãvahdafi (ã + vah) — đem lại, gây ra 

ãsiñcafi (ä + sie) — tƯỚI, rưới 

ãhardfi (ä + hy) — mang đến, đem đến 

ähindati (ä + hind) ~ đi lang thang, đi thơ thần 
tlcchafi (1⁄4p) muốn, mong ước 

ugoanhatfi (ud + grh) — học, nghiên cứu 

u{thahatfi (ud + sthã) - đứng dậy, đứng lên 

wuddefi (ud + gï) — bay lên 

uftarafi (ud + tr) — nồi lên (nước), vượt qua 
udeti (ud +¡) — đứng dậy, đứng lên 
upasankamafi (upa +sam + kram)— đi đến gần, lại sần, tới gần 
uppajjatfi (ud + pad) — được sinh ra 

uppafati (ud + pad) — bay, nhảy lên 

ussahafi (ud + sah) — cô găng 

ussãpefi (ud +sri) — kéo (cờ) lên 

ocinäaii (ava + ci) lượm, góp nhặt, hái 

ofarafi (ava + ft) — đi xuống, xuống (sông, hồ..) 
obhaäsefi (ava + bhã§) - chiều sáng, SOI sáng, rỌi sáng 
oruhafi (ava + ruh ) — leo xuông, trèo xuông 
oloketi (ava + lok) — nhìn, ngăm, xem 

ovadafi (ava + vaa) — khuyên bảo, cho lời khuyên 
katheti (kath) nói, nói chuyện, thuyết giảng 
karofi (kr) — làm, thực hiện, hành động 
kasafi (kr$) — Cày, XỚI 

kinatfi (RrT) — mua 
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kilati (ra) ~ chơi, nô đùa 














khanafi (khan) - đào, xới, cuốc 

kindtfi (RrT) — mua 

khadaH (khad) — nhai 

khipafi (ksi)) — ném, liệng, quăng 

kujjafi (krudh) — tức, tức giận 

gacchafi (gam) —đI 

ganhati(erh) - cằm, nắm, giữ, lấy 

gãyqfi (gai) — hát, ca hát 

carafi (car) đi, đi bộ, đi bách bộ, đi tản bộ, di chuyền 
cavdfi (cyH) — chết, từ trần, băng hà 

cinteti (ci1) — nghĩ, suy nghĩ, ngẫm nghĩ 
cumbdati (cumb) — hôn 

corefi (cu) — lây cắp, ăn cắp, ăn trộp 
chadqdeti (chadđ) — ném đi, vứt đi, liệng đi 
chädeti (chad) — giấu giếm, che giấu, che đậy 
chindati (chỉ) — chặt, cắt đứt 

jãnäti (jñã) biết,hiểu biết, nhận biết 
jaälefi (jval) - thắp, đốt 

Jjinati (j¡) — chiến thắng, thắng cuộc 
thapeti (sthã) - đặt, để, giữ 

qđasafi (das) - căn, ngoạm, châm, chích, đốt 
tarafi (1/) — băng qua, đi qua, vượt qua 
titthaHi (sthã) — đứng 

thaketi (sthag) — đóng, khép 

dadäti/deti (dã) — biếu, tặng, cho, ban 

dassafi (drs) — thấy, nhìn thấy 

duhafi (duh) — vắt sữa 

dũsefi (đus) — làm ô uế, làm nhơ bân 

deseti (di) — chỉ ra, hướng dẫn 

dhãvafi (dhãy) — chạy 

dhovafi (dhov) — rửa, giặt 

naccdfi (n†f) nhảy múa, khiêu vũ 
namassafi (từ đt. namas) — thờ phụng, tôn thờ, tôn kính 
nahaydfi (snã) — tắm 

nãseti (naš) — phá hoại, phá huỷ, tàn phá 
nikkhamafi (nis + kram) — rời đi, lìa bỏ 

nikkhapafi (mỉ + ksip) — ném đi, vứt đi, liệng đi, bỏ xuống 
ninanfeti (mỉ + từ đt. manfra)  — mời 

nilydfi (mỉ + l1) — nấp, trồn 

nivareti (mỉ + vĩ) — ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngừa 
nisidafi (mỉ + sađ) — ngồi, đậu 

nĩhareti (mỉ + hy) — đưa ra, lấy ra, rút ra 

nefi (m1) — chỉ huy, dẫn dắt, hướng dẫn 
pakkosafi (pra + krs) — ĐỌI đến, mời đến, triệu đến, ØỌI, mời 
pakkhipati (pra +ksip) - đặt, đề, gửi 


102 


pacdfi (pac) 
pqjahafi (hã) 


paficchadeti (praii + chad) 


pafiyadefi (prati + yaf) 
pafafi (paf) 

pafthardfi (pra + sf) 
patthefi (pra + arth) 
Dappofi (xem paãpunafi) 
pabbajati (pra + vrqj) 
parajeti (para + Ji) 
pariyesafi (parib + ï$) 
parivajjeti (pari + vrj) 
parivarefi (pari + vr) 
palobheti (pra + lubh) 
pavaffteti (pra + vff) 
pavisafi (pra + vi) 
pasidafi (pra + sad) 
passafi (spa$) 
pahardfi (pra + hị) 
pahimafi (pra + hị) 
pajeti (pra + qj) 
pateti (paf) 

pãpunđti (pra + aãp) 
paleti (pal) 

pùaydfi (từ đi. pịya) 
pivafi (pã) 

pleti (p4) 

pucchdfi (prcch) 
pujeti (pIj) 

pireti (pr) 

pesefi (pra + ï$) 
posefi (pus) 





— nấu 

— loại bỏ, bác bỏ, loại ra, bỏ ra 
— giấu giếm, giấu, che giấu 

— chuẩn bị 

— rơi, rơi xuống 

— trải ra, căng ra 

— mong muốn, hy vọng, ước mong, trông mong 
— đạt được 

— xuất gia, từ bỏ thế giới trần tục 
- đánh bại 

- tầm cầu, tìm kiếm 

— tránh, xa lánh 

— đi cùng 

— xúi dục, lôi cuốn, cám dỗ 

— làm chuyên động, vận hành 

— đi vào 

— được hải lòng 

— thấy, nhìn, xem 

— đánh, đập 

— gửi đi, phái đi 

— điều khiển, hướng dẫn 

— làm ngã, làm té 

— đạt được, giành được 

— cai trị, thông trị, chỉ huy, điều khiển 
— là thân mến, thân yêu 

— uống 

— đàn áp, áp đặt, áp bức 

— hỏi, chất vấn 

— kính trọng, tôn thờ, thờ phụng 
— làm đầy, chứa đầy 

— gửi, đưa, cử, phái 

— nuôi dưỡng, nuôi nâng 





phusafi (spr$) 
bandhafi (badh) 
bhajafi (bhaqj) 
bhañnjati (bhañj) 
bhavafi (bhữ) 

bhãyatfi (bhï) 

bhaãsafi (bhaã§) 
bhimdaii (bhid) 
bhuñJaHi (bhuj) 
mantefi (từ dt. manfra) 
mãpcfi (mã) 

mãreti (m†) 

minati (mã) 

mufncati (uc) 


sờ, mó, đụng, chạm 

— trói, buộc, thắt, cột 

— đi theo, đi cùng 

— làm vỡ 

— trở nên, trở thành 

— Sợ hãi, lo ngại 

— nói, điễn đạt băng lời 

— làm gãy 

— ăn, thưởng thức, dùng, thọ hưởng 
— bàn cãi, thảo luận, tranh luận 
-tạo nên, xây dựng, xây cát, lập nên 
— giết, làm chết, diệt 

— đo, đo lường 

— thả, phóng thích, tha, trả tự do, 


103 


modati (muad) 
yãcafi (yae) 
rakkhatfi (raks) 
rodafi (rud) 
ropefi (rup) 
labhaHi (labh) 
likhafi (likh) 
vaddhefi (vrdh) 
vandafi (vand) 
vapdfi (vap) 
yasafi (vas) 
vãcefi (vac) 
vãyamdfi (vi + ã + yam) 
vikkinafi (vi + kr†) 

vử/hafi (vyadh) 

vindati (vid) 

vippakirafi (vi + pra + kĩ) 
vibhaqjafi (vi + bhaj) 
viyarafi (vi + Vĩ) 
vissa7jefi (vi + s7) 
viharafi (vi + hy) 
vihimsafi (vi + hữms) 
vihethefi (vi + hd) 
ve†heti (vesf) 

vyãkarofi (vi + äã+ kr) 
sakkofi (saR) 














Sannipafafi (sam + nỉ + paf) 


samharafi (sam + hr) 





Samassäsefi (sam + a+ švas) 





sam1jhafi (sam + rdh) 
sammdƒjatfi (sam + mrj) 





— thích thú, vui sướng 

— xI, ăn xin 

— bảo vệ, hộ trì, che chở, gìn giữ 
— khóc 

— trồng, gieo 

- nhận được, có được, kiếm được 
— viết 

— phát triển, mở mang, mở rộng, khuếch trương 
— đảnh lễ 

— Ø1eo hạt 

- Ở, ngụ 

— dạy, dạy học, dạy bảo 

— cô gắng, ra sức 

— bán 

— xuyên qua, đâm thủng, bắn 

— cảm thấy, kinh nghiệm 

— tung, rải, rắc 

— phân bố, phân phối, phân phát 
— mở cửa, mở 

— chi tiêu 

" Ở, ngụ 

— bị tôn hại, bị tổn thương 

- quấy rây, quấy rồi 

— bọc, gói, bao lại 

— giảng giải, giải nghĩa, giải thích 
— có thê, có khả năng 

~ tụ họp, tập hợp lại, tập trung 

— thu thập, góp nhặt 

— an ủi, dỗ dành 

— hoàn tất, làm trọn (nhiệm vụ), thành công 
— quét 


sammissefi (sam + từ di. misra) — trộn, pha lần, hòa lần 


saydfi (Š1) 

sallapafi (sam + lap) 
sãdaiyafi (svad) 
sibbaii (smw) 

sunđfi (Sru) 

handfi (han) 

harafi (hr) 

hasdafi (has) 

hofi (bhữ) 


— ngủ 

— nói chuyện, chuyện trò 

— được thỏa thích, thưởng thức 
— may, khâu 

— lắng nghe 

— giết 

— mang, vác, đem đi 

— CƯỜI 

— là, thì, trở nên, trở thành 
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TỪ VỰNG PALI: 
(ngoại trừ những động từ) 


Những chữ viết tắt: 


na = nam tính nữ = nữ tính tr = trung tính 
dt = danh từ tt = tính từ trt = trạng từ 
đt = đại từ ttkbđ = tiểu từ không biến đổi 
akusala, tt — bắt thiện, không tốt đẹp 
akkhl, tr — mắt 

aøø1, na — lửa 

añguli, nữ — ngón tay 

aCC1, fr — ngọn lửa 

aja, na — con đê 

aJja, ttkbả — hôm nay 

atav1, nữ — rừng 

afthi, tr — Xương 

atithi, na — khách 

atthaññũ, na — người nhân đức 

addha, ttkbđ — quả thực, thực vậy 

adhipati, na — thủ lĩnh, người lãnh đạo 
anIcca, tt — vô thường 

antarä, ttkbđ — Ở giữa 

amacca, na — bộ trưởng 

ambu, tr — nƯỚc 

amma, nữ — mẹ 

aranña, tr — Từng 

r1, na — kẻ thù 

asan1, nữ — tiếng sắm 

1tth1, nữ — đàn bà, phụ nữ 

iddhi, nữ — thần thông 

1S1, na - ân sĩ, hiền nhân, nhà hiền triết 
ucchu, na — cây mía 

udaka, tr — nước lã | 

udadhi, na - đại dương, biển 

upamã, nữ — Sự tương tợ 

upalitta, na, nữ, tr — đóm bắn, vết bân 

upäsaka, na — thiện nam 

uyyäna, tr — vườn hoa, công viên 

uraga, na — loài bò sát, lớp bò sát 

odana, na — thóc, gạo, cơm 

oJavantu, tt — có chất bổ dưỡng 

ovaraka, na — phòng ngủ 

ovada, tr — lời khuyên 

kakaca, na — Cái cưa 
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kañña, nữ 
katacchu, na 
kaneru, nữ 
kattu, na 
kattha, trt 
kathã, nữ 
katham, trt 
kadalT, nữ 
kadä, trt 


— COn gái 

— cái thìa, cái muỗng 

— VOI Cái 

— người làm 

— đâu, ở đâu 

— lời nói 

- theo cách nào? như thế nào? 
— cây chuối, quả chuối 

— vào lúc nào? khi nào? 


kadäcl, karahacl, trt — thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc 


kapI, na 
kamma, tr 
kar1, na 
kavI, na 
kasmã, trt 
kãka, na 
kãya, na 
kãrunika, tt 
kãsu, nữ 
kilañJä, nữ 
kukkura, na 
kucchI, na, nữ 
kutthT, na 
kuto, trt 
kutra, trt 
kumãra, na 
kumãrT, nữ 
kusala, tt 
kulavantu, tt 
kusuma, tr 
kuhim, trt 
ketu, na 
khagøa, na 
khanda, tr 
khãdanTya, tr 
khippam, trt 
khira, tr 
khudã, nữ 
khetta, tr 
Ganga, nữ 
gantu, na 
Øaru, na 
gahapatI, na 
gama, na 
gãvĩ, nữ 
Ø1r1, na 


— con khỉ 

— hành động, hành vi, nghiệp 
— Con voi đực 

— nhà thơ, thi sĩ 

— tại sao? vì sao? 

— Con quạ 

- thân thể, thể xác 

— thương hại, thương xót 
- hố, hốc 

~ chiều, thảm 

— con chó 

— bụng, dạ dày 

— người hủi, người bị bịnh phong 
— từ đâu? do đâu? 

— đâu? ở đâu? chỗ nào? 

— con trai, thiếu niên nam 
— con gái, thiếu niên nữ 

— tốt đẹp, thiện 

— thuộc về gia đình danh giá 
— hoa, bông hoa 

— đâu? ở đâu? ở nơi nào? 
— CỜ 

— gươm, kiếm, dao 

— mảnh, mẫu, miếng 

— thức ăn (cứng) 

— nhanh chóng 

— Sữa 

— Sự đói, tình trạng đói 

— cánh đồng, đồng ruộng 
— sông Hằng 

— người đi 

- thầy giáo, giáo viên 

— chủ nhà 

— làng 

— con bò cái 

— núi 
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gilãna, na — người bệnh 


ø1ta, tr — tiếng hát, bài hát 

ø1vä, nữ - cô (người, súc vật, lọ) 
gunavantu, tt - có đạo đức tốt 

guhã, nữ - động, hang, sào huyệt 

gcha, tr — nhà ở, căn nhà, toà nhà 
øona, na — con bò đực 

ghata, tr — âm, bình, lọ, chậu 

ghara, tr — nhà ở, căn nhà 

ca, ttkbđ — Và 

cakkhu. tr — mắt, con mắt 

candäla, na — người thuộc tầng lớp hạ tiện 
canda, na — mặt trăng 

cIfta, tr — tâm, thức 

CIVara, tr — y phục 

COra, na — kẻ trộm, kẻ cướp 

chãyã, nữ — bóng, bóng râm, bóng mát 
Jãnu/Janpu, tr - đầu gồi 

Jala, tr — nước lã 

Jäta, na, nữ, tr — được sinh ra 

Jivhã, nữ — cái lưỡi 

Jetu, na — người thắng cuộc, kẻ chiến thắng 
tandula, tr — ĐạO 

tato, trt — vì vậy, vì thế, bởi thế 

tattha, trt ~ ở nơi đó? tại nơi đó? 

tatra, trt — ở nơi đó? tại nơi đó? 

tathã, trt — như vậy, như thế 

Tathãgata, na — Đức Như Lai 

tadã, trt — khi đó, lúc đó 

taru, na — cây 

tarun1, nữ — cô thiếu nữ 

tasmã, trt — VÌ Vậy, vì thế, bởi thế 
tãpasa, na — ấn sĩ, người sống ân dật 
tava, trt - cho đến khi 

tina, tr — CỎ 

tra, tr — đải đất dọc theo hai bờ sông, bờ 
tunda, tr — mỏ (chim) 

tela, tr —- dầu ăn 

tvam, đất — đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít: anh, chị, ông, bà, bạn, v.v... 
dakkha, tt — thông minh, khôn khéo 
daddu, nữ, tr — chàm 

dadhi, tr — sữa đông (dùng làm phó mát) 
dathI, na — VOI CÓ ngà lớn 

dãtu, na — người cho, người biếu 

dãna, tr — của bồ thí 

dãraka, na - đứa bé trai, đứa trẻ trai 
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dãru, tr 
dãsa, na 
dighaJTv1, na 
đdipa, na 
đipI, na 
dukkham, trt 
dubbala, tt 
dussa, tr 
duhftfu, nữ 
dũta, na 
deva, na 
devatä, nữ 
devi, nữ 
donñ1, nữ 
dvãra, tr 
dhañña, tr 
dhana, tr 
dhanu, tr 
dhamma, na 
dhãtu, nữ 
dhT1tu, nữ 
dhT1vara, na 
dhenu, nữ 
na, ttkbđ 
naøara, tr 
nadI, nữ 
nayana, tr 
ñara, na 
naraka, tr 
nava, tt 
nãng, ttkbđ 
nã]I, nữ 
nầvã, nữ 
nävIka, na 
nidhI, na 
nIVäsa, na 
nefu, na 
pakkhI, na 


p4ñJara, na, nữ 


pañña, nữ 
pañha, na 
pandita, na 
panna, tr 
patI, na 
patfa, na 
patthanã, nữ 


— người đây tớ trai 
— người sông lâu 
— hòn đảo, ngọn đèn 


— đau khô, đau đớn 
— yêu, yêu ớt, thiêu sức khoẻ 


— giáo pháp 
— đì vật, yêu tô, nguyên tô 


— người đánh cá 


— thành phó, thị xã 
— dòng sông 

— mắt, con mắt 

— người đàn ông 


— chuồng, lồng 


— người chông 
— cái bát, cái bình bát 
— niêm hy vọng, sự mong chờ 


— Sứ g1ả, người đưa tin 
— thiên thần (nam) 

— thiên thần nữ (nữ) 

— hoàng hậu 

— tàu thuyền 

— cửa, cửa ra vào 


— tài sản, sự giàu có, sự giàu sang 


— khác nhau, thuộc về nhiều loại 
— đơn vị đong lường 
— tàu, tàu thủy 


— của cải châu báu được chôn giâu 


— nhà ở, căn nhà 
— người lảnh đạo, vị lãnh tụ 


— hiền nhân, bậc thiện trí thức 
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paduma, tr — hoa sen 


pabbata, na — núI 

pabhãte, tr — bình minh, sáng sớm 
pabhũ, na — người cai quản, vị thống lãnh 
pasu, na — thú vật 

pAr1sä, nữ — đoản tùy tùng 

pavaffu, na — những người trì chú 
pahũta, tt — nhiều, một số lượng lớn 
pãm!, na — bàn tay 

pãmT, na — chúng sanh hữu tình 
pãda, na — bàn chân 

pAniya, tr — nƯỚC uống 

pãpa, tr — việc xấu, điều ác 
p3sana, na — hòn đá, tảng đá 

päsada, na — lâu đài, biệt thự 

p1, ttkbđ — cũng 

pIftaka, na — cái rô, cái giỏ, cái thúng, Tạng (Kinh, Luật, Luận) 
piu, na - cha, bố 

pIp3sä3, nữ — sự khát nước 

pIp3sItä, na, nữ, tr — bị khát, cảm thấy khát 
puñña, tr — công đức, phước thiện 
putta, na — CON trai 

puttadära, na — VỢ Vả con 

puna, ttkbả - lại, lần nữa, nữa 
puppha, tr — hoa, bông hoa, đóa hoa 


pupphasana,tr  - bàn thờ hoa 
pubbaka, na, nữ, tr — xưa, cô 


pur1sa, na — người đàn ông 
pokkharam,nữ ao 

potthaka, tr — sách 

pharasu, na — Cái rìu 

phala, tr — trái cây 

bandhu, na — người bà con thân thuộc 
balavantu, na,nữ,tr — có quyền thế lớn, quyền lực lớn 
balI, na — người Có quyên thế lớn 
bahu, tt — nhiêu, lắm 

bỊJa, tr — hạt, hạt giống 

Buddha, na — Đức Phật 

buddhi, nữ — thông minh 

brahmana, na — người Bà-la-môn nam 
brahmanT, nữ — người Bà-la-môn nữ 
bhaginI, nữ — chị, em gái 

Bhagavä, na - Đức Thế Tôn 

bhanda, tr — hảng hoá 

bhatta, na, tr — thức ăn, bữa ăn, cơm 
bhattu, na — người chồng 
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bhariyä, nữ — VỢ 


bhãtu, na — anh, em trai 
bhaãnumã, na — mặt trời 

bhikkhu, na — tỷ-kheo, tỳ-kheo, tỷ-khưu, tỳ-khưu 
bhũpatI, na — vua 

bhũmi, nữ — mặt đất, đất 

bhoJana, tr — thức ăn 

bhoJanTya, tr — thức ăn mềm 
makkafa, na — con khỉ 

magøa, na — con đường 

maccha, na — Cá 

mañca, na — Cái lường 

mañJũsä, nữ — hộp, thùng, tráp, bao 
man1, na — đá quý, ngọc ma-niI 
mattaññũ, na — người tiết chế 
madhu, tr — mật ong 
madhukara,na — con ong 

manussa, na — TBƯỜI, Con người 
manta, tr — bùa chú 

man, na — bộ trưởng 

mã, ttkbđ — không (điều cắm đoán) 
matu, nữ — mẹ, má 

mãtula, na — chú, bác, cậu, dượng 
mãra, na — Ma vương 

mãlä, nữ — vòng hoa 

miga, na — CON Tia1 

mitta, na, tr — bạn 

mukha, tr — mặt, mồm, miệng 
mutthi, na — năm tay, quả đấm 
munI, na - bậc hiền nhân, nhà hiền triết 
mũla, tr — sốc, tiền 

modaka, tr — của ngọt, mứt kẹo 
yatth1, nữ — Cái Đậy 

vadl, trt — nểu 

vathã, trt — theo cách nảo 
yasavantu, na, nữ, tr — nồi tiếng 

yasmä, trt — VÌ, bởi vì 

yäãgu, nữ — cháo 

vãcaka, na — người ăn mày, ăn xin 
vầva, trf — đến chừng nào, đến khi nào 
yuvatI, nữ - cô thiếu nữ 

rajaka, na — người thợ giặt( nam) 
rajju, nữ — dây thừng 

rattI, nữ — đêm, tối 

ratha, na — Xe CỘ, Xe ngưạ 

TaV1, na — mặt trời 
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raSa, tr 
rasmI, nữ 
rãjinI, nữ 
räSI1, na 
rukkha, na 


rukkhamnla, tr 


rupa, tr 
lata, nữ 
labha, na 
luddaka, na 
loka, na 
locana, tr 


vaddhakI, na 


— vị nễm 

— tia (sáng) 

— hoảng hậu 

- đồng 

— Cây 

— gốc cây 

— sắc, hình dáng 

— giống dây leo, cây bò 
— lợi, lời, lợi nhuận 

— người đi săn 

— thể gian, thế giới, hoàn cầu 
— mắt, con mắt 

— thợ mộc 


vannavantu, na, nữ, tr — có nhiêu màu sắc 


vatfu, na 
vattha, tr 
vatthu, tr 


vadaññũ, na 


vadhũ, nữ 
vana, tr 


vammika, na, tr 


varaha, na 
VasSu, fr 
va, ttkbđ 
vãñ1Ja, na 
vata, na 
vanara, na 
väpI, nữ 
VäFI, tr 
valukä, nữ 
VIjju, nữ 
viññãtu, na 
viññũ, na 
vidũ, na 
vInetu, na 
viya, ttkbđ 
vihãra, na 
vIsatI 

vĩh1, na 
vega, tt 
vefana, tr 
velu, na 
vyadhi, na 
sakafa, na 
sakala, tt 
sakuna, na 


— người nói, người diễn thuyết 
— Vải 

— khu đất, nền tảng, vị trí 
— người rộng lượng 

— vợ/con dâu 

— Từng 

— tô mỗi 

— con lợn, con heo 

— Sự g1làu có 

— hoặc 

— thương gia 

— ĐIÓ 

— con khỉ 

— thùng, két, bể (chứa nước) 
— đòng sông 

— Cát 

— chớp, sét 

— người am hiểu 

— người trí thức 

— người trí thức 

— người chấp hành kỷ luật 
— giống nhau, tương tự 

— tu viện, tịnh xá 

— hai mươi 

— lúa 

- tốc độ, vận tốc 

— tiền lương, tiền công 

— tre 

- sự bệnh, sự đau yếu 

— Xe bò, xe ngựa 

— toàn bộ, toàn thể 

— con chim 


II 


sakhI, nữ — bạn gái 


Saøøa, tr — thiên đường 

sace, ttkhđ - nếu 

Sacca, tr — chân lý, sự thật 

satfu, na — kẻ thù, thù địch 
satthi, tr ~ đùi, bắp đùi 

satthu, na - thầy giáo, giáo viên 
sadda, na — âm thanh 

saddhã, nữ — niềm tin, đức tin 
saddhim, ttkbđ  - với, cùng, bằng, bởi 
Sappa, na — con răn 

SappI, tr — bơ lỏng 

Sappur1sa, na — người thiện, người tốt 
sabba, nữ, na,tr  - tất cả, hết thảy 
sabbaññn, na — bậc Toàn Giác 

sabhä, nữ — Sự hội họp 

samana, na — Sa-môn 

samudda, — biên, đại dương 
sammaijani,nữ - cái chổi 

sammä, ttkbả — đúng, chính chắn 
Sara, na — tên, mũi tên 

Sassu, nữ —mẹ chồng, mẹ vợ 
saha, ttkbđ — với, cùng, bằng 
sahaya (ka),na bạn 

sakhã, nữ — cảnh cây 

sataka, na — áo quần 

sãmI, na — người chồng 

sarathI, na — người đánh xe ngựa 
salã, nữ — phòng lớn, đại sảnh 
savaka, na — môn đồ, học trò, đệ tử 
sakhI, na — con công trống 

sigäla, na — con chó rừng 

sindhu, na — biển, đại dương 

SIDpa, tr — nghệ thuật và khoa học, học nghệ 
SISSa, na — học trò, môn đồ, đệ tử 
sTpham, trt — nhanh, mau 

sila, tr — ĐIỚI 

SISa, tr — cái đầu 

siha, na — Con sư tử 

suka, na — COn Vẹt 

sukham, trt — hạnh phúc, sung sướng, an lạc 
sukhI, na — người hạnh phúc, người an lạc 
Sugafa, na — Đức Thiện thệ 
sunakha, na — con chó 

Sura, na — Tượu 

SurIya, na — mặt trời 
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SUVa, na — COn vẹt 


suvanna, tr — Vàng, tiền vàng 

SuSu, na — trẻ con, thú nhỏ 
sũkara, na — con heo, con lợn 
SUFra, na — thiên thần 

sefthi, na — chủ ngân hàng, giám đốc ngân hàng, nhà triệu phú 
sefu, tr — cái cầu 

Soña, na — con chó 

sofa, tr — lỗ tai 

sofu, na — thính giả, người nghe 
SOpäna, na — cầu thang 

hattha, na — bản tay 

hatthT, na — CON VOI 

himavantu, na, nữ, tr — núi Hi-mã-lạp 
hirañña, tr — Vàng 
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